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Ve iriầu vua Tự-đức (1848-1883) giặc- 
giá trong nước nồi lén rất nhiều, nhất là ở 
Bắc-kỳ, có người mượn cớ nọ cá kia đề khởi 
sự cho dễ, có người dem lòng hâm-mộ nhà 
Lê, tìm người dòng-dãi dè tôn lên làm mình- 
chủ. Gan biên-giới, giặc Tàu thừa cơ tràn 
sang quấy-rối. Triầu-đình lấy làm lo-ngại, cử 
ông Nguyễn Đăng-Giai ra kjnh-lược Bắc-kỳ. 
Ong Dăng-Giai dẹp xong, thì một kọn khác 
noi lén. lấy danh là khởi-nghía dề tôn ông 
Lê Duy-Cự lén làm vua. Bọn này thường 
gọi là « giặc chău-chấu t do mội nhà danh- 
nho đựng dầu. Nhà danh-nho ấy là ông Cao 
Bá-Quát. 

Muốn biết thán-thế ông, ici xin giớỉ-thiệu 
quyền sách ông Trúc-Khê Ngô V^ĩi-Triện. 
Ong Tĩúc-Khê dã tra-cứu lài-liệu ơ Viện Bác- 



cồ, biên thành một quyền tiỉu-sừ rát cór/g- 
phu, lời căn chải-chuốl, câu chuyện phân- 
ĩĩìir.h, xem cỏ phương-pháp ồn-ổáng, không 
thề dị-nghị cào đâu được. 

Đọc xong, iất có người tiếc cho ông Cao 
Bá-Quál đã tự tay đem cái ch&n-tài ra chôn 
cùi trong sự ô-danh. Nhưng la nên nhớ rằng 
phàm những việc như việc ông làm, nếu đá 
thãi-bạì thì tấl-nhiên phài khép vào tội bẫt- 
trung bấl-hiếu. Tuy vậy, cái tinh-hoa của nha 
cao-sĩ không thề nào tiêu-diệi di được, muôn 
dời cấn là phan thuan-túy cho kho thi-căn 
nước nhà. 

Dù thế nào chăng nữa, tôi cũng xin nhườnệ 
dề độc-giả phản-đoản. Chỉ vì ưa đọc nhữnr 
sách chép ỉịch-sử các bậc tien-bối, nên (ôi d'ê 
tựa này, mong độc-gỉả thưởng-lhức cái tài 
của một dcnh-nho do ông Trúc-Khê đâ day 
công nghiên-cứu và giảng-gìải. 

ứng-hòe Nguyễn Văn-Tc 
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1 

Dòng-dõi họ Cao o* Phú-thị 

r i ước non Kinh-bắc, vin là một danh-khu của 
xứ Bắc-hà ; mà họ Cao iẫi ữ làng Phú-thị 'ã 
huyện Gia-lâm, từ dời Hậu Lê, vẫn là một 
cự-tộc, nối đời khoa-hoạn. 

Người trội nhất trong họ ấy xưa kia là 
Cao Bái-Hiên sẵ ỉdĩ làm đến Binh-bộ 
rhượng-thư ở triều vua Lê. kiêm lĩnh chức 
Tham-tụng (thủ-tướng) trong phủ .chúa Trịnh. 

Bái-Hiên tiên-sinh là một người có tiếng 
liêm-khiết, quan làm dến tề-phụ mà nhà vẫn 
thanh-bàn. Trong khi chấp-chính ở triều - 
dình, được sĩ dân rất là mến-phục. 

Rồi dến Cao Cửu-Chiếu ra lĩnh 

giáo-chửc ở huyện Gia-dịnh (nay là Gia-bình 
thuộc Bắc-ninh), đào tạo nên nhiều người 
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íhãnh-đạt, người ta dêu khãm-ngưỡng là mọt 
nhà dạo-dức văn-chương. 

Còn ngoài ra, những người do chán khoa- 
mục mà làm đến phủ-thú, huyện-lệnh cũng 
nhiều, và phẩn nhiều biết trọng dường thao-thủ. 

Ngòi Đức-thủy khoi dòng hịnh sử, 

Phả Cao-dương treo chữ tấn thân, 

Dôi đời khoa bảng xuất thôn, 

Trăm năm lấy chữ thanh-can iàmbia. 

Kế đến dời óng dồ Cao. Tuy đấ từng bao 
năm nấu sử sôi kinh, nhưng gặp hồi loạn-iạc 
cuối Lê, ông không ra thi-cử đề cầu tiến-dạt. 
Ông ở nhà dóng vai ằn-sĩ, vui với vấn-chưcmg 
kinh-sử ; rồi sau khi Bản-triều bình-dịnh toàn 
quoc, trời quang mầy tạnh, tiên-sinh thiết 
trướng dạy học-trò. • 

Bà dồ Cao là một người đàn-bà rất hiền. 
Một tay bà buôn bán đảm-đang, làm cho gia- 
kế ngày một phong-Iưu, khiến chồng không 
bao giờ phải bận tâm về việc nhà, chỉ việc 
chuyên công đèn sách. Ong dồ lại hay có bạn 
khách lui tới. Mỗi khi bạn chồng đến chơi, bà 
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lo thết dấi rất tươm-tất. Có khi người bạn ở 
chơi hàng mấy ngày, cùng chồng bàn văn 
giảng sách, bà vân cứ tươi vui chiều đãi, 
chẳng chút ngại phiền. Bà thật có thề đại-biều 
cho các bà đồ bà khóa ở nước ta v'ê thời nho- 
học ngày xưa. &ương buoi nho-học thịnh-hành, 
bảng vàng mu bạc, còn là cái mục-dích duy- 
nhất của dời người con giai, ông Nghè, ông 
Cống còn dược cả xã-hội tôn-sùng, thì trong 
nữ-giới, thực dẵ sản ra nhieu người hiền-phụ 
với những dức-tính nhẫn-nại hi-sinh rất đáng 
quý. Các bà dồ ngày xưa thường suốt cả một 
dời thắt lưng buộc bụng, chạy ngược dàm xuôi, 
hoặc buôn bán, hoặc cửi canh, hoặc làm dủ 
các nghê vất vả nhọc nhằn de kiếm lay tiên 
lương nuôi chồng ẵn học. Bao giờ các bà cũng 
treo một cái hi-vọng ở trước mắt : 

/Vưa mai tên chiếm bảng vàng, 

Võng anh đi trước, võng nàng đi sau. 

Bởi thế các bà lấy sự nuôi chong ăn học là 
một cái bon-phận thiêng-liêng của mình : 
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Hết gạo cm lại gánh di, 

Hỏi thăm chàng học ừ thì noi nao. 

Hỏi (hăm đcn ngô thì cào, 

, Vai thì dặt gánh, miệng chào hỏi anh. 

Tài giai lộp lấy cóng-ảanh... 

Tuy nhiêu, chẳng phải hết thảy bà (fô thắt 
lưng buộc bụng nuôi chồng ẵn học, rồi đều dạt 
được cái ước nguyện võng anh võng nàng. 
Lắm bà theo duoi cái huyễn-ảnh ấy cả một 
dời, cho đến lúc dầu bạc rẵng long, mà chồng 
vin chỉ là một ông dồ kiết. Cái huyến-ảnh ấy 
tan đi, các bà chẳng dược tròn ý-nguyện, cũng 
ncn thương thật. Nhưng thực ra, các bà cung 
dẵthu dược phần vinh-dự của người làng nước 
khen tặng, vì dã nhất sinh tận-tụy ve nghiệp 
học của đức ông chồng. 

Chúng ta ngày nay, chang mubn có nhũng 
ống chong quỷ, suốt dời vùi dầu vào trong 
việc nhai vẵn nhá chữ, trút cả gánh nạng gia - 
dinh cho vợ-con ; nhưng nghĩ dến nhữnr 
dấng hiền-phụ ngày xưa, cũng kh’ông khỏ 
bồĩ-hồi nhớ tiếc - 
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Cùng chong kĩ-1 lóc xe tơ, bà d'ô Cao dã 
có vài lân thai-săn, mà không nuci dưọc. 
Nhưng roi một lán bà có mang, dến kỳ mãn 
nguyệt, bỗng sinh ra hại cậu con giai. 

Hai cậu con giai này, tuy là mới sinh, 
đẵ có cái tướng mạo tuấn vĩ hơn người ; ông 
bà yèu quý như vàng ngọc trên tay, đạt tên 
cho người ra trước là Bá-Đạt, người ra sau ià 
Bá-Quát. Bó là theo dicn trong sách Luận- 
ngữ, nói những người hien-sĩ dòi Chu, có một 
cặp sinh dôi dặt tên như thế. 

Đạt và Quát vỉ là hai trẻ sinh đôi, khí-lực 
chẳng dược đầy-dủ, nên khi trứng nước thường 
có lắm tật bệnh. Nhất là Quát, đấ có lần 
tưởng không nuôi dược. Nấm ấy Quát lên hai 
tuồi, mắc chứng sài liên miên đến hơn một 
tháng, rồi một buoi sáng, Quát trợn ngược 
dôi mắt và giật cả chằn tay ; bà đồ Cao dã 
khóc òa lên, tưởng là con di dứt. Nhưng sau 
lại nhờ dược một vị đanh-y giỏi ve ấu-khoa, 
chữa cho Quát dược khỏi. Roi từ ba tuồi trở 
Yr sau, anh ern Đal, Quát deu hay ăn chóng 



nhớn, cứng cát khỏe mạnh, không còn hay ốn. 
yếu như buoi sơ-sinh. 

Giá lần ấy - mà Quát mất đi, tuy có đề sự 
buồn phiền cho ông bà họ Cao, nhưng đã là 
một cái may cho dòng-dõi họ Cao sau này, 
vì sau dó bốn, nấm mưoũ năm, dòng doi họ 
Cao sẽ không vì Quát mà mắc phải cái họa 
diệt-môn rất thê-thảm. Thế nhưng trên đàn 
vẵn-học Viêt-nam, hình như có cái dịnh-số là 
dến thời-gian ấy, phằi duọc có sự chiếu-diệu 
bải nhũng tia sáng của ngôi văn-tinh ấy. Cho 
nền Quát dù ốm gần chet mà lại qua khỏi ; 
Quát còn sống lại dề trả cho vẵn-học việt-nam 
sau dây một nhà vấn-hào, một bậc thi-thánh 
("thánh Quát), làm rạng-rỡ ch© vẩn-<học-sử, 
dù rằng sự sống ấy là cái mầm diệt-môn của 
nhấ họ Cao. 

Dòng-dõi của ông dồ Cao dến nay dã không 
còn ai rồi. Họ Cao ở Phú-thị tuy hãy còn 
người, nhưng dó là thuộc về ngành khác. Tuy 
hhièn, ta không có thề vi sự diật-môn này mà 
bảo nhà họ Cao dẵ là bấtrhạnh. Thực ra, 
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trong cái bất hạnh, nhà họ Cao đã chiếm được 
phần dại-hạnh. Họ Cao tuy chết, nhưng 
thanh-danh nhà họ Cao vẫn còn sống mãi ở 
trong Văn-học-sử với những áng Yấn kiệt-tác 
của hai chú cháu Cao Chu-Thần(ì), Người 
tlừi chỉ biết Chu-Thần AI g làm cho họ Cao 
chết, nhưng không biết chính ông dã làm cho 
họ Cao sống. 


(I) Chu-Thần là tên tự của ông Cao Bá-Quát. 
Cao Bá-Quát là chú, còn cháu là ông Cao Bá-Nhạ, 
tác-giả Tự-tình-khúc. 
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Iỉ 

Cao Bá-Quảt họe-tPÒ 

Triều Nguyễn khai khoa, ông đồ Cao cũng 
có di thi một l'ân nhưng không đỗ. Từ đấy ông 
không thi-cử nữa, công-danh, sự-nghiệp, có ý 
chờ ở hai người con tuấn-dĩnh sau này. Đạt 
và Quát nhớn lên, tư-chất dều rất thông-minh. 
Năm lên 5 tuồi, đã dược cha bắt dầu dạy học 
sách Tam-tụ-^inh ; hai anh em ganh nhau, 
học dầu nhớ dấy. Ổng dồ Cao vần mừng 
khấp-khỏi : « Hai dứa con ấy, có thề nối 
noi dược tiên-nghiệp cua nhà họ Cao ». Nẵm 
I 4 tuồi, hai người dã làm dủ dược các thề 
•'ăn. Nhất là Bá-Quát, vẵn-chương ỉại có vẻ 
trác-lạc hơn vấn của anh. Trong một bài văn, 
thường có những thần-cú, lạc vào giữa những 
câu bình-thường, làm cho cả một bài vấn sáng 
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trội lên; vả lời văn rất hùng, thế vẵn rất mạnl 
Không những vậy, vẵn ông thường cò nhữn 
khí ngang-tàng, những lời phóng dật, khôn 
chịu ràng buộc ả trong vòng khuôn sáo. Bé 
thế, bỉnh-phằm về vẵn của hai con, Ông đ 
Cao thường nói : 

« Van của Bá-Bạt hơn về khuôn-phé 
nhưng kém về tài-tứ ; vẩn của Bả-Quát ho 
về tài-tứ nhưng kém ve khuôn-phép. Đem c, 
tài-tứ của Bá-Quát hợp với cái khuôn-phe 
của Bá-Đạt, sẽ có thề trở nên một cái vẵn-t. 
hoàn-toàn. 1 > 

Ông thường đem lời ấy hiều-bảo hai coi 
Bá-Bạt vẫn lấy lời cha dề tự sách-Iệ mình 
nhưng Bá-Quát, người có cái tính-khí lấm 
tằng, vẫn không chịu uốn ngòi bũt rập và 
khuôn-phểp của thời-vẵn ; vì ông thấy mc 
khi phải làm như thế thì hồn vấn của ông nh'. 
bị bóp chết. 

Rồi hai anh em dến tập vẵn ở trường qua 
Bốc bản-tỉnh. Chẳng bao lâu, anh em dẵ á: 
dảo được các sT-tử ở trường tỉnh, và tiến. 
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: rm « hai anh em nhà họ Cao » lừng lẫy cẵ 
một vùng Bắc-ninh. 

'Thiên-tài càng phát-việt, tiếng tấm eằng . 
lừng'lấy, thì cái đức « kiêu » nằm sfn ở trong 
Lầm tính của nhà vẵn-sĩ trẻ luoi Cao Bá-Quát 
cung theo đó mà ló-n lên dần. Những khi ngồi 
hội văn với các bạn bè, ông thường chẳng coi 
ai bằng mình, và thường nói: 

* Cả thiền-hạ có bốn bo chữ, một mình 
tòi chiếm hai bồ, anh tôi Bá-Bạt và bạn tôi 
Nguyễn Văn-Siêu giữ một bo, còn một bồ 
thi phân-phát cho các kê học.» 

Nhiều nguời khó chịu ve cái nết kiều áy 
cua Cao Bá-Quát. Nhưng trong khi họ khó 
chịu, họ van phải phục cái vấn-tài của ông lôi 
lạc phi thường. 

Khiếu văn của ông rất nhanh. Một lần ông 
ta chơi dinh làng. Bấy giờ làng mới giao tiên 
cho lý tiưảng, thuê thợ dtp đôi voi phục ở 
cửa dinh. Voi dẵ dắp xong, nhưng người làng 
áeu nói ong-óng là lý trưỏmg dã ẵn bớt tiên, 
nên voi dắp rất sơ-sài chẳng có gì mỹ-thuật. 
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Bữa ấy trông thấy dôi voi, ông liền nghi nga 
ra bốn câu thơ quốc-âm đề lên mình voi đ 
trêu chọc người lý-trưởng rằng : 

Kheri ai khéo khéo đắp đôi voi ? 

Hủ cả đau đu.ôi, đủ cả vòi. 

Chỉ có cái kia... sao chằng đắp ! 

Hay là lý-trưởng bớt đi roi ? 

Người lý-trưởng xem thấy đoản ngay chỉ gc 
học-trò thông-minh và ranh mãnh ià Cao Bá 
Quát dã đề thơ nói chọc vạch minh, licn dậ[ 
xóa những dòng chữay. 

Tại một làng kia cung thuộc huyện Gia-lâm, 
có ông tú-tài, tuy dã đố tiều-khoa nhưng các 
nhà vấn-thân trong hạt vẫn khinh là dốt, bảc 
chẳng qua ưa may mà đố. Một khi có một nhà 
phú-thân(I) tạ thế. Ong Quát bong nay ra cái 
ý-kiến mudn rửa tiếng ddt cho ông tú. Đárr 
tang nhà phú-thân này cử hành rất lớn, mời 
m ôt vị đai-khoa dến nhà đe soạn dối-trướng 
cho con cháu. Õng tú dối với nhà tang vì là 
chỗ tình quen nên cũng đến chơi. Bá-Quát 

(l) Phú-thân is lệ, tnột vị quan-thân giầu có. 

18 



ằc : n nói với ông lú xin lii theo hầu, tự nhận làm 
nột kẻ mồn-sinh của òng Tú. Ong tú hỏi : 

_ Cậu muốn đi theo tôi định đề làm gì ? 

_Tôi muốn được đến đấy dề xem vấn 

dối-trướng của ông đại-khoa, và may ra, hoặc 
cũng sẽ có thề giúp ích cho tiên-sinh được. 

Ong tú gật đầu bằng lòng đề Bá-Quát di 
theo hầu mình. 

t hay no cen ằ*G'i, tnay chang ĩìhưng co óng 
đại-khoa, lại còn iihièu cấc ung cừ, tú trong 
hủyện có mặt ử dấy. Ong tú vào, chẳng dược 
các bạn văn-thán kia dề ý coi trọng chút nào. 
Ong ngdi vào cuoi hàng ; trong khi ấy thì 
ông đại-khoa dương tựa mình bên cái gối xếp, 
rung dùi nghĩ văn đối trướng. Bá-Quát nhìn 
những bức đối viết ròi treo ở nhà rạp, có bức 
de ông phục, cung có bức dề ông lắc dầu 
nìm cười. Xem một lượt, ông lén dến gần 
chỗ ông dại-khoa ngồi, thấy trên mặt cái tráp 
khảm, có tờ giấy trắng, ông dại-khoa viết ráp 
dưọ-c hơn một dòng, nhưng còn bỏ bút ngồi 
nói chuyện vói mẩy ông bạn. Liếc mắt trồng. 
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Bá-Quát biết, ổng dại-khoa mứ mào một bài 
írướng-vấn cho các cháu. Nhà vẵn trẻ tuoi, 
thông-tuệ ấy, liền ra ngoài mượn giấy bút, 
soạn nối cái bài ông dại-khoa đương soạn dở- 
dang. Ngọn bút thao-thao như nước chảy sông 
Hồng, chĩ trong chốc lát đã soạn được bài 
trướng-văn dài 4, 5 trang giấy. Thảo xong, 
Bá-Ouát vào dưa trình ông tú mà nói : 

— Thưa thầy, con trộm phép quan nghè, 
nghĩ nối cái bài văn trướng cua ngài dương 
soạn dở, nhờ thầy coi xem văn con có dược 
câu nào không ? 

Ông tú carn xem, rồi các ông cử, tú ngồi 
gần, dều ngó vào xem cả. Ai náy hết sức 
kinh ngạc, không ngờ ngưòi học-trò nhỏ ẩy, 
lại có cái vần-tài mân-tiệp và lưu-lợi thế này. 
Bài vẵn ấy lần chuyền dến tay ông dại-khoa, 
ông này càng ngạc-nhiên hơn, hỏi gã học-trò 
ấy ở dầu dến vậy. Ông tú bấy giờ dống-dạc 
nói : 

— Blm quan Nghè cùng các quan-viên 
vấn-thân, gã ấy là tên học-trò tôi, di theo hầu 
tôi đến đây. 
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cử-tọa bấy giờ deu nhìn ông tú bằng đôi 
mắt vì-nề kiêng-dè, bời nghĩ ông có được 
người học-trò như thế thì chắc ông không phải 
là dốt, chẳng qua trước đây đã hiều nhầm về 
ông thôi vậy. 

Ông đại-khoa gọi Bá-Quát dến bên cạnh, 
rót chén nước chè tàu mời uống và bảo : 

« Vẵn-lài của cậu, tôi lấy làm phục ỉắm. 
Thánh-nhân có nói : Hậu-sinh khả úy (1) . 
Một ngày kia, biết đâu cậu chẳng hơn chúng 
tôi bây giờ.» 

Từ dấy ông tú không bị các bạn văn-thân 
khinh-dề nữa. 

Người ta nói khi vua Minh-Mệnh bắc-tuàn, 
ông Quát có sang rhẵng-long xem vua. Ngự- 
giá lèn hổ Tầy, óng cũng lên xem, nhân giời 
nóng bức, ông coi quần áo lội xuống hb tắm. 
Kiệu vua dến nơi, quân lính thấy có kẻ vô lễ, 
Dắt lên trói Ịại. Ong điềm-nhiên không sợ-hãi, 
trần truồng theo người ta dấn di. Vua thấy 
một đứa trê gan-góc bướng-bỉnh. gọi dến hôi 

0) Nghĩa là kẻ hậu-sinh đáng sợ, lời cụ Khòng. 
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chơi. Ong xưng mình là học-trò, vì di xem 
vua mà gặp giời nóng bức nên phải xuống h'è 
tắm mát. Vua phán : 

— Nếu là học-trò, dề ta ra cho một câu 
đối, hễ đối được, sẽ tha cái tội thất-kính cho. 

Vua nhân trông xuống dưới hồ, nước hồ 
trong veo, thấy một con cá lớn đương duồi 
bắt con cá bé, ngài tức cảnh ra rằng : 

Nước trong ỉeo-ỉẻo cá đớp cá. 

. Ong Quát ứng khằu đối ngay rằng : 

Giời nấng chang chang người trói người. 

Vua rất khen ngợi, chẳng những tha tội lại 
còn thưởng cho nữa. 

Lại một lần, ông Quát di sang Thấng-long 
mua sách. Gặp vào kỳ bình vấn ở nha quan 
Boc-học, mà quan Đốc-học bay giờ là một 
vị dại-khoa. Ong Quát đến dự nghe cuộc 
bình, mỗi khi nghe thấy một câu nào mà 
ông cho là tầm-thường, ông lại bịt mũi lắc dầi 
và khạc nhỗ. Lính hầu thấy thế cho là vô-ll 
bắt vào nộp quan Đốc. Quan Đốc vặn hỏi, B. 
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Ouát tự xưng là một người học-trò. Hỏi học 
ú thì Bá-Quát nói : 

— Tôi học ông Trình ông Chu (I) 

Thấy một anh học-trò nói-nẵng ngcng-ngáo, 
cửrđộng khinh-nhờn, quan Đưc cả giận, bảo: 

— r Nhà ngươi đa tự xưng mình là học-trò, 
sao lại tỏ ra là một người rất thiếu lễ-phép ? 
Nếu là học-trò thì ta ra cho một cáu đối, dối 
liược ta sề tha cả tội lỗi cho, bằng không đối 
lược, ta sai lính đánh cho ba chục. 

Đpạn quan Đốc ra rằng : 

m T ẺẾ M m m m m m & ® m ? 

Am tiều-sinh hà xứ đắc lũi, càm thuyết 
7 rình Chu sự-nghiệp ? 

Câu ra này nghĩa là : Anh là một ga trò 
nhỏ, ở đầu dến dây, dám nói dến sự-nghiệp 
Ông Trình, ông Chu ? 

Chỉ trong thoắt chốc, ông Quát dã dối lien 
:igay rằng : 

# T- JL M ĩm tp, 'ữ. M ỈÈ # 3? R. 

Ngã quấn-tử kjến cơ nhi tác, dục vi 
Nghiêu Thuấn quăn dân. 

t Trình, Chu là hai vị dại-nhc tlò-i Tống. 
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Nghĩa tà : Ta là bậc quân-tử thấy cơ rr 
dấy, muốn làm cho vua và dàn trở nên vua V 
dân đời Nghiêu Thuấn. 

Quan Đốc tuy không bằng lòng về cái giọn 
xấc-xược, nhưng bụng rất lấy làm khe 
phục, Chẳng những không trách phạt gì nữa 
ngài lại thương nấm quan tien mà cho ve. 

Xem câu dối trên này, ta cũng có thề tưởnị 
thấy cái khí-phách, cái tư-tưỗng khác thường 
của ông Quát vậy. 
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III 

Cao Sả-Quát đi thi 

Thủa xưa, học-trò muốn đi thi hương, 
trưó-c hết phải lọt qua một kỳ khẳo-hạch. Kỳ 
khảo-hạch này do quan Bốc-học đứng dâu 
mờ ra, thi những học-trò trong hàng tỉnh đề 
chọn lọc lấy người cho nộp quyen đi thi 
hương. Kỳ khảo-hạcii ấy thường mở trước 
khoa hưomg dộ 5, 10 tháng. 

Cao Bá-Quát di kỳ khảo-hạch, chính ông 
dã dố dâu xứ, nghĩa là đỗ đâu cả các sĩ-tử 
tĩnh Bắc-ninh. Kỳ hạch này có bài thơ dầu d'ề 
là « Thiếu-niên anh-tuấn », Làm bài thơ này, 
óng Quát dã dề hai câu cuối thất-niêm (1). 

( 1) Thất-niêm nghĩa !à mất sự dính nhau. Phép 
iànt thơ hỉật, nếu hai cầu trên thế này : bằng bằng 
bằng hắc trắc, trắc trắc trác bằng bang, thì hai câu 
dưới phải là : trắc trắc lằng bằng trắc, bằng beng 
uắc trắc bòng, như thế lức là đúng niêm. Nếu câu 
'hu- ba ở dây lại mở dâu bàng hai liếng bằng bung 
dù dối với trên tức là thất-niêm. 
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Đó chính !à một biều-hiệu của cái tính không 
chịu ràng buộc của ông. Khi cái vẵn-hứng dã 
tung bay, ngòi bút dưới tay Bá-Quát nó muốn 
dược ngang dọc tùy lòng, không chịu tự giam 
ở trong những khuồn-kho chật hệp. Nhửng lúc 
ấy, ngòi bút kia muốn dùa bỡn cả với công- 
danh của chủ nó, và sẵn chờ đợi dề khinh-bỉ 
những ai không chịu hiều biết nó một cách 
khác hẳn lối thường. Ngòi bút ấy, chỉ họp đề 
dùng viết những vẵn-chương tự-do, chứ. nếu 
dem vào trường thi dề viết vấn cử-nghiệp, e 
rằng ít khi tránh khỏi nhửng diều bất-r.hư-ý. 
Cũng như tính-tình kiêu-túng của ông Cao Bá- 
Quát, chỉ hợp cho ông làm một khách giang- 
hồ nhàn-tản, chứ nếu ông bước chân vào vòng 
st-hoạn, vào giữa chợ bán lợi mua danh, tranh 
quyền đoạt vị, thi sự lật-đật trên bước đường 
hướng-tiến, ta cũng chẳng dáng lấy làm lạ 
chút nào. 

Tuy nhiên, kỳ khảo-hạch này, Bá-Quát 
gặp được quan trường là người không cố- chấp 
quá, nên ông không vì bài thơ ấy mà mất đố 
dầu. Bởi bài thơ tuy thất-niêm, nhưng lại rất 
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hay, và các bài khác cdng dều xuất-sắc. Nên 
ông dỗ d'àu xứ, tẩt cả sĩ-tử Bắc-ninh không 
một ai lấy làm dị-nghị. 

Khoa Tân-mão niên-hiệu Minh-Mệnh thứ 
12 (1831), Cao Bá-Quát dố á-nguyên (1) 
trường thi Hà-nội, còn người anh cùng bọc 


sinh đôi là 1 

Cao Bá-Đạt thỉ 

trượt 

đỗ — 

ông 

Bạt dến kh 

oa sau là khoa 

■Giáp-ngọ, Minh- 

mệnh thứ 

15 (1834) mới 

4-A * 

ao cử‘ 

-nhân 1 

(2). 

Một vị quan trường có ra cho ông 

Quát 

một 

vế câu dối 

rằng : 




— liíỉ 

tễ ■!-:» 51 1% > 

ủ, ; Ệi 

M % 


'7hất hào Si 

ứng sinh, nan oi 

huynh: 

, nan 1 

: i độ 


Nghĩa là một bọc sinh dôi, khó dịnh dược 
<ii ià anh. ai là CHU. 

Ung Quat dũi lai : 

^ w s e 

l hiên tài nhất ngộ, hứa thị quân, hữu thị than 
(!) Bỗ thứ nhỉ. 

(2) Những thuyết nói hai anh em cùng đỗ một 
••hoa, Quát dố giài-nguyên, Bạt đỗ á-nguyên, chi 
ngoa tru ven. 
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Nghĩa ỉà nghìn nấm mới có một cuộc gặp 
gỡ, có vua ắy phải có tôi ấy. 

Nghĩa chính trong câu này thì chữ vua tri 
vào ông vua đương triều ngự-trị, còn chử tô: 
thì trỏ vào anh em nhà ông. Song vi câu tỉ 
ở trên, nói về hai anh em sinh đối, thành ĨI 
khi đọc xuống cầu dưới, tự-nhiên người tc 
phải nhận được một cái nghĩa bóng, tựa nhu 
tác-giả bảo trong hai người, một người là vua, 
một người là tôi vậy. 

Song cái nghĩa bóng lờ-mờ ấy, người ta chi 
dề mà thầm nghĩ : tay này có một cái khầu- 
khí ngọng-ngược ; chứ cung không đủ đề bẻ 
bác cái câu dối rất hay này. 

ĐỐ khoa hương rồi, ông Quát lên dường 
vào Kinh-đô thi hội. 

Một thầy một tớ, quầy níp vào kinh ; 
đường vô xứ Nghệ quanh quanh, đường vò 
xứ Huế như tranh họa đồ. Khi đi gần đến 
sông Gianh (Linh-giang), ông Quát sực nhớ 
vùng này có nhà danh-sí Nguyễn Hàm-Ninb 
(người Ịàng Trung-ái phủ Quảng-trạch, tĩnh 
Quảng-bình) mới đố giải-nguyên (thủ-khoa' 



trường Thừa (Thừạ-thiên) khoa mới rồi. 
Ông có ý muốn dược gặp mặt nói chuyện cho 
biết sức học của nhà danh-sí ấy dối với mình 
hơn kém thế nào. Trong lúc đó, chợt thấy một 
chàng thiếu-niên tuồi dộ chừng 24, 25, cũng 
dương đi trên đường, ông bèn hỏi thấm r 

— Tôi hỏi thẵm bác : bác có biết làng ông 
thủ-khoa Nguyễn Hàm-Ninh cách dây xa hay 
gần không ? 

Người kia nhìn ông Quát có ý dò xét, rồi 
nói : 

— Tôi biết. Nhưng bác hỏi thấm làng ông 

'Áy de làm gì ? 

— Vì tôi nghe ỏng ấy là tay danh-sT, mudn 
dược gặp mặt đễ xem có quả thật là danh-st 
ríhòng ? 

Người kia lại nhìn ông Quát hỏi : 

— Bác hẳn là một vị tấn-khoa, vào Kirh 
thi hội ? 

— Chính thế. Tôi trông bác cũng là một 
nhà nho-sĩ, hẳn dã biết tiếng dãnh-sĩ Bắc-hà 
ỉà Cao Bá-Quát, vừa dỗ á-nguyên ở trường 
Hà mới roi ? 
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— Mà danh-sĩ ấy lức là người dương nó 
chuyện với tôi dây ? 

Ông Quát cười ha hả mà nói : 

— Chính phải rồi. 

Người kia cũng cười nói : 

— Thế thì hay lắm. Ta cùng vào Kinh 
nhân the.‘Bác muốn gặp ông Nguyễn Hàm- 
Ninh, không cần tìm đến nhà nữa. cứ đi trêr. 
đường này, đi rảo bước lên, roi sẽ gặp ông ta, 
vì ông ta cung vào thí Kinh. 

Ong Quát bèn di nhanh chân, mong d( 
dược gặp người muốn gặp. Nhưng di đă khá 
■ lâu, vẫn chang thấy ai là Nguyễn Hàm-Ninh 
cả, ông Quát chọt hỏi người kia : 

— A, tói quèn chưa hỏi bác vói thủ-khoa 
Ninh, có là chô quen biết gì không ? 

— Sao ki không ! Ông thủ-khoa Ninh là 
thầy học tôi đấy. 

— Thế à ? Vậy chắc là bác có biết nhửng 
thơ văn của ồng thủ-khoa. Bác làm ơn thử 
đọc cho tôi nghe mấy bài. 

— Thơ văn của thầy tôi nhiều lắm, nhưnt 


30 



K ín thu thật, tôi chẳng nhổ- được bài 
nào hết. 

Ông Quát buon-bực : 

_ Lạ ! học-trò lại chẳng nhớ được bài thơ 

nào của thầy ! 

— Thật đấy mà ! Vì tôi vô tâm. Bây giờ, 
trên quãng đưò-ng xa, nếu chúng ta muốn lấy 
thơ văn làm vui, bác nên ra đầu bài đề cho tôi 
làm, rồi bác sửa chữa lại hộ. 

Ong Quát bèn ra đầu bài thơ de người kia 
làm thì người kia làm rất nhanh-chóng và thơ 
rất xuất-sắc, khiến ông phải lấy làm kinh-ngạc.' 
Ong nghĩ bụng : học-trò của Nguyễn Hàm- 
Ninh mà còn như thế thì chắc ông ta !à người 
có thực-lài. Từ cỉó suot dọc dường, hai ngưòi 
cùng làm thơ xướng họa. 

Khi vào tới Kinh, người bạn đbng-hành kia 
cùng ông Quát cáo biệt, hẹn chiều hôm sau 
ông Quát dến nhà ấy, phố ấy, sẽ có cả mình 
và tôn-sư là Nguyễn Hàm-Ninh ở đấy, vì nhà 
ấy là nơi ông Nguyễn Hàm-Ninh vẫn ở trọ 
khi nào tới Kinh. Chiều hôm sau, ông Quát 
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Jcn chen, té ra ống thu-khoa Ninh, chính 
người bạn dong-hành và cùng mình xư-ứng họa 
thơ từ suốt dọc dường mấy hôm trước đó. 
Hai ông cùng buồn cười rũ rượi và từ dó ket; 
nên một dôi bạn thân. 

Khoa thi hội này ông Quát không dô, quan 
trường đã dánh hỗng ông về cải lối huề hiệp 
văn thư vào trường. Sự thực thì ông Quát 
chi co dề quên trong tráp tờ giấy nhận thực 
của lý-trưởng (1^). 

Song không bị hỏng về cớ 'ấy, ông tất 
•cũng'hỏng về cớ khác, Bỏi vì «Thánh Quáu 
cua chúng ta bay'giờ, tính tinh ngông-ngao, 
cử-động buông-tuồng, dắ khiến chẳng ai ưa 
dưọ-c hết. Ong vào Kinh chưa mấy bữa, mà 
nhan-si ơ Kinh, ngươi nao cung ông giao- 
thiệp, rất ít ai bằng lòng. Họ bảo nhau : 
«Cao Bá-Quát mà dỗ đại-khoa chuyến này, 
hắn sẽ xem người bằng nửa con mắt.» Các 
quan trường nghe tiếng ấy, cũng lấy làm 

(0 Nếu là sách vờ hay văn cũ thì còn phải tội 
và bị tước mất cà chân cử, tú đã cổ. 
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ichó chịu. Các ngài nói chuyện với nhau : 
< Đến có tài như ổng Chu-cồng mà nếu kiêu- 
cẵng, tài ấy cũng bằng vất bỗ, huống chi 
là anh chàng họ Cao. Đã muốn kiêu, chúng ta 
tiếc gì mà chẳng cho hắn một bài học !» 

Quả nhiên rồi ông Quát bị hỏng. 

Giã từ Kinh-dịa trơ về Bắc, ông Quát tức 
giận quan trường, càng nói năng những nhời 
chẳng được từ-tốn, nhân thế càng chiêu lấy sự 
ghét-gủa của chúng-nhân. Cho nên, tuy ông 
dã dỗ á-nguyên, van chẳng được ai đề-bạt đề 
ra làm quan, rút lại, ồng vẫu chỉ là nhà nho 
kiết như khi chưa dỗ. 

Bị trưựt bảng hội một kỳ, ông tuy lấy làm 
tức, nhưng không vì thế mà nguội chí tiến thủ. 
Bảng vàng mu bạc, cái phần thưỗ-ng danh-dự 
trên đàn vẩn-học, ông tin rằng chỉ trong sớm 
muộn, tất chúng cung phải dến với mình. Với 
cái vẵn-tài của ông, ông cho rằng nếu mình 
không chiếm được cái danh ông bảng ông nghè, 
thì những kẻ khác chẳng qua là thằng xầm vớ 
dược miếng dồi, không có gi lá xứng dáng cả. 


33 



Từ dấy, ông. lại vẫn trau-dối văn-chươne 
nấu-nung kinh-sử, dề dợi kỳ cá vượt vũ-môn 
Vấn-chương của ông mối ngày càng đai-tier 
hon trước. Vỉ nhà nghèo, ông phải kiếm 'chc 
dạy học đề lấy lương ẵn mà theo duỗi vấn 
nghiệp. 

Song sau dó trải hai khoa nữa, ông vào th 

Kinh, tên Cao Bá-Quát đeu bị lạc ra ngoà 

ho-bảng. Thực ra thì quyền thi của ông di 

có hoàn-toàn, dế được cũng dã là khó, v' 

ghét tính nết ông, người ta van dụng ịậm đánl 

hỏng. Huống chi cái khí-cốt ngông-ngạo của 

nhà vấn-sĩ họ Cao, trong khi hành vấn, nó 
* £ * * 

vần theo với ngọn bút mà tràn lan ra ĩx mạ! 
giấy. Lại thêm quy-tắc trường thi, ông ỉl kl)! 
giữ đưực trọn-vẹn. Có lẩn trong quyền thi. 
ông viết đủ cả bốn lối chử chân, thảo, triện. 
ỉẹ,'ầó là một trò chơi mà trường-quy không 
dung như thế. Vì những cớ ấy nên ông lạo- 
dảo mãi, quan trường rất dế kiếm cớ dề dánh 
hỏng, tuy họ vẫn thầm phục ông là tay vẵn-sĩ 
có’|dặc-tài. 
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Thi càng không đỗ, ồng càng tức người, 
ơiận đời, càng dùng lời nói câu văn đề mắng 
người, chửi đời một cách cay chua. Vì thế, 
òng càng là cái dích đề cho mọi ngưới oán- 
ghét ; thứ nhất là các nhà đương-đạo. Bời 
chẳng yêu ông, nhưng ông cố-nhiên cũng không 
yêu dời được, dôi bên thành ra ly-dị, dó chính 
là một cớ đề ông gây nên việc biến ở Mỹ- 
lương sau này. 



IV 

Những ngày nhàn-phóng 

Sau khi dã dỗ á-nguyên và trước khi vào 
Kinh Itnh chức Hành-tằu bộ Le, khoảng 
10 năm giời, từ năm Minh-Mệnh thứ 13 
(1832) đến năm Thiậu-Trị thứ 1 (1841), 
dó là những ngày nhàn-phóng của ông Cao 
Chu-Thần. Những ngày ấy, tuy ông van phải 
uyện vấn đọc sách dề mong chiếm lấy bảng 
giáp-khoa, nhưng sự tập luyện không phải cần 
cù lắm như xưa, ông có rộng thì giờ nhàn-tản. 
Nhất là mấy nấm v'ề sau, thi hội trượt mãi, ông 
dnh phẫn-uất và chán-nản, thường đi lông- 
bông dầy dó, lấy vẵn-chương dề trêu-ghẹo 
agười thiên-hạ, thành một kẻ lẵng-sĩ trong 
ing giang-hồ. 

Hôi dầu, ông dược một ông huyện hưu-trí 
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ở trong làng Cử.u-cao huyện Vấn-giang, đón 
về nhà dề dạy con học. Trong làng này có ten 
cường-hào, cậy tiền cậy thế mà lấn trên hiếp 
dưới, chính ông huyện cũng chẳng dược coi 
vào dâu cả. Ông Quát lấy làm tức, dề ý muốn 
nghĩ cách trừng-trị tên cường-hào ấy. 

Nói dến cái nạn cường-hào của dân ta hồi 
xưa, người dã biết ro ai cũng phải lấy làm 
ghê-sợ. 

Dân ta xưa sợ quan như cọp. Nói đến cửa 
quan, nhiều người phải kinh-hai, họ coi như 
dó là một nơi kiếm-thụ đao-sơn. Cớ dó vì các 
quan ngày xưa thường hay dánh dân, ai hơi trái 
ý, quan sai lính nọc cồ ra đánh mấy chục. Có 
người bị kiện cáo, lên hầu quan về, máu me 
dầm-đìa cả quần áo, lê di không được, chỉ vi 
vừa dược nếm mấy chục roi mây ở cửa huyện. 
Người bị dánh, nếu có tiền giúi cho lính 
huyện, chúng đánh nhẹ tay cho còn khá; nếu 
không có đề chúng được chút sơ múi, thì mỗi 
một đầu roi giáng xuống là một mũi gươm dâm 
vào cho nát thịt tan da, Không những dân, 
tỗng lý có lỗi, cúng thường bị đánh dòn nhu 
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cù-a quan nghiêm-khbc, dân dều phải lc' 
niắt kinh-sợ, ít ai dám mon-men dến, nên 
bọn hào-mục mới dễ thi-Kành cái ihủ-doạn 
lấn hiếp dè làn. Hạng cường-hào này hoặc là 
m ột viên chánh-lý, hay một viên chánh-tồng 
phó'tỗng gì dó, dối với bề trên đã hết sức luồn cúi 
phụng thờ dề đưọ-c yêu vì, tin-cần, thế là về dối 
với dân, chúng không còn kiêng-dè ai nữa. Con 
cáo dấ mượn dược oai hùm, rồi sau chỉnh nó 
cũng trử nên hùm thật. Bọn chúng hiếp đáp 
và bóc-lột những dân lương-thiện, ai hcri trái ý, 
chúng liền kiếm cách hoặc sẽ tìm dịp mà đánh 
trói người ta. Ticn công ruộng còng của làng, 
chúng cứ việc tự-do xâm-thực. Mối vụ thuc 
khóa, mạc dàu chúng phù thu lạm ho, người 
dân chỉ việc cắm cồ mà vâng theo. Tác-giâ 
từng nghe một viên chánh-tong ỏ’ một tồng thuộc 
huyện Ban-phượng tỉnh Hà-đông,' bắt người 
trong làng di qua trước cửa nhà hắn đều 
phải cúi dầu, vậy mà người làng cũng phải 

(!) Kiềm-duyệt xóa ho-rTl dòng. 
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theo, như thế hắn bắt gì mà chẳng phải nghe 
và chính trong tong của tác-giả, hiện gi 
bia miệng còn truyền câu chuyện tứ hun 
!à Chăn, Châm, Chiều, Tán, dẩ từng hi‘é 
đáp bóc-Iột dân trong tong một cách khốc-liệ 
Bọn tứ-hung ấy tức ỉà 4 viên chánh, phó-tor. 
Phương-Canh về khoảng đời Thành-Thi 
(1889-1907) đó. 

■ Ông Quát tức-giận tên cường-hào b làr. 
Cửu-cao, lập tâm trừ hắn. Gạp khi tên ấ 
xây một cái cồng gạch rất lớn, ông bèn là: 
mệt dôi câu dối, sai người học-trò trá hìn 
dến cho hắn dề khắc vào cồng. Câu dối rằng 

ề 2p E È s ĩ m 

Đãng bình chính trực khan vương đạv 
rẵ Ấ f i 7ầ lê <6 
Cũ9 đại quang minh thị ngă tâm. 

Câu đối này có cái ý bóng ví mình như mộ 
ông vua ;. nhưng tên cường-hào ít chữ, khôn! 
hiều được cái ý bóng ấy, đọc thấy hay hay 
liền cho thợ khắc ngay lên cong. 

Sau dó ít lâu, nhà tên ấy có việc tế lễ, ốc: 
xui người bảo hắn sắm lọng vàng mà dùn 
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dược (ong-trọng, Tên ấy khờ-khạo, không 
biết lọng vàng chỉ là khí dụng của nhà vua, 
cũng sắm đôi lọng vàng đề dùng. 

Việc đến tai quan dịa-phương, tên cưcmg- 
bào ấy cong khắc dối câu dối nọ, nhà có đôi 
lọng vàng kia, chứng tỏ là một kẻ có lòng 
tiếm- nghịch, bị xử vảo tội tử. 

Từ dấy làng Cửu-cao thoát được cái ách 
của tền cường-hào ấy. Nhưng cũng vỉ việc 
này mà về sau có kẻ mê-tín, bảo cái kết-quả 
của dời ông Quát, là do sự báo oản của tên 
eiìờng-hào này. 

Sau vì thi hỏng, ông dâm chán cả nghe dạy 
1ỌC, đi lang-thang dây dó, tìm sự khuây sầu 
giải muộn ở cây cỏ, núi sông. Có khi gạp 
nàng rượu, vào uống say mèm rồi khất-khưởng 
ien các trường học công, tư, dùa quan huấn 
tay quan giáo này một bài thơ, ghẹo ổng dò 
tay ông tú kia một câu dối. Nhưng chỉ thoáng 
y j a rồi lại đi, di biệt, người ta muốn tìm dế 
-ò thầm tung-tích xem dó là ai thì không thấy 
tữa. Bởi vậy vùng Bắc-ninh hồi ấy, những 
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người hay tin huyền-hõạc, cho là óng tiên L. 
Đ'ồng'Tân xuống thử học trò. 

Một lần ông đi qua trong vùng huyện kia 
tiền lưng đã khan, sực nhớ ông huyện là mộ 
người bạn cũ, có thề nhờ được, bèn đế: 
trước huyện lỵ xin vào yết-kiến. Nhưng têrị 
lính hầu sau khi trở vào rồi ra nói : 

— Quan tôi hiện giờ đương ngơi, xin ngà 
đề đến mộukhi khác. 

Thực ra thì lúc ấy ông huyện vln thức, cl. 
v^không muốn tiếp nên sai lính ra nói vậy đ 
chối từ. Ông Quát liền viết mấy câu thơ, dư 
ngưcri lính cầm vào de trình ông huyện. 

Một buồi hầu Tồi mội buồi ngơi, 

Bâu còn nhớ chứ viến phương lai. 

Mới sdng chừng ăy ngơi chừng ấy Ị 
Sang nứa thì ngơi biết mấy đời ? 

Ông huyện xem thơ, liền sai lính ra mò 
vào, nhưng ông Quát đã di xa rồi. 

Một lần ông di qua vùng huyện Siêu-loại. 
bụng đói chân mỏi, chợt thấy trong làng gầr 
đấỳ có một cái dám ma, cô bàn khách*khứ' 
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-‘ít tấp nâp, ống nhân nghĩ chơi đôi câu cỉối, 
ự ;p' n a người chết không quen thuộc ấy : 

Thấy xe thiên-cồ xịch đưa ra, không thân 
thích lẽ đâu khóc mướn; • 

Tường sự bách niên dừng nghĩ lại, náo can 
tràng nên phải thương vay. 

Nghĩ xong ông vào nhà đám, thấy mấy vị 
thân-sĩ đương ngồi đánh chén ngất-ngương, 
bèn đến tự xưng mình là học-trò nghèo, qua 
dây, có nghĩ đôi cầu đối kính-viếng người mất, 
xin cho mượn giấy bút đề chép. Mấy vị thân- 
sĩ thấy ông chép câu đối ra rồi, đều phải khen 
phục và thì-thầm bảo nhau: 

— Xem tài-diệu và cử-chỉ ấy, người này 
:át lại là anh chàng cuong'SĨ Cao Bá'Quát cỉây. 

Họ chèo-kéo mời ông ngôi chơi, nằn-nỉ 
gạn hỏi mãi ông mới chịu xưng tên họ thực. 
Ai nấy ân-cần xin lối là không biết, rồi mời 
áng lên ngồi cùng bàn uống rượu. 

Ong Quát cung ham thú chơi cô đầu nữa. 
Nhà nho khi có tiền, thường đến chố giáo- 
phường hành lạc; cũng khi đón đào-nương về 
nhà, cùng nẵm ba vẵn-hữu, uống rượu nghe 
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bát làm vui. Ong thường dặt câu hat cho dò, 
nương hát. Đây tình-tứ như là bài này : 

íằ À* m M- n 

Giai nhân nan tái đẳc, (1) 

Trót yêu hoa nền dan-diu với tình. 
Mái tây-hỉên nguyệt gác chênh chênh, 
Rầu TÍ bấy xuân vầ oanh nhớ. 

M m 2 7- m & 

Phong lưu tài-tử đa xuân tứ, 

Bị !$ ịẫ — m. 9 

Trường đoạn Tiêu nương nhất chì thư( 

Nước sông Tương một dài nông chờ, 
Cho kẻ đấy người đây mong-mòị. 

Bứt rứt nhẽ trăm đường nghìn nỗi, 
Chứ chung tình biết nói cùng ai ? 

Trót vì gắn bó một hai. 

(1) Người dẹp khó được lăn thứ hai. 

(2) Chàng tài-tử phong-lưu có nhiều xuân-tú 
nằng Tiêu đứt ruột ở trong một bức thư. Hai cỉ 
tho- này cùa Dương Cự-Ngúyên vịnh nàng The 
Oanh-Oanh. Nàng Tiêu trò Oanh-Oanh, mà đó 
tiếng trò chung về con gái.- Các bàn khác đề 
Trưởng đoạn Tiêu lang là,nhầm. 
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Và dầy những tình hoài phóng khoáng như 
là bài này : 

|ỊL- í£ ỠC m M 

Thế sự thăng trăm quân mạc vấn, 

)?ề ■& ỉ% Ị& 'M ỈỀ M 

Yên ba thâm xứ hửu ngư châu (1) ■ 

Vắt tay nằm nghi chuyện đâu đâu , 

Đem mộng sự đọ với chân thân thì củng 

mệt. 

■m ÌT. ± z Wf M 

Duy giang thượng chỉ thanh phong, 

m tJt m i m n 

Dứ so-n-gian chi minh nguyệt (2) 

Kho giời chung mà vô lận cùa nành riêng. 
Cuộc vuông tròn phó mặc k^huón thiêng, 
Ai thành-thị, k.ẻ vui miền lâm-tầu. 

Gô dịp lấy, đọc cầu Tương tiến tửu: 

0) Việc đời thăng trăm anh đừng hỏi, kìa háy 
xem giửa cho khói sóng mù mịt, có chiếc thuyên 
-ỉánh cá lênh-đênh. 

(2) Duy ngọn gió mát ờ trên sông, với bóng 
r * n 8 trong ở ngàn núi. 
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m * M. « s £ * -t * 

« Quân bẵt kiên Hoàng-hà chi thủ} 
thiên thượng lai » ( 1, 

Làm chi cho mệt một đời! 

Ông Nguyễn Vẵn-Khái, một vị hien-quan 
thời bấy'giờ, vin yêu tài của ông Quát lắm. 
Một lần nhân cưới cô hầu nguyên là một đào- 
nưomg có tiếng ờ tĩnh Bắc-ninh, ông Khái 
mời ông Quát đến uống rưọu. Trên tiệc, ông 
Khái bảo ông Quát ỉàm một bài hát dề cho 
đào-nương hát. Ông Quát làm ngay rằng : 

4t Jĩ ii tìl A, .<6 l»: iflj «9 'V. 

Bẳc phương hửu giai-nhân, tuyệt thẻ 

nhi độc lập, ( 2 ) 


(ì) Kìa anh chẳng thấy nước sông'Hoàng-hà từ 
chố cao như trên trời chầy xuống. Câu này ở đầu 
bài Tương tiến tàu của Lý Bạch. 

(2) Phương Bắc có một cô gái đẹp tuyệt-vời- 
Câu này trong bài thơ của Lý Duyên-Niẻn. 


46 



Giá đã nên nhất tiếu khuynh thành. 
Tiếc cho mình mà lại thương mình, 

Còn chen chúc với đời chi mãi tá! 

n # 0 #t íh n 

Ngấ diệc tư phi ninh tác ngầ, 

A m * Ễ n m A 

Nhân vô bẵt thị trứ khan nhân. 

Trường thị phi trót đá qua chân, 

Thôi dã biết chuyện đời là thế thế. 

Thoi thấm-thoắt bỏng dâu đá xế, 

Mới ngày nào mái tóc chấm ngang vai. 
Cuộc dời thôi tiếc chi ai ! 

Ông Khái ngợi khen ông Quát là có cái vẵn 
.ai man-tiệp. Nhưng một ông khách khác đùa 

nói : 

— Câu hát tuy rằng đẵ hay, nhưng chửa 
Jược đượm màu phong vân nguyệt lộ. Trước 
-lậc cưới hôm nay, phải có một cầu hát đầy 
v ẻ phong vân nguyệt lộ (nhẫ nhớt) mới là háy 
loàn toàn. 

Rồi ông Quát liền đọc : 


47 



Truớc dã mắc lừa cùng cái vịt, 

Sau càng thêm thẹn vái non sông 
Sự đâu có sự lạ lùng, 

Ỏ tướng-quân cùng Mao động'chủ (/) 
Sách cố chứ âm dưo-ng đào chú.. . ( 2) 
Thay hổa-công mà đúc lấy nhân tài. 
Càng già càng dẻo càng dai. 

Cử tọa đều cười vang khen là tài-tình ranh- 
mẵnh. Ông Khái tặng ông ba chục quan làm 
tiền lữ-phí. Ong đem tiền ấy uống rượu và đi 
hát vài hôm hết vèo. 

Giang ho phiêu-bạc, nay đó mai đây, đem 
vấn-chương ra đề dùa-cợt với đời, ông Quát 
chẳng tính gỉ đến gia-kế cả. Bấy giờ gia-đình 
ông, đã thiên sang ở thành Đại-la (bên ngoài 
thành Hà-nội) trên có mẹ già, nhưng ông Đạt 
phải lo phụng-dư&ng ; dưới có con dại, thì bà 
Quát phải gánh chấn nuôi. Những khi lữ-du chồn 
mỏi, trở gót về thăm, thấy cảnh nhà thanh-bạch 
dơn-hàn, bất giác cũng phải buồn thương cho 

(I) Ô tướng-quân là quan Tướng-quân Quạ; Mao 
<ỉộng-chủ là bà Chúa động Lống (nói. nhả). 



n'ài cùng-ách của con người tài-tử.■‘Bởi thế, 
chính hồi nảy, ông có làm bài phú «Tài-tử đa 
cùns.a Trong bài, ông tự than về cảnh cùng- 
ách, nhưng cũng bầy-giãi cái khí-tiết cao ngạo 
cGa mình ; cái khí-tiết ấy là chẳng chịu uốn 
mình luồn cúi người đời đề mưu cầu lấy chút 
lợi danh, co-m áo. Ta hlng xem một đoạn trong 
bài phú ấy như sau : 

Dổi rau rừng, thấy thóc Chu mà trả, đá 
Thủ-dương chơm chởm, xanh mắt Di nằm 
tốt ngáy o o, 

Khát nước sông, trông dòng đục không vơ, 
phao Vị-thùy lềnh-đênh, bạc đầu Lã ngoi 
câu ho khụ khụ- 

Trồng ra nhấp nhố sổng nhân-tình, 
Ngoảnh lọi vật vờ mây thè-cố. 

Ngán những kẻ tham bầ khóa lợi, mũ 
cánh chudn đội trên mái tóc, nghiêng mình 
dứng chực chốn hdu-môn ; 

Biết bao tuồng mảng cái giàm danh, áo 
giới lân trùm dưới cơ phu, mỏi gối quỳ mòn 
sân tướng-phủ. 
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Khéo ứng ihù những các quan trôn, 
Xin bái ngành cùng anh phường phố. 
Khét lừng thế-vị chẳng thà không, 
Thơm nức .phương-danh nên mới khồ. 


Xem những câu phú trên này, ta đẩ có thề 
tưởng thấy cái khí-cốt cao-ngạo của ông như 
thế nào. 
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V 

Cung ehửc ở kinh 

Niên hiệu Thiệu-Trị năm đầu (1841) quan 
tĩnh Bắc-ninh thấy Cao Bá-Quát là người 
có tài học mà chẳng được dùng, bèn đệ mật- 
tấu ve kinh dề tiến-cử. Nhân thế, ông Quát 
được vời vào kinh, sung làm chức Hành-tằu 
bộ Lễ. 

Bấy giờ ông Quát, tuồi cung dắ dến gần 
40. Giang-hồ lạc-phách, lắm lúc ông cũng 
thấy chán cái đời mình chẳng có nghĩa gì. Mà 
mẹ già phơ-phăt mái sương, con thơ măng 
sửa và đương bừ trì, bon-phận làm con làrn 
cha và làm chồng, chưa cổ chút gì xứng-dáng; 
áẵ một đòi 1'ân, ông tự thấy thiên-lưcrng trách 
hỏi. Bởi vậy bấy giờ, tuy dược bố vào một 
chức nhỏ, ông cung chẳng nc.nhận lấỷ, dề 
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mong gánh d ÌỌC đôi chút cái bon-phận ờ gia- 
dình; hơn nửa, còn mong có một sự tao-ngộ 
may-mắn sễ đến sau này, có thề thi-triền được 
đôi chút tài-chí. Nhưng dù sao, không bao 
giờ vì một cớ gì, ông chịu uốn-nắn cái phong- 
cốt lăng-tằng, cái tính-tình phóng-nhiệm. Tuy 
chỉ Itnh một chức nhỏ trong bộ máy chính-trị 
của triều-đình Huế, cái tri'êu-đình rất trọng 
tôn-ty đẳng-cấp, nhưng nhìn ra chung quanh, 

.(1) nếu có sự gì mà ý 

ông không hợp, đều không thề tránh khỏi ngòi 
vẵn trào hước của ông. 

Nhân gặp khoa thi, ông được sung vào 
chân sơ-khảo ở trường Thừa-thiên. Trong khi 
chấm văn, ông thấy có một quyền vẵn hay mà 
viết phải một chữ phạm húy, chữ ấy đáng 
phải bớt nét (tỉnh hoạch) mà lại không bớt. 
Húng phép thì quyền vẵn dù hay đến dâu, dã 
viết phải một chữ phạm vào quốc-hdy ỉà phải 
dánh bỏ, nếu phạm vào trọng húy thì lại còn 
phải tội là khác. Ong Quát vốn người phóng- 

(1°) Kiềm-dụyệt xóa hơn 2 dòng. 
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Ị at( tự nhiên cho những quy-iuật ấy là quá 
chắc-nghiệt, và tự nhiên ông phải thưo-ng-tiếc 
:nôt quyền vấn hay, chỉ vi một sự vô ý nhỏ 
mà phải bỏ đi. Nhân thế, ông nẫy ra cái ý 
a ahĩ chữa hộ người ta một chữ này. Khốn 
nỗi ở chỗ quan trường chấm văn, không được 
phép có bút mực mà chỉ có bút son, làm sao* 
mà chữa hộ cho được ? Ngừng một lát, ông 
lấy một mảụh giấy, hơ lên trên ngọn đèn đề 
lấy muội khói, rồi gợt sạch bút son, dầm quện 
vào cải muội ấy thay làm mực đề chữa. Đoạn, 
ông cứ việc cho điềm vào quyền ấy đề lấy 
như thường. Nhưng đến sau, người ta xét 
nhận ra sự táy máy này, mà thí-sĩ có quyễn 
vấn ấy là Phạm Gia-Hanh, ông Quát vì loi 
đó, bị cách chức, phải phát-phối vào Đà- 
nlng ("Tourane) (1). 

(I) Theo sách E>ại N am liệt-truyện cùa Quốc-sử- 
quán thì ông Quát cùng bạn dồng-sự là Phan Nhạ 
dùng khói đèn chữa nhừng 24 quyền văn, rồi có 5 
quyên được đỗ. Việc vữ ra, quan Giám-sát trường 
'hi là Hồ Trọng-Tuấn dàn hặc, ông Quát bị kết vào 
'91 tử. Vua Thiệu-trỊ gia ần giảm xuống giào-giam- 
^ J ận. Sau ông được ân-xá và khời-dụng. 
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Thời-kỳ ở Bà-ntng cũng không phải ngắn 
ông nếm đủ mọi mùi tân kho. Cái buon V( 
thân thế, về cuộc dời, nhiều khi nó hành-hi. 
ông, tưởng như không thề gắng-gượng dưọx. 
Ong giận dời và tiếc mình quá, nhiều lúc Cc 
cái cảm-tưởng kiêu-căng như Khuất Nguyêh 
•dời trước : cõi đời dầu mê, duy có ta tỉnh, cói 
đời đều đục, duy có ta trong. 

Gạp khi có sứ-bộ Bào Trí-Phú sang Tân- 
gia-ba (Singapore) công-cán, ông Quát được 
lệnh tha cho rời khỏi phối-sở, theo sứ-bộ d: 
đề hiệu-lực. 

Bược vậy, Chu-Thần vẫn thản-nhiên khôní 
^ấy làm mừng-rơ. Trong khi di sứ, một hôrr 
Bào Trí-Phú thết rượu cả sứ-bộ. Chu-Thầr 
uống rượu say, ngâm hai câu thơ : 

'Ố' 'iẫ / íb A M 

Hửu tửu linh nhân túy 

s ỷsi %=r tế ti 

Bất tri khách thị thùy 

Nghĩa là : 

Có rượu đề ta say, 

Chẳng biết khách là ai. 
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Hni cầu thơ này, ông có ý tỏ ra khinh- 
hưòng ông Chánh-sứ. chẳng biết ông ta là 

người nào. 

0- Tân-gia-ba về, ông lại được phục nguyên 
chức, nghĩa là lại được làm Hành-tầu bộ Le. 
Vài năm sau, được thẵng lên Chủ-sự. Thời- 
Ịcv này, tuy ông vẫn còn là một chức nhỏ, 
nhưng lấy vấn-chương giao-du với các nhà 
quv'ên-yếu, được một số những danh-cồng cự- 
khanh yêu trọng về tài học. tuy vẫn có khi 
người ta phải khó chịu ve cái tính-căn ngông- 
ngạo của ông. 

Bấy giờ ở kinh, Tùng-Thiện-công Miên 
Tham (tức sau là Tùng-Thiện-vương) có cùng 
với các nhà thi-bá dựng ra Thi-xẵ Mặc-Vân, 
lay phủ riêng của công làm hội-sở của Thi-xẵ 
và công được bàu-làm minh-chủ. Những người 
có chân trong Thi-xã, đều là những hoàng- 
íhân, quốc-thích, danh-công, cự-khanh mà có 
tài thơ cả, như là Tuy-quốc-công Miên Trinh 
(sau được phong Tuy-Lý-vương), Tương-An- 
công Miên Bửu, Thọ-Xuân-công, Hàm- 
1 huận-công, Hoằng-Hóa-cống và các ông 
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Phan Thanh-Giẳn, Hà Tôn-Quyền, Trương 
Băng-Quế, Nguyễn Bẵng-Giai, Nguyễn Văn- 
Siêu v.v. Thỉnh-thoảng mọi ngươi trong Thi- 
xã lại hội họp lại dề cùng nhau xướng-họa thơ 
từ. Thơ văn truyền di, tiếng-tăm của Thì-xã 
lừng cẳ bắc nam, hầu có cái giá-trị như hội 
Tao-Bàn ở dưới triều vua Lê Thánh-Tông 
vậy. 

Từ sau buoi về kinh phục chức, một hôm 
ông Quát được người ta đưa cho xem những 
bài thơ xướng họa Ở trong Thi-xã. Ông lắc 
đầu bịt mũi, ngâm hai câu rằng : 

Ngán cho cái mũi vô duyên, 

Câu thơ Thi-xã, con thuyền Nghệ-an. 

Bem cái mùi thơ của Thi-xã, vỉ với mùi 
thuyền nước mắm Nghệ-An, chúng ta có thề 
tưởng thấy các nhà thơ trong Thi-xã phải 
cẵm-giận thái-độ kiêu-ngạo của Cao Chu-Thần 
dến thế nào. Song Tùng, Tuy hai ông là những 
người có độ-lượng và biết trọng tài. Trước 
dây các ngài dã từng nghe cái tài thơ văn của 
Chu-Thần, và cũng nghe luôn cả cái tính 
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-^ơôria của ông này, cho nên khi được lọt tai 
_.- u ví-von cay-ác trên đây, hai ngài chẳng 
nhưng không giận mà còn tự lún mình tim đến 
ầề kết-nạp nữa. Song hai ngài đến choi mấy 
Ị'ín, ông Quát đều thác là đi vắng không chịu 
pơhềnh-tiếp. Mãi sau mới có một lần Tùng- 
Thiện-công đến bắt gặp Quát đương húy-hoáy 
làin những việc vặt trong nhà, vì ông nghèo, 
không có tiền nuôi được tôi đòi. Từ đó hai 
ngài thỉnh-jhoảng lại đến chơi nhà ông trò 
chuyện kết thân. Thấy ông nghèo, hai ngài 
thường cấp giúp bạc tien, nhiều khi lại tặng 
cho những hàng tơ lụa của Hoàng-đế ban cho 
mình nữa. 

Thấy cái thái-độ lễ hiền hạ sí (\) của Tùng, 
Tuy hai ngài, Chu-Thần sinh lòng cảm mộ, 
từ đấy cùng hai ngài đi lại thân-mật, và nhận 
lời mời gia-nhập vào Thi-xã Mặc-Vân. 

Gặp thời vua Dực-Tông (Tự-đức) lên trị- 
•’>, ngài là một ông vua hiếu vẵn, hết sức chấn 
khởi vẩn-phong, nên vẵn-vận hồi ấy lại càng 

k I T Lễ-trọng ■ bậc hiên, nhún-nhường kè sĩ, 
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cực thịnh. Tùng, Tuy, Siêu, Quát bấy giờ 
đều nức tiếng ở kinh là những tay vẵn-chương 
cự-phách. Trong làng vẵn-mặc, người ta đã 
phải đặt ra một cầu nói « Thần Siêu Thánh 
Quát; và vua Dực-Tông, ngài đã có hai câu thơ 
này đề khen-ngợi bốn tay cự-phách trên đàn 
thơ vấn : 

iu ẳs ỉễ M B'j ỔI 

Văn như Siêu Quát vô Tiền-Hán 

w m ị& ỈS * % Mỉ 

Thi đáo Tùng Tuy thất Thịnh-Đường 

Nghĩa là văn như của Nguyễn Vẵn-Siêu 
Cao Bá-Quát thì đoạt được cả văn của đời 
Tiền-Hán, thơ như của Tùng-Thiện-vương, 
Tuy-Lý-vương thì lấn được cả thơ của đời 
Thịnh-Bường. Tuy hai câu này không khỏi là 
quả khen, vì thơ van của may nhà ày, hang cú é 
nói lấy bằng chứ, đâu đã lấn-át được thơ văn 
Hán Đường, nhưng cứ xem đó, ta có thề biết 
dịa-vị của ông Quát ở trên đàn vấn-chươnc 
thời ấy thế nào. 

Tấm lòng trọng tài đến quên cả mình là bậc 
quyền-quý của hai ông Tùng, Tuy, dã khiến 


58 



,'hu-Thần phải cảm-kich vô cùng, mạc dầu 
, là người có tính vẫn chẳng coi ai vào dâu 
lết Một lần Chu-Thần có người con ốm chết, 
ông dương buồn-bã. Chợt tiếp được Tùng- 
Thiện-công đưa đến tạng mấy thứ phầm-vật, 
và kèm theo một bài thơ nữa. Chu-Thần cảm- 
động quá, chẳng những cảm lòng tốt của người, 
mà cung cảm thương cho cái đời nghèo túng 
cưa mình, dề bận người thương mà cứ thường 
tir-cấp cho mái, nhân làm một bài thơ luật dề 
dáp lại Tùng-Thiận-công : 

m te M ĩí g ĩế m 

Cứ ngô tiêu tán tự trường ca, 

IU # Ằ ếề m m m 

Xấu cốt chi ly ủng mẫn hoa 

M' % jậ; *n ÊL. '}/ 

Lão khứ văn chương tri kỷ thiều, 

IU % a HỀ & A 

Băn lai khàu phúc lụy nhân da. 

'M 0- Bỉ — 'ỔẦ 

Hương viên mộng trở tam thu lạo, 

% -k » i m m 3t 

Nhi nử sàu liên bạc mộ nha, 
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m m. ^ m ì& m % 

Thùy đạo Mao khanh thành lục lục, 

ÍIBTĩi ÍÊ 

Bình nguyên môn hạ cánh ta đà. 

Hai cầu cuối bài này nghĩa là : 

Ai biễl chàng Mao mà đến cậy, 

La-cà mãi dưới cửa Bình-Nguyên ! 

Bình-Nguyên-quần, một vị hào-quý rất hiếu 
khách ở đời Chiến-quốc, cũng giống như 
Mạnh-Thường-quần ; còn chàng Mao tức là 
Mao-Toại, một thực-khách của Bình-Nguyên- 
quấn. Cao Chu-Thần tự than thân-thế của 
mình cũng ở trong cẳnh-ngộ của chàng Mao 
Toại. 

Ngoài sự đối với họn Tùng Tuy hai vươne 
những người có cái tài đề ông phải phục và 
cái bụng đề ồng phải nề, thì tất cả nhân vật 
lớn bé ở kinh, người nào Chu-Thần cũng' nhìn 
bằng con mắt khinh-thường hay cợt-giễu cả. 

Một lần có vị đại-thần mời đến uống rưọu 
buồi tối đề làm thơ. Chu-Thần đến lại không 
đội khăn. Và bài thơ ông làm ở trên tiệc rượu 
ià 4 câu này : 
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^ ậ í H ífi 

Hửu* khách thinh ầm tửu, 

sf- %ũ lề IÍẺ 

Bất tri khách thị thùy 

* 9 ê w 37 

Kim tịch thị hà tịch, 

k ầ Ả *n 

Thiên cao minh nguyệt tri., 

Nghĩa là : 

Có khách mò-i uống rượu, 

Chằng biết khách người nào. 

Đêm nay đêm gì nhì) 

Trăng sáng biết trời cao. 

Lời thơ tỏ ra trong con mắt ông, không coi 
vị đại-thân ấy vào đâu cả. 

Tại điện C'ần-chánh thủa bấy giờ, có khắc 
đôi câu đoi như sau : 

T fằ Ẵ * 

Tử năng thừa phụ nghiệp, 

E Rĩ « ê i 

Thăn khả báo quân ân. 

Nghĩa là : 
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c«/ỉ hay nối nghiệp cha, 

Tôi phải đền ơn chúa. 

Chu-Thần xem thấy, một hôm lấy bút d'é 
vao cau đoi ay một dòng chữ rằng : 

Tối hảo ! Tôi hảo ! Cương thường điên 
đảo ! 

Nghĩa !à rât hay rất hay nhưng cươno' 
thường dảo ngược. 

Vua Dực-Tong hỏi ông thế nào là cương 1 
thường đảo ngược, Chu-Thần xin chữa lại Ị 
đôi câu đối ấy như sau : 

Quân ân thăn khả báo, 

Phụ nghiệp tử năng thừa. 

Vân bấy nhiều chữ, bấy nhiêu nghĩa, nhưng 
ông đảo lại như trên thì chữ quân là vua đứng 
tren chư than là tôi, chữ phụ là cha đứng trên 
chữ tử là con, chẳng những xuôi thuận mà 
còn làm cho câu đối thêm vẻ cứng cát. Vua 
và các quan đều phải khen-phụcsự chữaấy(l). 

, d \ Câu chuyện nậy nhiều người truyền lại, nhưng 
tác-gia hơi ngờ. Theo sách' Đời Tài-Hoa cùa 

M. u . y f n ,Ỵ ẩn -^ , th L! Ìệc này là của ôn s Thù-khoa 
Nguyên Hàm-Ninh. Cũng có người lại cho viêc này là 

của người Tàu. Xin cứ tạm đe vào đây đề đợi xét. 
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Một hóm, vua Dực-Tông chiêm-bao thấy 
, , kât ngâm hai câu thơ, thơ là thơ chữ 
T” m ỗi câu lại chen vào hai tiếng việt. 

sau, vua buồn cười thuật chuyện và đọc 
c ho các quan nghe. Hai câu rằng : 

Viên trung oanh chuyền khe khà ngữ, 

Dắ ngoại đào hoa lãm tấm khai. 

Nghĩa là : 

Trong vườn tiếng oanh hót £/ỉe ìịhà, 
Ngoài đồng hoa đào nở lấm tấm. 

Các quan đương lạ về hai câu thơ ấy, 
nhưng Chu-Thần muốn trêu vua Dực-Tông 
chơi, tâu ngay rằng : 

— Muôn tầu : Hai câu thơ ấy không có 
gì lạ. Đó là, hai câu tam tứ ở trong một bài 
thơ mà hạ-thần đã có đưọ-c nghe. 

Vua Dực-Tông hỏi toàn bài như thế nào. 
Chu-Thần liền ứng khằu đọc rằng : 

Bảo má tây-phong huếch hoác lai. 

Huênh hoang nhân tự thác đề hồi. 

Viên trung oanh chuyên khề khà ngứ, 
Dá ngoại đào hoa lấm lăm khai. 
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Xuân nhật bất văn sương lộp bộp 
Thu thien cbi ỉíien vủ bài Tĩhàỉ 
Khe khà thi tứ đa nhân thức 
Khệnh khạng tương lai vẫn tú tài. 

Nghĩa là : 

hgựa báu theo gió tây huếch hoác lại, 
Huênh hoang người tự theo về. 

Trong vườn tiếng oanh hót khé khà, 
Ngoài đong hoa đào nở lấm lâm. 

Ngày xuân chẳng thấy sương lộp bộp, 
Trời thu chỉ những mưa bài nhài. 

Khù khờ câụ thơ đá nhiều người biết, 
Còn khệnh khạng đem hỏi các nhà văn học. 

Bó là Chu-Thần bịa thêm ra sáu câu đề 
trêu chọc vua Dực-Tông chơi; nhất là hai câu 
cuối, cái ý xược của ông lại càng rõ lắm, Nhà 
vua cũng nhận biết, nhưng không lấy bằng- 
chứng gì đề trách phạt ông được, vả cung 
phải khen-phục cái tài biện bác của ông là kỳ. 

Một lần, vua Dực-Tông vời Chu-Thần 
vào đề hỏi chứng về việc hai quan đại-thần 
cẩi nhau và đánh nhau. Ông vào lấy bút mực 
khai rằng : 
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p ră í^. M tn 181 n. íè 0 m, 

Ịỳị. iff RI %»y> li ií W- í SU ẼEÍ« 
[5 j? # /lí’ f§ Ẩ- 

Bất trì ý Hà, Iưõng tương đấu khằu. Bỉ 
viết càu, thử diệc viết càu; bỉ thử giai cầu. 
Dí chí đâu ầu. Thăn kiến thế nguy, thăn tàu. 

Chẳng hiều oì sao, hai bền cái cọ. Bên 
này rằng chó, bên kì * 2 cũng .rằng chó; bên 
này bên kia đều chó. Rồi đến đấu vó. Thần 
'háy thế nguy, thần bỏ. 

Một người bạn ông là Tiến-sĩ Nguyễn Nhạ, 
người tỉnh Thanh-hóa. Chẳng hieu sao, hai 
người bất bình với nhau. Chu-Thần nhân làm 
hai cầu này đề nói mánh ông Nguyễn Nhạ. 

m m 5F n & * 

Nhí cầu vô nha hà tcc Rgá! 

f i w Ễ §: & m 

Ngô do hứu thiệt khởi thâu thùy ! 

Nghĩa là : 

Anh nếu không nanh, chửa dễ hầm hè 
dược với ta ! 

Tũ còn có lưới, hả đá chịu thua ai ỉ 
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Nguy ên lên ông Nguyễn Nhạ, ỏ’ Irong che 
nhạ ã có chữ nha '7 !à nanh ; còn lên của 

ông, trong chữ quát ìẫ có chữ thiệt -g- là lưỡi, 

Có Kiều như thế mới thấy cái hay cái quái- 
quắc của hai câu trên này được. 

Đối với các vị dại-thần trong trieu, Chu- 
1 han chăng ne VI ai het, và neu có chp, ônc 
chỉ tìm cách đề ngạo-xược mà chơi. Một ngày 
tết, Chu-Thần viết đôi câu đối sau này đề 
dán cồng : 

n n' m, # 7- m :w; Ằ i f 

Y cầm thượng quýnh, quân-tử õ kỳ văn chi 
trứ; 

m m m IN m À T' Li m m 

Bao Tề dứ Tấn, thánh-nhân bãt-đắc-d 1 
dụng quyèn. 

Hai câu này, kề về nghĩa den thì nó là : 

Mặc áo gấm mà dùng áo đơn phủ ngoài , 
đó ỉà người quân-từ ghét cái màu vẻ lòe loẹt . 
1 chữ trong sách Trung-dung) 

Khen nước Tê oà ngợi nước Tăn, ấy ti 
đứng thánh-nhân bãt-đắc-dí mà phải dùnị 
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ich quyền biến (lấy nghía trong việc Khồng-tử 

hép kinh Xuân-thu ). 

Song dộc-giả nên chú ý ở cuối câu trên có 
•hữ trừ, cuối câu dưới có chữ quyền, đó là 
Chu -Thân dịnh ngạo-xược chơi đối với hai vị 
àai-thân ở trong triều bấy giờ là Hà Tôn-Quyền 
và Nguyễn Công-Trứ. Theo cái nghĩa bóng 
iùng đề ngạo-xược của ông thì hai câu đối 
này nghĩa là : 

Người quân-ỉử không thề nào ưa được 
anh Trứ. 

Dứng th.ánh-nhân bất-đắc-dí mới dùng đến 
hạng anh Quyền. 

Ong Nguyễn Công-Trứ nẵm 70 tuoi về 
hưu, có làm một bài thơ lưu-giản dưa cho 
-ác quan. Bài thơ rằng : 

H m % ti Ố M m 

Nhật đối nhi tào tự giải di, 

4- dà- M ÉẲ 1- Tf 

Kim ngô bầt tự cỗ ngô thì. 

m m m ầ m A % 

Tùy cơ khối lói cung nhân tiễu, 
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s m ^ ÍÉ J@ TỄr # 

Trục ký niên hoa giới cồ hy. 

^ mi T' íỉll lỄ ffi g 

Lắo thức bẵt kham trang diện mục, 

^ 0 % m m M m 

Anh hoa an dụng nhiễm tu tỳ. 

ẽ « li ị? ÉẸ j|£ 

Tự liên hào mạt hon vô trạng, 

% & m Iii M ỉt 0 
Tiếu sát Hồng so-n hứu thị phi, 

Dịch nghĩa : 

Ngày dõi đàn con những mỉm cười; 
Ảưa, nay ta đá hỏa hai người, 
Tráo-trâng trải lúc ra trò dõi, 

Lần thần này khi nặng tubi giời. 

Mặt mắt khôn tô màu nắng sớm, 

Râu ria chang nhuộm vẻ sương mai. 
Mảy may nào chút nên công trạng ! 

&c thẹn non Hong biết mấy mươi. 

Bài thơ này, các danh-công cự-khanh ở 
Kinh bấy giờ nhiều người họa lại đề tiễn chân 
ông Nguyễn Công-Trứ. ve hưu. Chu-Thần 
cũng có bài họa nhưng bài họa của ông có gửi 
ơ trong đó cái ý mỉa-mai chế-gilu : 
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$ úi m ấ m % m 

Quần sơn nam vọng độc chỉ di, 

& m % £ * ầ B# 

Dao tường tiên sinh vị láo thì. 

â ■£ % tế m ± 'n 

Tự cò anh hùng vô đại dị, 

* ín 4- ẺS é ti®# 

Như kim si đức kiến ưng hy. 

* ín Át !Vk m ỈS 

Thường gia thỗ vị chung tu tửu, 

m m 16 'S ± m 

Căm đoạn sương hoa bẫt thướng tỳ. 

M ỉi & £ & R ir 

Văn đạo Hòng phong dục hòi thủ, 

I I A + Ầ ¥ # 

Khời ưng lục thập cừu niên phi. 

Dịch nghĩa 

Non nam một dải ngó xa xa, 

Nhớ lại tiên-sinh lúc chửa già. 

Tự cô anh-hầng thường thế cả; 

Bàng nay tủôi-tác mấy ai mà. 

Mùi đời nếm lắm cần pha rượu, 

Râu mép phun nhiều cấm nhuốm hoa. 
Nghe nói non Hong quay cồ lại , 

Lẽ nào nhầm cả những năm qua. 
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Aỵ ta xem những cái cử-dộng trên này của 
Cao Chu-Than, ta cĩử biết ông ơ Kinh-đô 
bấy giờ, khó lòng có được nhiều người thân 
mến. Người ta không thề thân mến dề nhận 
lấy ở ông đáp lại những cái châm chọc cay 
độc do ở nhũ-ng tính-tình đặc-dị mà ra. 
Người yêu ồng như được Tùng Tuy rất ít, 
mà người ghe't ông, muốn đầy ông sa vào.lưái 
phép, hoặc là phải rời khỏi kinh-địa thi nhiều. 
Ong là cái dích dề người ta nhìn thấy ở đấy 
những bài thơ hùng-hồn hay những câu văn 
châm-biếm, cũng là cái đích dề người ta đồ 
vào tất cả những sự cam-thù, sự ghét gủa, 
bảo là một kẻ kiêu-cẵng, cuồng-đẵng. 

Rồi chẳng bao lâu, quả nhiên ông phải rời 
khỏi kinh-dịa thật : nẵm Tự-Bức thứ 7 
(1854), Cao Chu-Thần phải thiên ra làm 
Giáo-thụ Quồc-oai. 
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VI 


Giáo-thụ ò* Quốe-oai 

Chu-Th'ân khi ấy tuồi đã khá cao. Phải 
thièn ra làm giáo-chức ở một hạt hêo-lánh tại 
xứ Bắc-kỳ, ông tự thấy buồn-nản vô cùng. 
Thế là con đường trước mặt của ông, từ đầy 
eo-hẹp khó-khăn, mong gì đi đến chỗ mà ông 
ước-muốn ! 

Chu-Th'ấn sinh ra, chỉ đề mà nhận thấy ở 
mình một cái thiên-tài trác-việt. Cái thiên-tài 
ấy, ông đẵ tự nhận thấy nó trác-việt ở mặt 
vẵn-chương, mà ông tin rằng, nó còn có thề 

trác-việt cả ở mặt chính-trị. 

..(1) Về mặt vẵn- 

chương, ông đẵ thấy cái thỉên-tài ấy, nó được 
phát triền một cách tận lượng rồi, ,nó dẵ đủ 

0) Kiềm-duyệt xóa 2 dòng. 
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ịàm cho ng rời đời phải kinh-phục rồi. Nhưđ 
còn về mặ‘: chính-trị, ông van thấy luôn 
phải cần tìm lấy đất đề dược làm một cu* 
thí-nghiệra. Trong mình chứa một thứ h| 
giống, tin rằng nếu có đất gieo ra, nó sẽ khi 
hoa kết quẳ một cách rực-rỡ, hơn hẳn ca 
thứ cây kheo-khư xử-xạc của những kẻ kháđ 
Vậy mà không kiếm được một tấc dat đề giei 
thử, thì bức-bối biết đến ngần nào. 

Nhưng thực ra, chúng ta nay cũng chưl 
thề bằng vào đâu đề tin được rằng : nếu Chu 
Thần đắc thời đắc vị, thì tài chính-trị của ông 
cung tất sẽ hơn người như tài vẵn-chương. 

Từ khi vào kinh cung chức, Chu-Thần chi 
được quanh-quần ở bộ Le, từ chức Hành-tằt 
thấng lên đến Chủ-sợ, chẳng qua vẫn chỉ lè 
một'thuộc-viên trong cái bộ coi về giáo-dục 
và ll-nghi. Cố nhiên về mặt chính-trị, ông 
chưa từng được thi-triền một chút gì. Hằng 
ngày, thấy những việc kinh-quốc của các đại- 
viên trong triều-đình, ông thường dề-bỉu chê' 
bai; có cái hùng-khái là nếu mình được dùng 
minh sẽ làm cho nước này dược trở nên mộ 
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ư( ýc thái'hòa thịnh-trị. Bấy nay, ông chưa 
?a0 giờ vừa lòng với chức-vụ mà ông hiện- 
■-ìhĩêm. Ồng chỉ nghi đó là mọt cái bậc đề sẽ 
Ị^u-ớc lên một dịa-vị trọng-yếu trong bộ máy 
chính-trị sau này. Người quân-tử làm quan là 
đe hành cái đạo của mình. Nhưng ông đầ có 
bao giờ ở vào một dịa-vị hành đạo được đâu, 
mặc dâu cái đạo ông ôm-ấp trong lòng, nếu 
được hành ra, sẽ hay dở thế nào, chúng ta 
chưa biết. Nhieu lúc một mình bạo-bực, ông 
tự thương cho cái tài-chí của mình không có 
chỗ dem dùng ra dược; từng mượn lời Khồng 
ohu-tử dề than-thở: « Mạc ngã tri dã phù ! 
Mạc ngã tri dẵ phù !» (1). 

Song giá cứ dược còn cung-chức ở Kinh 
thì cái hy-vọng lớn-lao, óng còn tương như 
ỉẽ có ngày đạt tới. Nhưng nay hoạn-trường ở 
Kinh-dô, dã không dung cho ông ngồi lại dó 
nữa. Ong dã bị cả cái xã-hội quan-liêu, hơn 
nựa, cả cái xã-hội vấn-học ở dó họ ghét gủa. 
Họ muốn duồng duồi ông di dề họ nhồ được 

■OM £n -É; nghĩa là dơi chẳng có 

nào biết ta. 
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ĩ' 11 31 cái đanh uưo-c mai. £> 0 'ĩ the nêri ông phii. 
có sự xê-dịch ; ,xê-dịch di đàu? đi lĩnh chứ 
Giáo-thụ ở phủ Quốc-oai, một hạt gần về SƠI 
cưó-c, có những hạng học-trò nửa người m'u 
ngợm nửa đười ươị. Bị thiên tới đây, ông C( 
cái cảm-tưởng mình bị duồng-bỏ bị phóng-trụ. 
như Khuất Nguyên thủa xưa, những chí- 
nguyện hoài-bão trong lòng, phút tàn lạnh d 
như giấc mộng. Ông cũng phln-uất, cũng căn 
người giận dời như Khuất-Nguyên xưa vậy 
Nhưng Khuất-Nguyên xưa phẫn-uất, dề rồ 
di dến bờ sóng Mịch (1). Càn Cao Chu- 

Thần phẫn-uất thì.di dến bè 

sông Hát (thuộc phủ Quốc-oai), . . . 

.. ( 2 ) 

Quốc-oai là một phủ thuộc tỉnh Sơn-tây, 
kiêm-Iý huyện Yên-sơn, cái huyện có nhữnr 
rừng núi chen lẫn với đồng bằng, dường 
văn-học chưa có gì là thịnh-vượng. Dẫr 
đó phần nhiều nghèo-kiết, càng là một có 

( 1 ) Khuãt-Nguyên phẫn-uất rồi tự trầm ờ sônr 
Mịch-la. 

(2) Kiềm-duyệt xóa 3 dòng. 
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vấn-học. phải chậm phát-đạt. Học-trò 
ơ .lhơ chẳng có mấy, mả phần nhiều khiếu 
4oc chậm - chạp, bộ mặt Iù-dù. Chu-Thần 
' a Jây, hằng ngày ngoài những thì giờ cr nhà 
hoc, ông lại chỉ ngồi rù a trong tư-thất, ôm 
m ô'i phẫn-uất về cái tiền-d'ổ của sự-nghiệp 
cóng-danh. Những vấn-thần trong hạt, Chu- 
Thần chẳng thiết giao-du với một ai. Ồng 
cho rằng đến ở Kinh-đô, còn chẳng dề 
cho ông tìm dược bạn văn, huống chi là ở 
một hạt hẻo-lánh này. 

Hang xem vài đôi cầu đối ông viết dán à 
trong phủ ấy : 

Mô phạm dăm ba thằng mặt trắng, 

Đỉnh chung chiếc rưới cái lương càng.(í) 
(dán ở trường học) 

iShà trong hũ gỈGP., một (hầu, một cô, 
■ội chỏ cái. 

Hoe trò dăm đứct, p.ừũ người- r.ừangữTn, 
đười ứơi, 

(dán ở nhà riêng) 

( I ) Lưo-ng vàng : thùa xưa quan lại thưừng lĩnh 
' Cn 3 bằng thóc. 
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tỏ ra Ở những câu đối trên này. 

Bấy giờ óng Nguyễn Bá-Nghi làm Tong-đc 
Sơn Hưng Tuyền. Ong Nguyễn là người hiê 
vẵn, thường triêu-tập các học-trò họp lại là: 
bài và bình văn tại tỉnh-lỵ, lại sức các trườn 
phủ huyện gần tỉnh, hằng tháng có bài vằ 
nào hay của những học-trò xuất-sắc thì gửi lé. 
tỉnh đề hội bình. Song ông Cao Chu-Tha. 
khinh khỉnh, không thèm nhìn nhổ đến cuộ 
bình vẩn của quan Tồng-đốc Nguy.en Bá-Ngh; 
Mỗi khi trường phủ Quốc-oai có bài thơ bè 
vẵn nào hay, Chu-Thần lại dẫn học-trò lêr. 
chơi Sài-sơn đề cùng bình với nhau. Có ai hô 
sao lại lên tận đỉnh núi bình vấn thì Chu-Th'âr 
nói : 

« Lên núi bình vần đề cho khỉ nghe chú 
bình ở dưới dất thì cho ai nghe !» 

Câu nói ấy đến tai quan Tong-đốc Tan: 
Tuyên. Biết là cầu nói xỏ xiên mình, ôn£ 
Nghi tức lắm,. nhân lại trạnh nhớ đến mộ 
moi hiẽm cu. 

Nguyên ông Nguyễn Bá-Nghi từ hồi còr 



rnh chức ỏ" Kinh, đa bị Chu-Than chới ir ột 

miếng cay lắm. 

Hồi ấy, ông Nghi trong việc chức.vụ, 
c 5 phạm một điều nhầm loi gì, nhờ được quan 
Thượng-thư bộ Lại làm ngơ đi cho, ộng cảm 
ơn> tìm đến nhà riêng quan Thượng đề lạy tạ. 

Chu-Thần bấy giờ làm chức Hành-tẫu ở 
bô Lễ, một chức quan rất nhỏ. Nhưng vì có 
thi-tài, nên thỉnh-thoảng thường được các vị 
đại thân mời đến uống rượu làm thơ. 

Khi ông Nghi đến tạ ơn quan Thượng-bộ 
Lại, giữa lúc quan Thượng đương ngồi đối 
ầm với Chu-Thăn. Ong Nghi phục xuống lạy 
quan Thượng hai lạy dề tạ ơn ; vì thủa xư'a, 
quan dưới vào yết quan trên, cái lạy như thế 
là thường lắm. Chu-Thần lúc ấy, dáng nhẽ 
nên đứng dậy mới phải. Nhưng ông chẳng 
những không dứng, vin cứ ngồi ngất-ngưởng 
uống rượu, mà dến khi ông Nghi lạy xong, ông 
còn nhìn mặt ỏng Nghi mà nói dong : 

— A ! Nguyễn Bá-Nghi! Tôi biết. Chả 
biết về dường chính-trị của ông ta thế nào, 
chứ về vấn-chương thì dốt lắm. 
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Ong Nghi tái mặt, khí tức dây lèn dến ti 
cồ, không nói dược lời nào. 

&ến nay, ỏng dã lầm' nên đến Tong-d‘ 
Tam Tuyền, mà chàng thi-sĩ ngông xưạc 5 
chĩ mới là một chức Giảo-thụ ĩr dưới thu{ 
hạt của ông, vậy mà còn van tỏ ra cái thái-c 
khinh ông ra mặt, ông tự thấy trong lòng bú 
bối, không thề chịu nỗi. 

Song, ông Nghi dù có cái ý muốn trả th 
ông Quát, mà rồi lại nghĩ cũng khó có cách; 
trả dược. Nhất là sợ ông Quát có cái văn ti 
lỗi-lạc, có tiếng tăm ở trong vẵn-giới, né 
trêu dến lão, lão đem cái sở-trường mà dán: 
mình những chỗ sở-đoẫn, chẳng kẻo khiế 
mình thứơng-ton mất uy-danh. Chi bằng han 
giả diếc làm ngơ dề chờ một cơ-hội tốt 
Sau dó không lâu, ông Nghi quả dẩ được mộ 
cơ-hội đề rửa hờn cũ : ông Quát tự đi rả 
con đường gian-hiềm và bị làm một kẻ tù-l* 
ở dưới viên-môn của ông Nghi. 
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VII 

Việc MỸ-lưcriĩg đi đến cãi vạ 
diệt tộe 

Xưa nay bình luận ve Cao Bá-Qúát, có 
nhiều người thiên-vị lắm, họ thiên-vị bởi tấm 
lòng yêu-mến vẵn-chương. Những người ấy, họ 
không phải hoàng-phái triều Nguyễn, việc loạn 
Mỹ-lương, không hề đem lại một nguy-tượng 
cho quy'én-lợi của họ chút nào ; họ lại sinh 
không đồng thời với Cao, những nết ngông- 
ngạo của Cao, họ chỉ thấy là câu chuyện thú, 
không thấy tức-bực khó chịu như những người 
đồng thời chút nào Do đó, họ chỉ biết được 
thừa hưởng cái di-sản tốt đẹp của Cao đề lại 
là văn-chương, sinh mối lòng yêu-mến Cao, 
rồi vì lòng yêu ấy mà phát ra những lời luận- 
bình thiên-vị. Như là có người chối rằng: việc 
Chu-Thần dấy loạn là việc không có, chẳng 



qua bị nguôi ia ghét-gủa vu-ham mà pl ẳi tội 
dó ihôi. Lại như củ người nhận việc day lc&ti 
là có thật, nhưng lại đem tâng bốc lên, họ bảo 
Chu-Thần có tư-tưởng cách-mạnh, và gọi 
việc loạn ở Mỹ-lương là việc khởi-nghĩa, cốt 
đề làm tôn giá-trị của Chu-Thần. Những người 
ấy, nếu quả vì lòng yêu vấn chương của họ 
Cao, mà cố ý che dạy hoặc tê-điềm làm cho 
sai sự thực đi, thì họ chính là những người 
phạm tội với Iịch-sử. 

Nên biết Cao Chu-Thần dù saocũng dã là 
người trong lịch-sử. Sinh những năm sau, 
chúng ta muốn tìm lấy sự thực đẵ qua những 
năm về trước của cái xã-hội cái quốc-gia mà 
ta hiện sống. Tìm lãy sự thực, đó là cái khầu- 
hiệu duy-nhất của chúng ta trong khi nghiên- 
cứu lịch-sử; chúng ta không bằng lòng cho 
những ngòi bút bị sai-khiến bởi lòng yêu, ghét, 
làm cho sai một sự thực nào. 

Yêu vấn-chương của Chu-Thần ư ? Một 
thứ vấn-chương đủ cả màu hoa-lệ, màu tiêu- 
sắt và màu hùng-tráng như của Chu-Thần, bảo 
rằng ai mà không phải yêu! Nhưng vẵn-chương 
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đảng yêu thì ta cứ yều, còn những cái gỉ nếu 
không yêu được ở Chu-Thần, ta nên cứ giữ 
thẳng ngay mà bình-luận. Như thế mới phải 
là thái-độ của ta đối trước lịch-sử. Ta không 
vì yêu mà chối rằng : việc nhà họ Cao nồi cuộc 
phản-kháng triều-đình là việc không có ; cũng 
không vì yêu mà gọi việc ấy là việc khời nghĩa, 
vì gọi như thế, ít ra ta cũng là kẻ vô học, 
không hiều nghĩa chân chính của hai chữ khởi 
nghía thế nào. 

Theo sự xét nhận của tôi bằng những tài 
liệu, chứng cớ còn lại, thì việc biến My-lương 
là việc có thật; mà việc ấy, chỉ là cái việc 
cuồng-vọng của nhà vẵn-sĩ họ Cao bất-đắc- 
chí, chứ chẳng phải là việc do một cái tư- 
tưởng cách-mạnh sáng-suốt đẵ sản-sinh ra. 

Cao Chu-Th'ân là người có một thiên-tài, 
điều đó, không ai còn chối cãi nữa rồi. Cái 
thiên-tài ấy, dã bieu-lộ ra ở phương-diện vấn- 
chưong, dề lại cho vấn-học-giới của chúng ta 
ngày nay một tập thi-ca vừa hán-vẵn vừa việt- 
văn, nhất là hán-vấn, ta phải nhận là một áng 
văn kiệt-xuất. Song con người có thiền-tài ấy, 
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lại phải cái bệnh là không thèm nghĩ gì cỉến 
đường kiềm-thúc. Ổng không chịu khắc- 
chế tình-tính. đề cái kiêu-ngạo là một tỉnh xấu 
ơ trong người nó được nầy-nở tự-do, lấn-át 
cả những đức-tính khác. Cái tính kiêu-ngạo ay 
dựa vào với cái thiên-tài mà mạc sức rông-rỡ, 
kết quả là làm cho hầu hết người, trong xá-hộị, 
ai gân ông cũng không chịu nỗi, phải sinh lòng 
ghét gủa, muốn xa. 

Chúng ta đừng nên chê cười những ngưòi 
dồng thời với Chu-Thằn, bảo họ là những 
người độ-lượng chật hẹp, không biết trọng 
tài. Chúng ta hang thử tưởng-tượng giá mình 
Ở vào dịa-vị của những người đồng thời ấy 
xem. Ai mà chịu được khi thấy Chu-Thần lắc 
dầu bịt mũi dề chế vằn của mình ! ai mà chịu 
dược khi nghe Chu-Thần nói bình vẵn dười 
dất biết cho ai nghe, phải lên núi bình van 
với khỉ! cùng là biết bao nhứng cái ngôn-ngữ 
cư-độr.g kiêu-cẵng khác ! Khống phu-tử cỏ 
nói : Co’ tài như Chu-công mà kiều thì tài ấy 
củng đến bẵng bỏ. Vương Dướng-Minh có 
nói: Trăm nghìn tội ác đều từ một ch.ữ ngạo 
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',)/) ra. Kiêu-ngạo quả là một ác-dức của 
nơười đời. vẫn hay rằng xưa nay nghệ-sí, 
m ịy ai có được những dức-hạnh hoàn toàn, 
vì nghệ-sĩ phải dâu là một nhà đạo-đức ? một 
nhà hiền-triết ? Song người ta chỉ có thề khoan- 
dung và chịu dựng dược nghậ-sĩ khi nào nghệ- 
sĩ thiếu những bản-vụ dối với tự thân, chẳng 
han như thân-thề hàng tháng không buồn tắm, 
quần áo hàng tuần không buồn thay, hay là 
be-bét rượu chè, có khi quá chén đến nôn ra 
giữa chỗ dông người, như Thái-Bạch họ Lý 
và Tản-Bà họ Nguyễn (1). Nhưng còn cái 
bản-vụ dối với người khác, người mà thiếu- 
thốn thì di ra ngoài dời, ít ai có the chịu dựng 
dược, dù ngưừi 'áy là một nghệ-st. Thứ nhất 
là lại thiếu cái dức khiêm-cung, cái dức mà ai 
cung cần có dề dùng trong trường giao-tế, thì 
ôi thôi, còn ai có thề chịu đựng được người 
ấy bao giờ ? Cho nên, chủng ta sinh sau, 
không phải khó chịu về cái tính kiêu-ngạo của 

(1) Tôi đã được thấy Tàn-Đà nôn tháo sau một 
bứa rượu quá say ồ* nhà người bạn tôi. 
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nhà vẵn-sĩ họ Cao, chúng ta cũng nên suy 
lượng cho những người đong thòi, người ta 
ghét-gủa và chèn chế họ Cao, tưởng cũng 
chẳng có gì là lạ. 

Cao quả thực là người có tài, tiếc vì ông 
thả rông cái tính kiêu-cẵng, coi suốt dưới đời 
không ai bằng mình hết. Nhân thế, tự-nhiên 
ông bị đời ghét gủa, nên trên đường đời, ông 
gặp toàn nhửng bất như ý. Với cái tài của 
ông, ỗng cho rằng nếu đời mà công bằng ra thì 
mình, khoa tất phải đố đến Thám Bảng, hoạn 
tất phải làm đến Tề Phụ. Ông nghĩ như thế, 
thực ra cũng không là quá đáng gì lắm. Song 
dời vì không ưa cái tính tình kiêu-ngạo của 
ông, nên họ đã hết sức chèn chế, làm cho ông 
từ khoa dến hoạn, dều bị tỗa-chiết, không thề 
nào dạt dược ý-nguyện Kết quả ngày nay đầu 
ông da điềm hai thứ tóc, mà dường sĩ hoạn, 
ông còn lụt ơ một chức giáo-thụ quèn. Bình 
sinh đọc sách thánh hiền, ông thấy như mình 
da lượm-lặt dược một cái tài chính-trị khá cao, 
vì ồng lúc ấy, vẫn chỉ là một nhà nho-học 
hoàn-toàn. Cái tài chính-trị ấy, ông vẫn mong 
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JtfỢC thi-trien ra b một ngày kia dắc thời đắc 
I Song cái ngày kia ấy, đến nay ông thấy là 
không bao giờ đến. Ông ôm mối phẫn-uất, 
nhìn trieu-dình Huế cho đến tất cả những quan 
lai trong triều ngoài quận bằng đồi mắt cẵm- 

thỉ.. (1). 

Bỗng một hôm ngồi nhàn đọc sách, tinh-cờ 
dưa mắt dến chố « Ông Thang duồi vua Kiệt 
b dất Nam-sào, ồng Vo-vương đánh vua Trụ 
ở dất Mục-dẵ. » Trong lòng bất giác có xúc- 
cảm, ông đặt sách xuống, vỗ vế mà nói rằng : 

« Đời gặp hôn-quần ám-chúa, làm sao ta 
lại không có gan làm những sự nghiệp Vổ- 
Thang ! Ta phải làm ! Ta phải đứng lên ! 
Bược làm vua, thua làm giặc, chứ khư-khư 
giữ lấy cái chức Giáo-thụ làm gì ! » 

Thế là từ đấy, Chu-Th'ân ngày dêm mơ- 
tưởng cái sự nghiệp Thang, Vo, tuy rằng vì 
vua ngự trị bấy giờ, chẳng phải dầu Dhư là 
Kiệt Trụ. 

Dạo ấy ở Bắc-kỳ, các tỉnh Tuyên, Cao, 
D) Kilm-duỵệt lóa hơn 3 dòng. 
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Thái, Lạng, thỉnh thoảng thường cỏ gi'ậc-gis 
noi lên quấy nhiễu. Trong dó có những đám 
suy-tôn một người tự xưng là con cháu nhà Lê, 
íỉề cho dễ hiệu-tùệu lòng dân. Bởi sau mấy 
mươi nấm nhà Lê mất nước, dân Bắc bấy giò 
cũng hãy còn có người• tưởng nhớ nhà Lê. 
Mà chẳng dầu xa, chính ở hạt Sơn-tây, lúc 
dó cung có một dám rục-rịch khởi sự, định 
phò Lê Duy-Cự một người cũng xưng là con 
cháu nhà Lê dứng làm thủ-lãnh. 

Giữa lúc Chu-Thần đương mang một cái 
chí chọc giời khuấy nước, thì nghe mong-manh 
thấy việc của bọn Lê Duy-Cự. Ông cho là 
một cơ hội tốt lòng giời dưa đến. Nghĩ bọn 
ấy, chẳng qua thừa dịp nhiễu-nhương nồi lên, 
vị tất dã có chi khí lớn ; mà Lê Duy-Cự kia, 
chưa hẳn dẵ là con cháu nhà Lê thật ; vả 
trong bọn, chắc dâu dã có tay học-vấn dề làm 
lãnh-đạo, thế thì dù quả có chí lớn cũng vị 
tất đã làm nên thân. Nay nếu có mình tham- 
dự vào, lấy cái danh sin có của mình, lập tức 
làm cho bọn họ dược nỗi to thanh-thế. Mình 
sẽ dóng vai Gia-Cát, chỉ dẫn cho họ về quân- 
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.. và ve chinh-tri*. Thanh-thế đã mạnh thi với 
.ic dảng loạn ở mấy tỉnh kia, mình sẽ có thề 
hièu-dụ về một cánh với mình được cả. Khi 
lế-lực dẵ tràn lan ở khắp mấy tỉnh, quan 
;uân nhà Nguyễn, chắc không thề đánh dẹp 
'01 nữa, đất Bắc-kỳ này, khó gì mà chẳng se 
!ắm dược vào trong tay ta. Định dược Bắc- 
.ỳ, ta sể dưỡng uy súc nhuệ trong ít lâu, 
di ruỗi dài vào Trung, Nam, de ... . 

. . . , họ sáng mắt nhận thấy cải 

ai phi-thường của Chu-Thân này cả ve 
hánh-vẵn lan thần-v5. Khi dại-cỏng đã cáo 
aành, nếu mệnh giời ở họ Lê kia, thì ta ít 
hat cung là một dại thần dưcmg quốc, ta sẽ 
em cái học trị-bình ra dề kinh-doanh việc 
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Phú-thi (1), biết đâu chẳng phải đe tìm 
đường mở cho Iịch-sử Việt-Nam một thời-kỳ 
tốt đẹp của nền Vương-đạo. 

Chu-Thăn chí đã quyết định, thế rồi một 
hôm trường phủ-học Quốc-oai bống thấy mất 
quan Giáo-thụ, người ta ổều ngạc-nhiên không 
hiều là quan Giáo họ Cao đi đâu. Nhưng 
cách đó không lâu thì có phong thanh ở Bắc- 
ninh là Giáo-thụ Quốc-oai Cao Bá-Quát lén 
về tỉnh nhà đề hoạt động một cuộc mưu loạn. 

Nẵm Tự-đức thứ 7 (1854), mùa thu tháng 
8, quan Hộ-đốc Bắc-ninh là Nguyễn Quốc- 
Hoan (2) được tin cáo-giác là Cao Bá-Quát 
đưo-ng ngấm ngầm hoạt động trong hạt Bắc- 

(u Cao Chu-Thần quả có chí-nguyện đế-vưo-ng, 
cứ xem đôi câu đối ông làm sau khi bị bắt vào ngục 
như sau : 

Một chiếc cùm lim chân có đế- 
Ba vòng xích sắt bước thì Vương. 

Nhà vấn-hào của chúng ta nếu kncng có cái 
mộng đế-vưcrng, thì sao lại gò chữ như vậy. 

(2) Bấy giờ ông Hoan làm Hộ-lỷ Ninh-Thái 
Tồng-đốc, tức là quyền sung Tong-đốc Bắc-ninh và 
Thái-nguyên . 
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. L ru người vào đẵng de dịnh nồi loạn, ước 
'• cùng kểo dến đánh úp lấy thành Hà-nộỉ. 
_y.iốc-Hoan dò bắt mấy người, tra hỏi thì 
-íjả có sư thực, bèn ỉập tức chuyền-tau về 
. u -.h. Vua Dực-tông (Tự-đức) liền truyền chỉ 

c ho Nguyễn Quốc-Hoan và Tỗng-dốc Hà 
\ r inh (Hà-nội Ninh-bình) là Lâm Duy-Thiếp 
ohải hết sức thám nã, kỳ cho bắt được tất cả 
ìâng loạn ; ngứời nào tố-giácdều thưởng cho 
:ien bạc. 

Thế là ở Hà-nội, Bắc-ninh cho đến Sơn- 
:ây, deu có những cuộc bắt bớ. Những ngươi 
)Ị bắt có người đúng, nhưng phần nhiều 
•gười bị bắt oan. Quan lại mấy tỉnh đều 
huyên chú vào việc bắt Cao Bá-Quát, nhưng 
rọ Cao trốn tránh mau lẹ, không tài nào bắt 
lược. 

Từ khi bỏ chức, Cao tlm dến giao thiệp 
ới Lê Duy-Cự và đàu mục đảng kín là bọn 
Nguyễn Kim-Thanh, cùng do-tính việc khởi- 
ự- Cao lại rủ thêm dược mấy người hào-mục 
rong vùng vào dảng là Đinh Công-Mỹ, Bạch 
'-Ùng-Trân V. v. ơ Sơn-tây dàn xếp tạm 



yên, Cao dặn bọn Nguyễn Kim-Thanh phá 
người xuống các huyện thuộc tỉnh Hà-nội chiêi 
mộ dỗ-dẳng,còii mình thì lén về Bắc-ninh hoạt- 
động, định quân ba tỉnh cùng noi lên mệt ngàv 
rồi kéo ập ve đánh ỉấy thành Hà-nội đề làn, 
căn bản và trưong thanh-thế. Lấy dược Hà- 
nội là nơi trung-khu của dất Bắc, bấy giờ mới 
phân binh di dánh lấy các tỉnh, sự thành- 
công chắc sẽ de-dàng. 

Ve Bắc-ninh, Cao kiếm dược Nguyễn Khắc- 
Quyết, một người hào-mục, đã giầu có lại 
nhiều thủ-hạ, cũng nhiệt tâm theo với chí- 
hướng của mình, bèn ủy cho Khắc-Quyết 
dứng làm lẵnh-tụ việc quân ở tỉnh Bắc. 

Không may rồi còng việc mong manh tiết- 
lộ, đảng khỏa có ít nhiều người bị bắt, nhất 
là Cao càng bị truy nã riết lắm. Cao vội từ 
Bắc-uinn lén sang bơn-tây, cùng với các đồng 
chí hội-họp, bàn sự mau gấp khởi sự. Thế 
là mùa dông tháng 10, cuộc loạn bắt dầu phát' 
tác ờ hạt huyện Mỹ-Iương. 

Mỹ-lương là một huyện thuộc về miền núi 
tỉnh Sơn-tây, nhiều chỗ hiềm tuấn dl cho việc 
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dung vổ. Cuộc loạn noi lên. Lê Duy-Cự dưọ-c 
mo i người suy-tôn lèn iàmMinh-chủ (I), Caơ 
gá-Quát dược tôn làtn Quốc-sư, Nguyễn- 
bCim-Thanh làm chức Binh-bộ Thượng-thư, 
còn Dinh Công-Mỹ, BạchCống-Trân, Nguyễn 
'/In Thực và các người dầu mục khác, đêu 
mỗi người xưng một chức vị. 

Tờ hịch truyền di các nơi do Cao thảo 
ra, trong đó kề những chính-sự dồ nát của vua 
quan bấy giờ, và nhắc lại những ân sâu đức cả 
của Hoàng-Lê ba trẵm năm, nay cần phải trừ 
kẻ hôn bạo dề dựng lại cơ-nghiệp Hoàng-Lê 
thủa trước, dề cứu vớt sinh dần khỏi vòng 
nước lửa. Lời vấn lâm-ly khích-thiết, khiến 
người xem de phải cảm-động. 

Trên lá cờ đầu may bằng vóc vàng, dề hai 
dòng chữ : 

(1) Có sách nó' lì Lê Duy-Uàn và Lê Duy-Đồng, 
nhưng đây theo sách Dại-Nam Thực-lục Chính- 
biẽn đề là Lê Duy-Cự IỄ áẾ — Sách Bại-Nam 
Thực-1 ục cà Tiên-biên và Chính-biên gồm những mấy 
trám quyền, tư-gia ít nhà có. Tôi đọc được ở viện 
Bác-Cò Viễn-Đông. 
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2p m S!ĩ JK |g Ũ & 

Bình-dưcrng Bõ-bàn vô Nghiêu Thuấn 

4fc s? ĩậ í« % Ã 

Mục-dắ Minh-diều hửu Vó Thang 

Nghĩa là ở Bình-dưcrng và ả Bồ-bẫn (1) 
không có những bậc'vua hi en như Nghiêu, 
Thuấn, thì ở Mục-dã ờ Minh-diều (2) phải 
có những tay cách-mệnh như Võ, Thang. 

Quân sĩ dưới cờ họp tập lại có tới hàne 
nghìn ; khí-giới là những thứ giáo mác côr. 
kiếm, cũng có súng nhưng mà ít lắm. Từ hại 
Mỹ-lương kéo tràn đi dánh phá các huyện. 

Trước đây vào khoảng tháng 5, ở hai tỉnh 
Sơn-tầy, Bắc-ninh, có nạn châu-chấu phá hạ’ 
mùa màng rất dữ. Những châu-chấu này hình 
như tự bên Tàu bay sang, có con thì dầu đỏ 

(1) Bình-dương là kinh-đô cùa. vua Đường Nghiêu, 
nay là huyện-lỵ Lâm-phăn tình Sơn-tầy nước Tàu. 
Bồ-bản là kinh-đô của vua Ngu Thuấn, nay ở huyệr 
Vĩnh-tế tỉnh Sơn-tây. 

(2) Minh-điều và Mục-dã là hai nơi Thang, Vó 
đánh đuồi Kiệt, Trụ. Minh-điều ở Sơn-tây ; MụC' 
dẵ ờ Hà-natn. 
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đen, có con thì đầu đen mình đỏ. Chúng 
I v từng đoàn ở trong không,che rợp cảgiời, 
'-hóng biết ức triệu nào mà kề. Chúng can phá 
| á tre lá mía và mạ lúa ngô đậu, đỗ xuống 
c ánh đồng nào là cánh đồng ấy phải xơ-xác tan 
tành. Quan dân hết sức tìm cách bài trừ, treo 
ihtrởng hế ai giết châu-chấu đựng đưạc đầy 
một cái hộc, sẽ thưởng cho tám tiền quý (1), 
song tai-nạn vẫn không giảm đi được mấy, 
mùa màng rất là thiệt-hại. Những người hay 
tin tường triệu, bảo dó là điềm báo trước 
nạn binh đao. Chợt khi việc loạn ở Som-tầy 
xầy ra, và đổng thời đảng-vũ của Cao Bá- 
Quát cung noi lên ở Bắc-ninh, nhiều người 
cho là ứng-nghiệm. nhân thế họ gọi dảng loạn 
ấy là Giặc Cháu-chăn. 

Tồng-đốc Sơn-Hưng-Tuyên là Nguyễn 
Bá-Nghi tiếp dược tin cảnh báo, lập tức một 
mặt tâu vêTriều-dìnhxin cho thêm binh dến dề 
phòng sai phái. Trieu-dình truyền lấy 500 
quân ỏ- Thanh-h óa đưa đếnSưn-tẳy. 

(0 Mỗi tiền quý là 60 dồng kẽm ; mối tiền gián 
'•ì 36 dông. 



Đảng loạn ở Mỹ-lương chia ra hai chi đe 
ổi đánh phá các noi, một chi tràn xuống phía 
dòng và một chi di sang phía bắc. Chi di sang 
phía bắc bị quân Nguyễn Bá-Nghi dánh phá 
thua vỡ, phải qua sông chạy trốn sang hạt 
Vĩnh-tường, kéo dến dánh huyện Tam-dương 
0) và dốt cháy huyện-thànn. Còn chi tràn 
xuống phía dông thì qua huyện Yên-sơn, ruoi 
dải xuống các hạt ứng-hòa Thanh-oai ở tỉnh 
Hà-nội, phủ-thành ứng-hòa và huyận-thành 
rhanh-oai cùng bị phóng-hỏa đốt cháy. Các 
hạt trong hai tỉnh này, quan dân đều xao- 
dộng nhớn-nhác. 

Triều-đình ngoài việc khiền tướng diều binh 
di dánh dẹp, lại treo giải thưởng dề bắt Cao 
Bá-Quát. Ai bắt sống dược Cao dem nộp, sẽ 
thưỏng 500 lạng bạc; giết chết dược thưỏng 
cho 300, và còn thưởng cho quan-chức nửa. 

Vì quẫn triều duồi đánh gấp rút nên thế lực 
dàng Cao dần dần suy nhược, tan rã, khó lòng 
thu thập được, Cao dề ý trông mong thế-lực 

_ f> 

O) Vĩnh-tường và Tam-dương khi ấy thuộc Sơn 
tây, nay thuộc Vính-yên. 
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; ên trự c ^ a m ' m ^ ở tỉnh Bắc-ninh do 

\’ơuyến Khắc-Quyết đứng làm thủ-lĩnh. Thì 
-ứa "khi ấy, Nguyễn Khắc-Quyết cũng từ Bắc 
)inh, dem hơn một nghìn đồ-đẳng sang Rừng 
NÍgang ở hạt Sơn-tây dề tìm kết hợp lại với 
Cao. Nhưng trong khi hai quân chưa liên hợp 
dược với nhau, Phólãnh-binh Sơn-tây Nguyễn 
Ngao dem quân đón dánh, bắt sống được 
Quyết, thế lả những dồ dảng cũng tan vỡ hết. 

Cao trở về Mỹ-iương thu thập những lực- 
iượng hẵy còn sót lại, dem đến tiếp-viện cho 
cánh quân dóng ở Yên-sơn dương phải chống 
nhau với Lê Thuận-Đại cũng là Phó lẩnh- 
hinh Sơn-tây. Nhưng sau một trận kịch-chiến 
rủa hai quân, loạn-dảng thua to, bị giết chết 
'lơn một tram người, bị bắt sống hơn tám 
mươi người, Cao và Nguyễn Kim-Thanh, 
Nguyễn Văn-Thực đều ở trong số người bị 
bắt sống ấy (1). 

(I ) Sách Bại-Nam Thực-lục Chính-bíên nói ông 
'Jao Bá-Quát chết Ở trận này, người bắn chết ồng 

viên xuất-dội Đinh Thế-Quang. Song xem những 
sý-tái của các tư-gia và hợp với lời truỵền-thuyết của 
các có-lão thì óng bị bẳt sống roi bị tràm-khiêu chứ 
khôug phài là chết trận. Vì thấy cái thuyết bắt sống 
có nhiều chứng cớ hơn, nên ở đây tác-giả đi theo 
huyết ấy. 
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Dư dâng vỡ chạy, kéo đến huyện C-huơnr. 
đức, ập vào đánh phá huyện-thành và đốt 
cháy ; tri-huyện là Đặng Tư-Chiền phậi 
huyện chạy trốn. 

Bấy giờ những tay lẵnh-tụ của đảng loạn, 
người đã bị bắt, người đã bị giết, hoặc còn 
người nào thì thấy thế nguy đã tìm đường lánh 
trốn, thành ra đảng loạn như con rắn khôns 
đầu. Nhân thế sau đó, dư-đẵng chỉ hoành hành 
được trong ít bữa, rồi bị quân triều lần lần 
đánh tan hết cả. 

Nhất là đến khi người ta đem đầu Cao Bá- 
Quát đi bêu ở khắp mấy tỉnh, thì đảng loạn 
càng tan vỡ một cách rất mau. 

Sau khi bị bắt, Cao Bá-Quát bị giam ở 
ngục-thất Sơn-tây, rồi lại bị dóng cũi dưa 
xuống Hà-nội. Nằm ở trong ngục, tuy biết 
sớm tối se phải rụng đău ở dưới lưỡi dao của 
đao-phủ, nhưng ông chẳng lo sợ gì hết. Đến 
lúc cùng đường hết đất, nhà nho đã lấy chữ 
lạc thiên tri mệnh đề yên úy cõi lòng. Cái 
khằu-khí rông-rỡ, cái tính-tình ngông-ngao, 

í 

bị) 



,„ ơ vin không vì đến bước mạt-lộ mà chịu 
01*0 

J„ rn vùi đi, bởi thế, ông đã có hai câu tức 
cánh ở trong ngục rằng : . 

Một chiếc cùm lim chân có dế. 

Ba vồng xích sắt bước thì vương. 

Cái mộng đế vương, như hãy còn phẵng- 
phất ở trong tâm não/ 

Tuy nhiên, có những khi nghĩ dến tình 
nhà, nghĩ đến dòng-dõinhà họ Cao, ồng không 
khỏi dau-dớn trong lòng. Anh ông là Cao Bá 
Đạt đương lĩnh chức Tri-huyện Nông-cống 
(Thanh-hóa), vỉ việc ông khởi sự mà bị bắt 
giải về kinh. Dọc đường, đau đớn nỗi nhà tất 
không khỏi cái vạ diệt mồn, ông Đạt cắt dầu 
ngón tay lấy máu, viết một tờ biềukêu thương 
dề lại, rồi tự dầm cỗ mà chết. Con giai ông 
là Bá-Phùng, Bá-Thông, đều dẵ bị bắt giam 
ca, chò* ngày diệu ra pháp-trường dề-chịu 
chung với ông một số phận thảm-thê. Cháu 
gọi ông bằng chú ruột là Cao Bá-Nhạ (con 
ông Đạt) hiện còn chạy trốn. Nếu may mà 
trốn thoát rồi vùi hơi náu vết, dồi họ thay tên, 


97 



họa chăng dòng-dõi họ Ca-> còn ỉưu lai dược 
mộ: sợi tơ rnỏng-mầr.h. Khirncr ĩ ự írổn thoát. 
nao da có lay g; lànr. chác ! idaii-đ ỉihẫt là cà 
ihiii-lliau cua lu i ỉíQGỉVi ihâi tuáĩi, rĩiíiih 
gia sức y<-u, mà con cháu bị chu-diệt hrt, 
phỏng bà còn cá thc sống được với dau kho, 
với dói rét không ? Nghĩ dến từ-mẫu lúc này 
đương xót-xa khồ-cực vì mình, Chu-Thun 
giàn-giụa nước mắt và muốn kêu gầm lên mấy 
tiếng cho hẳ phan-uất. Ong tự nghĩ mình là 
người con bất-hiếu đối với từ-mlu, đối với 
tiên-thế, nhưng việc đầ đến vậy, còn biết làm 
sao ! Ông càng cẵm-thù cái luật-pháp hà- 
ngược người ta dinh ra, truyền từ đờ 1 
xưa đến đời nay, từ nước Tàu sang nước 
Narn : đối với nhưng người coi là phản-nghịch 
íhì giết lây đến cả tộc-thuộc. Ư, ta là người 
không phục bọn họ, cất quân phản-kháng, nay 
ta thua trận bị họ bắt sống dược, họ cứ đem 
dău ta mà chặt, dem thân ta mà vằm, cớ gì lại 
hèn đến nối phải giết cả đến anh em và con 
cháu ta : những người không cùng với ta một 
ý-tưởng, không chung với ta một hành-dộng, 
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Ngoài những lúc nghĩ đến lình nhà mà trong 
lòng bứt-rứt, Chu-Thần lại van vui với câu 
thơ vần phú, không tỏ ra sợ-hãi cái chết chút 
nào. Có lúc ông còn mong cho cái chết chóng 
đến, đề ông được sớm thoát khỏi cái cõi đời 
mà chung quanh, toàn là những kẻ thù nghịch, 
cái cõi đời bất nhân, nó chẳng đem đến cho 
ông một sự gỉ thỏa chí. 

Làm được câu thơ hay, ông thường ngầm 
vang cả trong ngục. Lính canh can-thiệp, ông 
quát lớn : 

— Lũ chúng bay bẳo nhau giốt ta, chỉ có thề 
ngăn cấm được ta làm giặc, nhưng chẳng thề 
ngần cam được ta ngârn thơ. 

— Ngầm thơ ở trong ngục thì cho ai nghe ? 

— ơ trong ngục hay ở đàu, ta cũng chỉ 
ngâm đề ta nghe mà thôi. Chúng mày tưởng 
ngâm ở ngoài thì lũ chúng mày có kẽ nghe nồi 
dưực thơ ta đấy htn ? 

Mấy chữ lú chúng mày ở đây, ống dùng 
dề trỏ vào tất cả nhửng ngươi trong giới chinh- 
tri và văn-chương cửa thời bấy giờ. Thái'dộ 
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ngông-ngạo, ông vầu giu y iigụvéiì, dù ỏ' trong 

vòng tù-ngục. 

Chẳng mấy bữa, Chu-Thần bị giải ve 
nguyên-quán ở làng Pnú-thị dề chịu án xử 
quyết. Hai con là Bá-Pnùng, Bá-Thông cũng 
cùng cha chịu chết một cách ai-oản. Trước 
lúc rụng dầu dưới lưỡi dao của đao-phủ, Chu- 
Thần còn ứng khầu dọc hai câu rằng : 

Ba hồi trống giục đù cha kiếp, 

Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời. 

Giết Cao rồi, người ta đem thủ-cấp đi bêu 
khắp mấy tĩnh đề dư-dẳng thấy mất thủ-lính 
sợ-hãi mà phải giải tán, bêu chán rồi người ta 
đem nghiền nát mà vứt xuống sông. 

Cái dời tài-hoa, lẵng-mạn và ngông-ngạo 
của nhà danh-sT họ Cao, kết-liễu ờ đây ; 
nhưng còn dề lại mối còag-luận thị-phi cho 
người thiên cỗ> 

Ông Nguyễn Vẵn-Siêu Phưcmg-dinh, 
nguyên là bạr. cũ, bấy giờ làm An-sát Hưng- 
yên.có đối câu đối sau này đề viếng anh em 
ông họ Cao : 


100 



Jj &‘ã ?>, 'm % m J£. T> tf; flỉ T: 

s<s Ị- _ _^ 

tL #J iffi # #. Hf -gậ RĨ -S. ÌS Ểk ui SI 

¥•*’ 

Ta tai quán cồ tài danh, nan đệ nan 
huynh, bất'thế ngẫu sinh hoàn ngấu tử, 

Dí hý dáo đàu Sir thề, khả liên khả ỗ, 
hấn trân lưu xú diệc lưu phương. 

Nghĩa là : 

Thương thay tài điệu tót vài, khó anh, 
khó em (/), một cặp cùng sinh lại cung thác; 

Thôi nhỉ sự cơ đến vậy, đáng thương, đáng 
ghét, nghìn năm dây xấu cúng dây thơm. 

Câu đối này, ông Siêu tỏ ra hâm-mộ tài- 
danh của anh em họ Cao. Trong câu, có chữ 
cò và chữ đầu, nói bóng về sự chết của nhà họ 
Cao, rất có ý-vị. Song ông Siêu cũng chỉ làm 
ra đe viếng thầm' đó thôi, chứ sau khi Chu. 
Thần khởi bien, thì trong cõi học, ai chứa ở 
nhà một bài thơ bài vấn nào của Chu-Thần, 
đều ph ải thiêu-hủy cả đi kẻo nh& vạ lầy, còn 
ai dám công-nhiên làm câu dồi viếng sau khi 
Chu-Thần bị tử-hình nữa ! 

(1) Tài-điệu khó định dược anh, em, trên, dưới. 
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c?:;< B:;-N hạ khi ch;. iií.i ơ huyện Nồng- 
cống, bìei minh neu không cnạy trôn, khó 
lòn;.' thoát chết, khó lòng giữ lại cho nhà họ 
Cao mình còn chút dây re, vì thế phải ấn mặc 
cai dạng, trốn ra ngoài hắc, Ban đấu còn lật- 
dật, lang-thang, nay đáy mai đó ; về Ỉ2U ông 
(ịr’n ôf một làng thuộc hạt Mỹ-đức (Hà-íìcng), 
vùi lên giấu họ, làm nghe gõ dầu dấm ba dứa 
trẻ, kiếm kế sống qua ngày, ơ dấy, ông dã 
có lấy vợ sinh con, hình như mới sinh dược 
vài người con gái mà thôi, sống cái dòi niền- 
lànn của một nhà dân ỉương-lhiện, cái đừi cúm 
rúm của một nhà nho nghèo-kiết. 

Trải 8 nẵm giời, Tân lút dưới chân núi 
Hương-son, tưởng rằng dấ có thề thoát khỏi 
oan-ngục. Không ngờ họa-biến nó vẫn còn 
dối theo òng mấỉ. Có kẻ tố-giác, một ngày 
kia thốt-nhiên ông bị quan-quân kéo dến vây 
bắt, dóng cũi đem lên tống-giam ở ngục-thất 
Hà-nộì, rồi lại chuyên sang ngục Bắc-ninh, 
người ta cố muốn cắt đứt dây rễ của một dòng 
họ Cao. 

ơ trong ngục, ông Nhạ có viết một bài 
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vấn Trăn-tình bẳng chữ hán, theo lối tứ-íục, 
và một khúc Tự-tình bằng tiếng việt,'theo lối 
soug thất lục bát, đề dưa cho các nhà đương- 
dạo, mong dưỳc thoát tội. Hai bài này, vấn 
rất iâm-ly, tình rất bi-thảm, dẫu người sắt dá 
dến dâu, xem tới Cung khó cầm lòng dược. 
Song ổng cũng không vì thế mà dược thoát 
tội, ông vẫn phải dày-dọa ở trong hình-ngục 
dề cho thật hả hờn-giận của triều-dình dối với 
dòng họ Cao đã sinh một người như Bá-Quảt 
là kẻ « bất-thần». Sau ông Nhạ hình như bị 
phát-vãng lên mạn dường ngược, rồi chết ở 
đấy. 

Hiện nay tại làng Phú-thị, dòng-dõi hai 
ông họ Cao dẵ không còn ai nữa. Tuy có 
mấy người họ ấy, nhưng không phải xuất ở 
dòng này. 
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VIII 

Ván chưcrng nhà họ Cào 

Trên đây, tôi nói ông Cao Bá-Quát có 
tính kiêu-ngạo, tôi nói việc noi loạn của óng 
là việc có thật mà không thừa-nhận là một 
việc công nghĩa, nhưng không vì những lẽ ấy 
đề tôi kém yêu kính ông về vẵn-tài. 

Ồng kiêu-ngạo ư ? thì đã có người đương 
thời họ khó chịu, mà họ cũng đã trả lại ông 
những miếng đau dộc iắm r'ổi. 

Còn ông nồi loạn ư? thi đó lại là việc tranh 

vương d'ồ bá,.. . . . (I) > 

có can gì dến tồi và những ai đầu, cớ chi 
lại vì việc ấy, đối với ông sinh lòng hờn ghét ? 

Những việc ẩy, nếu có cái chồ dáng ché 
khi bắc lên cân dao-dức, th) để dành phauì 
cho các nhà đạo-đức. Còn chúng ta, nhtrcg 

(0 Kièm-duyệt xóa hcrn 2 dòng. 
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kê đi vào trong vườn vẵti-học. của Tồ-quốc, 
chúng ta chỉ biết sùng trọng bọ Cao, chú và 
cháu, là nhũng người có công với phẩn tươi 
đẹp của vườn hoa vẵn-học nước nhà. 

Thật vậy, vẵn-chứớng của chú cháu họ 
Cao, Bá-Quát và Bá-Nhạ, đã làrn cho một 
góc vườn vẵn-học noi bật hẳn màu sắc lên. 
Văn chữ hán, như tập thơ Cao Chu-Thần, 
văn chữ việt, như bài Tự-tình Cao Bá-Nhạ, 
thật là những áng vấn thiên-cồ bất-hủ. Chúng 
ta sùng-kính họ Cao, chính ở về phương-diện 
vẵn-chương ấy. Vậy trừ những bài đã thuật ở 
trên kia, dưói đây lại xin trích lục một ít 
những vẵn-phầm của nhà họ Cao. 

& m ® 3® n ai m % f 

PHÓ NẢM-CiNG XUẤ 7 Gỉ AO MÔX BIỆĨ 
CHƯ ĐỆ TỬ - Cao Bá-Qoat 

m as » tk m 

Du du tử cố quốc 
íBÉ ịj"ỉ. |»J ĨX ĨP 

Man man hưởng trường ỉộ 

rtí % 3= k ĩt 

Xuăt giao thiên vi luong 
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Hành sẳc đới sơ vú 

iế -ĩ- Sễ n ff 

Dệ tủ tang r.gâ hành 

# - ữ * & tt 

Tương tùy bất nhấn trụ 

£ i ■» a 'It* 

Khởi thị nam nhi tình 

•he li m ủa M 

Yèm diện lệ như vú 

ti nè ¥ m 

Ưc ngấ tích niên du 

ă « n tì iiỉii 

Dí vi phù sinh ngộ 

Út jq X i ± 

Thử biệt hựu an tri 

tì ụ ầ 1-1 -'ế 

Váng sự không hoi thủ 

A £ m % * 

Nhập thế hứu văn chương 

m « w tìr m 

Dào danh hà sở mộ 

^ nt m 'p ¥ 

Da tạ chư thiếu niên 

g ft Ỉ1 g JR 

Luyến ngá độc yên thủ. 
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Dịch ra quoC vằn 

Ngoài thành chào biệt các 
học trô di đi thi Kỉnh 

Xa xa từ (í) đất cũ, 

Thăm thẳm lên ẩường dài. 
Ngoài thành trời lạnh-lạnh, 
Lấm tấm hạt mira mai. 

Học trò tiễn ta ổi. 

Hước theo không nõ' rời. 

Nam-nhi mà thẽ ư ? 

Nước mắt dầm đỉa rơi ! 

Nhớ xưa ta ãẵ từng 
Đường xa giong-iuoi hoài. 
Chuyến này lại lẽo đẽo, 

Nào chắc đă àn Qi ! 

Vào đời có văn-chương, 

Thì đem mà góp chơi, 
tìa tạ các thiếu-niên, 
Quyến-ỉuyến tình không phai. 

m m m k 

BÀO PHỦKG kgạ-pbv 

Cao Bắ-Quát 

IÍẾ ẵc -j- 

Vú vú thùy gia tử 
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Y phá lạp bẵt hoàn 

m í£ * Tì ' m 

Thúc tòng nam phương íai 
|iỉ] fj 51 ITẨ 

Hướng ngả tiền dầu than 
m -ir |pj m s 

Von tử hà sở ưu 

0 * M m 

Tự ván trường gian nan 

« $c * .« 1 ' 

Gia bàn nghiệp y bỗc 

•« & & ỉấ ỉ 

Ngắ lai tầu Trường-an 

'M A 

Trường-an vô bệnh nhân 
^ ÌỈÍ kĩì Ji|ỉ lil 

Qủẳn y như khâu san 

-£ T a » » 

Linh đinh vọng quy lộ 

B % M ìi 

Cụ-c mục vân man man 
“ H' M Ịj? fg 

Nhị nhật điền không khíp 

= H m m % 

Tam nhật xuyẽt ung xan 
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Phùng nhân đán ngu hỷ 
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Bạo doanh phi tráng nhan 


Dịch ra quốc-vẵn 

Đường gặp người đói 

Mộl con người thất-iheu, 

Áo rách, nón- lơì-bời. 

Chọi lừ phía nam lại, 

Cùng ta năn-nỉ lò-ỉ. 

7 a hỏi: « Bác buồn gi ? » 
ĩ hưa răng : « r l ình cảnh tói ; 
(I Nhà nghèo làm ihầy thuốc, 

« Lên Kinh mong cầu tài. 
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« Kỉnh-dô chẳng ai ốm, 

« 7 hầy thuốc như nùi đồi. 

« Càng kế phải quay ve, 

« Đường mây nghìn dặm khơi. ' 
« Ngày hai cố chiếc irảp, 

« Ngày ba nhịn đói dài. 

‘ « Gặp ai vẫn tươi tình, 

« Muốn nói nhưng nghẹn nhời.» 
— « Ôi thôi bác ngừng lệ, 

« Cùng ta dùng bữa chơi. 

« Trăm năm trong quán trọ, 

<í Ung-dung nào mấy ai! 

« Thong-thẳ đừng vội nuốt, 

« Chợt no dễ khốn ngirời.v 

À w lU 

QUÁ DỤC-THÚY SƠN 
Cao Bá-Quát 

7 ? .ỉtì w #r Ll! 

Thiên địa hứu to sor. 

M ■£ w M # 

Vạn cò hứu tư tự 

â £ E i ỉề 

Phong cảnh dĩ kỳ tuyệt 

m & # 

Nhi ngã diệc lai thử 


III 



Ngã dục đáng cao sảm 

i 17 'jK >ỉf '4ÌỈ ?ì< 

Hạo ca ký vân thủy 

:pj m m 

Hứu ước nải vi tư 

/L ụ " -h m Wt 

Phàm sự đại đô nh! 

Dịch ra quoc-văn 

Qua núi Dục - thúy 

Trời đất có non này, 

Muốnthàa có chùa ấy. 
phong-cảnh đã kỳ tuyật, 

Mà ta cẵng đến đấy. 

Ta muốn lẻn ngọn cao, 

Hát vang, mây nước rậy. 

Hẹn thẻ mà âược đáu, 

Phàm việc đêu như vậy. 

Ị I í| # 

ĐỀ ĐÀỠ - s ƯỮKG XẢ 

Cao Bả-Qưát 

H A ^ i Ỷ Ằ m 

Cò nhân bãt thức kim nhân bậĩl 

m m % Ki m m I# 

Tàì đáo thưưng ly thuyễt tận tình 
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m 0 V ế m m it 

Minh nhạt‘dục tữ nam phổ đạo 

M Ả I I .* Ê' m 

Hà nhân cánh xướng bẳc cung thanh 

M ỉk íấ fê‘ 

Hàn y cô quán bang sưong thỉèu 

m & m tt & m ¥ 

Vụ hựp thâm'thôn thảo thụ bình 

^ J$ 

Tiếu sát Tầm-dương túy Tư-má 

iír # M * u m \fi 

Thanh sam hà sự lệ tung hoành 

Dịch ra quốc-vẵn 
0ế nhà ả-đào 

Kho hận xưa, nay cũng một nguồn, 
Bao nhiều ly-biệt bẫy nhiêu buồn. 

Bến nam mình sâp cáu từ-giẵ. 

Cung bắc ai còn tiếng nĩ-non ? 

Cửa quản lạnh-lùng cơn gió hắt, 

Ngàn cây mù-mịt lớp sương tuôn. 
Tầm-dương quá ngán chàng 7 ư-mã, 
Vạt áo can chi lệ chảy dòn l. ■ 
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HOẢNH sơ\' VỌNG HẢI CA 

Cao Bả-Quát 

tr ^ £ fíí ,fc s 4n É íịĩi 

Quân băt kirw hài thượng hạch bu Ìihu 

bạch đau, 

ĩs II iẺ $E M M M 

Nộ phong hám phá vạn hộc chầu 
ra JH 'ềề. ièị 'tễ A s 

Lôi khu điện bác thảm nhản mục 

+ Tí li lã', & n m 

Trung hửu điềm đièm phù khinh âu 

-M m rề Oi LU ÍKI i l H 

Hài khí quyện sơn sơn tự chỉ 

lii At lU w T- ịỉi, M 

Sơn bắc sơn nam thiên vạn lý 

• % « “ & m A. ỈS 

Công danh nhất lộ kỷ nhân nhàn 
M £ » » -5» ÍT £ 

Quan cái phân phân ngã hành hý 
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Dịch ra quốc-vấn 
Bài ca &èo Ngang trông hề 

Ban chả thấy mặt bề lô-xô sóng bạc đầu, 
Con thuyền bạt giỏ lạc về đâu ? 

Sóng dền chớp giật bao thê-thảm, 

Chìm nồi kìà xem máy cậi ân (/). 

Khi bp. đùn đùn trên đỉnh núi, 

Muôn dặm đường xa, trời muốn tối. 
Công-danh bước trước mấy ai ngừng ! 
Chen chúc buồn ta chân luống mỏi. 



ĐÈ SẤT \IỆN BÙI CÔNG YÊN-ĐẴIANH- 
NGỬ-KHÚC HẬU 
Cao Bá-Quắt 


ềĩ í& ± '37 -Ji 

Hành-nhạc Thái-hàng thiên-hạ scrn 

* « ’tt * 3Ẹ T * 

Hoàng-hà, Giang, Hán thiên-hạ thủy 

m m E K m 1» 

Thùy khièn tam xích thằng sàng gian 

(/) Âu là con le. 
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ềấ ®? M 'íi vi ìề sĩ 

EKệp điệp trùng trùng kiến lưu trĩ 

Jffc 4» m -fei M iĩỉ 

i hử trung vô sổ thành hiền kiệí 
t-ÍỊ t‘-V ị-U íỊv -T^T EL 

i-* ư ngs. vang 1&1 í Ịir t7Ỉ-kj" 

m »f» ẩR ÍẾ £ & -is 

Bệnh trung hốt tạa tọa hốí khỉ 

ỈM) ír B ífj fF 4 

Hạp ngô lưững mục bế ngô nhl 

m # ii& Jg 'M b m 

Trừng thần dịch lự mặc dỉ du 

^ # m & # 

Nhược thân ngô lịch bộ ngô lý 

& r- # I£ £ & tói 

Khừi dư giả thùy Bùi Khâm-sứ 

m & a lú K- s 

Cước đè giang-sưn vạn dư lý 

Si # áM $r ®j ắS 

Quy lai mắn phúc trử đo kinh 

PHỈ "áỉ M ft M tte m 

Chuyẽt chuyẽt nam nhi chân khoái 8ự 
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m m /3 m Ịfe P£ n p£ % & 

Ta ngá bế hộ điêu trùng sỉ khâu giảo văn tự 

M *1 K m i: a ítií 

Hữu như xích hoạch lượng thiên địa 

ê ÍỀ 'l ; Ẵ #ị M € IỈJ 

Tự tòng phàm hài lịch Ba san 

iỂ ũ * & M £ B - 

Thủy giác lục họ-p hà mang mang 

[Í3J i % i $ a ấ 

Hướng tích văn-chưo*ng đẳng nhi hý 
IU; Rt) m ỉk n h ■¥■ 

Thẽ gian thùy thị chân nam tử 

Đi £ 38 * Ui 

Uòng cá bình sinh độc thư sử 

§5 4: m m % 1& VẼ 

vẻn dài sư già ỉáo thă do 

® e í 5 ! Ịầ 

Thưyng học anh ngcn dục hà sí 

B ^ 1 ^ R I Ỷ i ± 

Quân băt kiểu cao ngọa thát trung 

quyện du sí 
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EB K íi lii <Ê' *0 

Tứ bích danh son lạn như ỷ 

rt & gỉ * Rĩ 

Càm Thượng cao tung bẫt khả phan 
-li Ệ J r íí ín iífc 

Nhẵt danh cư bạn trường như thử 

?ậ lí - I i I ỐD Jtb 

Ó hô nhất danh cư bạn trưừng như Un 

ờ «ế ft m : Ẽ- dỀ & 

Bạch phát thanh bào ngỏ láo hý 
Dịch ra quốc-vẵn 

Bề sau khúc Yên-đài anh-Rgữ của 
quan Bô-sát Bùi-công 

Thải-hàng Hành-nhạc non cao, 
Hoảng-hà, Giang, Hán biết bao sông dài. 
Xó giường cuộn khúc hôm mai, 
ùon xa nước lạ dường phơi cạnh minh. 

Thánh-hiền hào kiệt gan quanh, 
Càng ta đi lại ra tinh chi thán. 

Gượng đau vùng dậy bước lần. 

Bịt tai nhắm mẳt thả thần xa chơi: 
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Tinh-ỉlìần bay vượt ngùn khơi, 
rhinh mình duờng được xa chơi cõi ngoài. 

Ái bằng quan sứ Yèn-đài, 

Qinnq sơn nghin vạn dặm dài ruôi-gỉong. 

Khi vầ chứa đựng đầy lòng, 
t)ời nam-nhi, ấy mới không Hung mà. 

Nhai văn nhá chữ buôn ta, 

Con giun còn biết đâu là cao sâu. 

Tán-gia từ vượt con tàn, 

Mới hay vũ trụ một bầu bao-la 

Giật minh khi ở xó nhà, 

Văn-chương chữ-nghĩa khéo là trỏ chơi. 

Không đi khắp bốn phương giời, 
Vùi đ'ãu án sách ubng đời làm giai. 

Bùi-công sứ-giả Yên-đài, 
ầòn chán thế-lộ, khiêm lời anh-ngôn. 

Thương ai bó gói nằm tròn , 

Ngùi trông bốn.mặt danh-sơn rớ-rùng. 

Cao-nhủn dấu cũ mơ màng, 

Chát danh chi đế buộc rùng thán nhau. 

Nỗi minh tưởng đến mà đau, 

Chút danh theo âủôi, mải đầu hoa rám 
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Tự tích của Cao Bá-ôiĩáí 



Dung chữ thảo này : tu 

m *ẽ., $ m 'Á i t fi. 

thiên cơ SỪ chí, lạc bút ắịnh bất 
phí tường (tứ thơ tự nhiên dã 
dến, hạ bút xuống không cần 
tốn công suy nghĩ) là câu của 
óng Quát phê khen vào bài thơ 
của một người bạn là ông thủ- 
khoa Nguyễn Hàm-Nình, người 
Quảng-bình. Nguyên chữ ở bản 
gốc nhỏ hơn, đây chúng tôi 
dùng iriáy ảnh phóng to thêm 
ra (1). 

0) Tự tích này do óng Dương 
Tụ-Quáni chủ hiệu sách Đông-tây 
Hà-nội là người xuất-bàn quyền 
* Dời Tài Hoa » cho mượn. * Dời 
Tài Hoa » là truyện ông Nguyễn 
Hàm-Ninh. 
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Tự-tình khúc 
Cao Bá-Nhạ 

Tỉnh yiấc mộng nqảm càu kỷ-vãng ( 1 ), 
Trải tám thu ngàý tháng như thoa. 
Chiếc thân tựa bóng quan hà, 

Sỏi niềm tám-sự giăng già thấu chăng ? 
Thơ cao an tay đằng (2) nên tập, 

Bức 'tinh đài (3) bút rập vào tranh. 
Bâng-khuáng minh tiếc cho mình, 

Xa xa nói với xanh xanh giãi lổng. 

Ngòi Đức-thủy (S khơi dòng kinh-sử, 
Phả Cao-dương treo chữ tấn thân. 

Dõi đời khoa bảng xuất thân, 

Trăm năm lấy chữ’thanh-cần làm bia. 

Đèn Mông-Chinh(õ) canh khuya một ngọn. 
Mủn 7rọng-Thư (6) năm trọn nửa vây. 
Chim hồng mong chắp cánh máy, 
Tám xe kinh sử một tay vẽ vòi. 

Lửa ĩhái-ấLỢ) đêm soi Lưu Hướng, 
Cầu Thàng-liên (8) ngày tưởng Tràng- 

Khanh. 

Gót chán coi nhẹ vân-lrình, 
àn-chương dốc túi, công-danh giật cờ, 
Nen ihế-nghiệp đẵ nhờ gia-ăm, 

Mien hoan-đồ lại lắm thiên-ân. 

Trước sau trải mấy mươi lãn, 
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Môn phong vùn giữ h ưng cần dám sai. 
Ngẫm ỉiên-phạ (9) nửa đời khu-tiết, 

Đề mai sau một ít vi danh. 

Hoạn-giai nhỏ mọn đã đành 
1 rong vòng Thú Lệnh (19) phằm bỉnh còn 

khen. 

Dấu trung an in miền mây trắng, 

Chữ mục-dân bóng dựng non vàng, 

Bức tranh treo chữ tuần.lương, 
Ngư-dữơng hát lúa (11), Hà-dương vịnh 

đào (12). 

Giá cầm hạc so vào Triệu Biện (13), 

7 hư phượng-hoàng đưa đễn Mao khanh 
...... , . , 0 *)" 

Móc mưa ơn âội thánh minh, 

Thanh minh (?) hai chữ góp danh với đời. 
Vườn Lý Bạch (15) chưa vui đào mận, 
Nhà ĩ ử Vân (19) nối trận phong ba. 
Thương ôi hảo sự tiêu ma. 

Tấm lòng bâng tuyết phút hòa trần ai. 

Mảnh bạch-ngọc thiêu người kliách-tử, 
Lưỡi đoản-đaoi 11) cắt chữ phù-sinh, 
Nhân-gian ai kẻ thương tình, 

Tràm năm công-luận pham-bình về sau. 

Nỗi gia-lhấl mặc dầu tạo-hóa, 

Đón nhi-tôn gải cả nhân-gían. 
ơn sáu dám quản thán tàn, 

Còn mong gò cảo hòn oan lọi về (18'. 
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Binh dẫu phá còn ỉ'ê cốt cách, 

Gương dù tan vẫn sạch trằn ai. 

Thương thag một khóm hàn mai, 

Hai cành ấm lanh ra hai tấm lòng. 

Giấc vinh nhục sinh không một thoảng, 
Bia thị-phi đề tạc còn dài. 

Thể-gian kẻ khóc người cười, 

Muôn đời dề sạch, muôn đời ảề dơ. 

Cuộc phù-thế thờ ơ mệnh bạc, 

Chôn dạ-đài chếch mác lòng son. 

Qugèt minh há tưởng đến con, 

Tưởng khuôn phúc-thiện ngẫm còn vè sàu 
Phó ngạnh-tích mặc dầu sinh tử, 

Chắc lý-đinh dạy chữ hiếu trung. 

Cho nên lỏng cũng dành lòng 
Dẫu khi biến-co còn trong luán-thường. 

Mối tâm-sự đì gương non nước, 

Mảnh huyết-tinh giãi trước thần minh. 

Cầu kia ai gọi 7 ân-iinh (?), 

Chiếc bia ĩrụy-lệW) rành rành bên sông. 
Đạo con lấg hiếu trung làm trọng, 

Nỗi thế thường xem mỏng xem khinh. 

Phù-sinh một sợi tơ mành, 

"nữ gìn di-thề như hình thiên kim. 

Nhạn sa nước nồi chìm be kho, 

)ến c cung tim dỗ cày lành. 
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tìưcrng ngang những sợ chông chênh, 
Khàng khỡng quyết giữ tám thành như sơn 
Ao bạch-trữ (20) dầu cơn mưa nắng, 
Khán ô-hỉán (21) dội nặng gió sương. 
Cành mai chếch mác càng thương, 
Cáu thơ tang tử (22; giữa đường cáng đau, 
Ngàn non Thái một màu mây bạc (23', 
Giạt chân bèo lưu lạc bì oan. 

Gập ghềnh từng bước gian nan, 

Một uùng khách địa muôn vàn thương tâm. 
Lồng hiếu-dưỡng trâm năm đă lõ', 

LỜI di-danh hai chữ còn mang. 

Trong khí biến, chẳng khác thường 
Đến điều cùng quá lại cảng kiên trinh, 
ìhu nước mắt gia■ linh biếng cạn, 

Thấm m'ô hôi vận hạn lâu qua 
Tràng-đinh ngoảnh lại xa xa, 

Khỏi cầu «Chiết liễu »-i2í) ai là cố nhàn. 
Ghẻ chân bước phong trằn mới trải, 
Nặng lòng ơn sơn hải chưa ăành. 

Nước máy mình biết cho minh, 

Giời dành tuế nguyệt đất dành điên viên. 

7 hú thôn Ồ ao nghiên ruộng chă, 

Mau giang-sơn cơm sử áo kinh, 

Pha hòa hai chữ trọc thanh, 

Đ'ôi mùi lữ khách, thay hình hàn nho. 
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Người mến cảnh giang hô nên thủ, 

Cảnh yêu người tăn chủ phải duyên. 

Lần hồi trong tám, chín niên, 

Gối nhàn tạm chợp, mối phiền tạm khuây. 
Vườn riêng lấy cỏ cày làm bạn, 

Năm dài xem én nhạn bay qua, 

Song hồ ngày tháng lân la, 

Mội hai hoàng quyền, năm ba tiều đòng , 
Tráp Vĩnh-Thúc (25) tay phong tay mở' 
Tập 7 hiếu-Lăng (26) câu lựa câu ngâm, 
Thờ ơ thán thế phù trăm, 

Khi giong trước gió khi nằm dưới giáng. 
Khuôn tạo-hủa dẫu rằng phong sắc i-~), 
Nợ phù-siuh phó mặc bi hoan. 

Tnôn cư riêng thú bàn hoàn, 
tìem thanh giải trọc, đem nhàn giải ưu. 
Túi lư-mã (28) giở câu íhánh-phii, 

Vườn Đào-am v-9) quyền chủ thân hoa 
Mấy phen điềm xuyết yên hà, 

Cúc mươi lăm khóm, mai và bón cây. 

Giác thanh-dạ (30) cơn say cơn lỉnh, 
Ngày lưu-nién (31) khi lạnh khi nòng. 
Piiần-du (32) nẻo bấc ngừng trông, 
Nước non cách mấy mươi trùng xa xa. 

Câu lữ-cảm lệ hòa nét mực, 

Chữ gia-tình thấm lẵt lòng son. 



Mắt trông, Vương Sán (ĩã mòn 
Tay đề, Hướng Tú vẫn còn ngan-ngơ &'). 
linh ly-bìệi thò■ ơ góp lại. 

Mói ưu-sầu gõ' mãi chưa xong. 

Lỗi oan chót mấy năm ròng, 

Ngày mong chữ gấm,đèm mong chiến vàngi 35) 
E đất khách lỡ ẩường la võng <3Ó, 
Khép cửa sài dám lỏng gót chán. 

Bao Iìhièu những sự xa gằn, 

Hư khống phó mặc bụi trằn bay đi. 

Chữ nghĩa lý lòng ghi dạ tạc,- 
Điều thị-phi mắt nhác lai che. 

Cô trung quyết giữ lời thầ, 

Đề hồn di-thầ ái về cho an. 

Nước Châu-thảy đầy tràn buoi sáng t 
Mây Na-sơn bảng lảng ban chiều. 

Có ai qua lối Hoạn-kiều, 

Cho nhờ gửi nhắn ít nhiều bi ai. 

Tinh Kiều tủ (37) hóm mai đằng đẳng, 
Hòn quan sơn mưa nắng dãi dău. 

Xa trônq tăm tã giọt châu. 

Gằn trông phải gượng mối sầu ngậm cay. 
Gối vò võ đèn khuây ăém vắn, 

Cửa lơ-lhơ rèm chắn ngày thâu. 

Cảm hoài khi lựa mấy câu. 

Nghêu ngao đồng tử tiêu sầu năm ba. 

Đuôi con m&l châu sa thấm giãy. 
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hàu ngón taỵ máu chảy pha.son ; 

Người đau phong-cảnh cũng buôn. 
Thòng găy như trúc, cúc mòn như mai. 
Mỗi iâm-sự rối mười phần thảm, 

Gánh gia-iình nặng tám nám dư ; 

Khi ngáy mong bức xá ihư, 

Khi đêm than bóng j khi trưa hỏi lòng. 
Hương thê-nguyện khói nồng trước gió, 
Tờ tố-oan mớ ngỏ giữa giời. 

7 ò' oan ke hết I ao lời, 

Hương thầ sao chửa thấu nơi cửu-trủng ‘ỉ 
Ngẫm đới trước vón không oan trái, 

Sao kiếp này vướng mãi gian chuân ? 

Lo xa thôi lại nghĩ gần, 

'lhòi ngơ ngần sớm, lại trằn trọc khuya. 
Ngơ ngần nhẽ đường kia nỗi nọ, 

Ngao ngán thay phận nhỏ sầu to. 

Một mình rìèng ntĩững đắn đo, 
Thường tinh nhi nữ khôn dò sầu nông, 
ĩ hôi dĩ-văng đã không kéo lại, 

Còn tưong-lai liệu phải đèn bồi. 

Họa may cảm động đến trời, 

Lây thán mà trả nợ đời cho thán. 

Dẫu đầy kiếp phong trần dám sá, 

Giãi được lòng khuyên mă là vinh. 

Một là mở tấm đan thành, 

Hai là rửa tiếng nguyệt bình chê bai. 
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Bê iièn-lũ ngậm civời chín suối, 

May gia-khương còn nối vè sau. 

Hay ra lại rạng cơ cứu (38), 

Hcn ra sơn thủy tiêu sầu cũng khoan. 

Cho nên nỗi gian nan sá ke, 

Liệu rồi ra tìm thế gỡ dần ; 

Thôn trang tìm thú ân can, 

Một phần thê tử hai phần thảo hoa. 

Tưởng khuáu khỏa ngày qua tháng lủi, 
Bỗng hãi hừng giỏ thoi mưa chan. 

A bi chim chìm nòi be oan, 

Mấy năm hầu C(:n một cơn lậi đẵy. 

Nặng kiếp trước vò giầy chi mãi ? 

Ngẫm tinh này oan trái sao cản ? 

Nghĩ thán mà ngán cho thân, 

Một thán mang nọ- mấy lăn chưa thói. 

Chữ bạc mệnh ai ơi xót với, 

Cáu đa đoan trời-hỡi thấu chăng ? 

Gớm thay ngọn lửa đốt rừng, 

Đập tàn tàn lại bừng bừng bỗng không. 
Ghê cho kẻ mọc lông trong bụng, 

Đặt nên điều vẽ bóng ngoài môi. 

Ngựa hươu thay dồi như chơi, 

Giấu gươm đầu lưỡi, thọc dùi trong lay. 

Gáy ra sự chia cây rạng lá, 

Đề cho ai chìm cá giạt bèo. 
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Nám ba kẻ thước người héo, 

Sgõ Nhan lôi cái đan biêu dập ỉan (39) 

Gà eo óc vừa làn giấc mộng, 

Nhặng vo-ve sực động hồn kinh (+0). 

liều đòng Ikon thức chung quanh, 
ĩ hê nhi lấn lóc bên minh khóc than. 

Phút nửa khắc muôn ngàn thê thảm, 

'ỉrong một mình bảg tám biệt ly. 

Ngoảnh vào ái ngại thẻ nhi, 

Ngoảnh ra án cũ căm thi, ngại ngần. 

Lay ngọn cúc giỏ dằn lăn lóc, 

Thấm cành mai sương khóc chan hòa. 

Trông hoa đau đớn củng hoa, 

Ải ngớ từ đấy hóa ra vô tinh. 

.lo xóc xếch nửa minh chắp nổi, 

7óc loàn xoàn trăm mối bòng bong. 

Sầu dài chia nửa vào song, 
ỉỉước ra dừng dắng lại trông trở váo. 

Hòn khuê phụ lao đao lặng ngắt, 

Người hương quan quanh quất thương 

thay. 

Bèo mây lỡ bước từ đáy, 

Nước non tiễn khách là ngày hai nhăm. 

Dau đớn nỗi kẻ tham người hỏi, 

Ngan ngơ buồn miệng nôi chân đưa. 

Giọt phiên ỉa! láng như mưa. 



Rượu phiên chằng nhắp say sưa nhăng sầu. 
Bẻ cành liễu ngâm câu ly nợp, 

Khuất ngàn dầu qua lớp đoản Iràng : 

Bước sầu ai vẽ giữa đàng, 

Máy in sẳc lúa nửa vàng nửa xanh. 
Sương thấm, lối gập ghềnh từng bước, 
Gió lần cành xao xác tai nghe ; 

Đoái trông cầu quán so le, 

Cỏ ngân lối ngõ cây che mái nhà. 

Mòn con mắt nẻo xa đằng đẵng, 

Chồn bước chân dặm thỗ^g ngùi ngùi. 

Sông quanh chín khúc mấy hồi, 

Con đường man mác mười thôi nhọc nhồn. 
Cầu ồ-mê (41) mấy lần máy lại, 

Ngàn Hương-sơn (42) một dải núi đưa. 

Lối này lạc bước từ xưa, 

Ải ngờ thơ thằn bây giờ lại đây. 

Bóng thấp-thoáng yến bay bubi lối, 
Tiếng mau thưa quyền gọi dặm trường. 

Những là sợ gió e sương, 

Thương thán chua xót, nghĩ dường xa-xỏù 
Chuông co-tự điềm hồi rộn giục, 
ĩ rông quan-thành vừa lúc sưu không. 

.Sầu kia ai kè xiết lòng, 

Chiêu thói lại lối, đềm xong lại ngày. 

Gông ba thước ai bay nên nợ, 

Cữi một gian khéo giở ra trò. 



Mới qua là kẻ vản-nho, 

Mà nay đòi dạng tù-đồ bởi đáu ? 

Tấm iức nỗi ngậm sầu nuốt giận, 
ĩ hồn thức thay thở vắn than dài. 

Đến nay mới rõ thói đời, 

Giả tình trước mặt dối lời sau lưng. 

Trận gió thòi vang lừng trống giục, 

Lôi bụi mù chen chúc quán gian. 

Tám vai quầy nặng người oan ( 43 ), 
Gàn xa trăm miệng đòn ran phố phườnq. 
Bèn năn nỉ người thương người hỏi, 

A goài xôn xao kẻ nói kẻ cười. 

Phong tao ra dạng con người, 

Dịu dàng nét mặt ra loài ván-nhán. 

Nỡ đày đọa phong trằn nặng kiếp, 

Đe lơ vương oan nghiệp lạ đời. 

Đã đầy một đóa hoa mai, 

Pham liên lưu-lạc trăn ai lạ lùng. 

Nhờ nhật nguyệt soi trong can phế, 

Nin giang-sơn giãi vẻ tâm trường. 

Nặng lòng trân trọng lời thương, 

'ỉ hương nhau là khách qua đường biết sao ! 
Qua cửu mạch (-M) cao cao cửa đỏ, 
ĩ rông lục nhaiQõ) lồ lộ gác vàng. 

Những quen xó xỉnh điền trang, 

Hãi hùng nghi vệ công đường viìn-vông. 
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Mặt bảo-kinh '46) so/ lùng kì-lữ, 

Đuốc ỉình-ié Í-Í7) Ihắa chữ kỳ-oan. 

Bức tranh vẽ bước gian-nan, 
Thanh-thiên bạchnhật niềm đan giãi trình. 
Nay phô xuống Đông-thành (48) iạm trú, 
Mai truyền sang Bẳc-lộ (49) ru oi ra. 
Thân sao như gánh hàng hoa, 

Sớm qua chợ sớm, chiều qua chợ chiều. 
Người đất khách phó liêu mưa nắng, 

7 huyền sông mê chở nặng biệt ly. 
ĩràng-ãê một dải xanh rì, 

Nước trôi đỏ thắm mây đi trắng ngằn. 

Hòn phần tử mười phân lưu lạc, 

Cõi phong ba mấy bước nôi chìm. 

Sóng đào kêu mãi không im, 

Giọt sương rả rích hầu êm lại tràn. 

Dâu cao thấp qua ngàn bến Ái (50), 

Cây mau thưa ngoảnh lại huyện Gia (51) ; 
Thưomg tăm này nước non nhà, 

Cảnh còn như cũ, người đà khác xưa. 
Đường lần lút giò đưa mưa rước, 

Cõi phong trần mây ngược nước xuôi. 
Sông sầu một gốc chia đôi, 

Lối sầu trám dặm một thôi đoản tràng, 
ồ chểch chếch xể ngang non bạc, 

Séa xa xa bay lạc ngàn xanh. 

Giang sơn thêm nặng ỉy-tình, 
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Giang-thành vừa sớm, sơn-thành lại hôm. 
7rời đắt iối hơi lam giục-gìă, 

Mây kéo cơn tầm iã sa mưa. 
ơn trên thấm thìa cho chưa ? 
ơn giời irưó-c đã mau thưa đưọ-m nhuần. 
Ví đầy kiếp phong-trần cho bõ, 

Cũng xét tình oan khò ữới nao. 

Dẫu rằng đất thấp trời cao, 

Người còn trám miệng, lẽ nào một thân. 
Nghe hiến-chỉ truyền ran lệnh-Liến (52|, 
Giục tinh sương đổi diện cổng đình. 
Thực hư may được rành rành, 

Mười tay mười mắi phàn minh giăa giời, 
Việc yêu quái tăm hoi mù mịt, 

Điều oan ƯU xương thịt báo đền. 

Lạc đùn trong bấy nhiêu niên, 

Nào ngừ thất giáo cho nên lụy mình. 

Loài đòng-khí (53) đă đành nặng nợ, 
Lòng bỉnh-ải (5-1 1 sao nữ bỏ hoài ‘ỉ 
Ngón lay còn có ngan dài, 

Huống chi lành dữ lòng người khác nhau 
Sóng binh-địa trước sau trùng điệp, 

Gió phi-tai (55) ãơn kép giầy vò. 

Càng ngày hoạn-nạn cùng to. 

Cha con cùng một chuyến đò bề ủaa. 

Một chiéc bỏng giang san giãi ló , 

Dấy nhiêu làu thôn >'> ùn Ciìii, 



Nhừ nhàng ăenlbuủx gian-irvủn 
Dẫu lù hiền trí khôn phần nùi sao. 

Lánh cho khỏi ianh iao là quí, 

Giữ được âicu liẻm-sỉ là hay. 

Lòng kia đen trắng gian ngay, 

Gió giăng bầu bạn làu nay biết lòng. 

Đã chắc hẳn đứng không thẹn bóng, 

Nào lưỏ-ng đâu lá bỗng ngược cành, 
Chắc rằng gắn bó đan-ihành. 

Chúi thân chẳng bận hôi lanh mảy mày. 
Sao đến nối lai bay vạ lạc, 

'1 hà bỏ thân đáy nước cành cây 
Thân saõ thân đến thế này . 

Mấy năm giũ sạch, một ngày bụi dơ. 

On liên-thế bao giờ báo đáp ? 

Nợ phù-sinh mấy kiếp đền bòi ? 

Phù sinh thôi thế thì thôi, 

Dẫn thân chuộc lại cũng đòi bỏ đi. 

Sao gia-vận biến đi đến thế, 

Nào tiên-nhãn tích lũy (56) dề dâu ? 

Cao cao xanh ngắt một màu, 

Biết rằng có thấu nguyền-đầu cho chăng ? 
Chữ khb-tiết khăng kháng'cầm chác, 

Nợ đa-truán dằng.dặc cố theo. 

Trước sau vẫn chút bấy nhiêu, 

Nặng vi cốt nhục phải liều phát phu (57) 
Tinh phụ tử cay chua đến ruột. 


134 



Nỗi thất gia đau buốt tận xương. 

Từ nag nhắn nhủ thê thường, 

Ai ơi xỉn chớ ngâm chương Mộng.hừng (58 . 
Hồn nghĩa lý chơi giong mày bạc, 

Lệ văn-chương sái lạc ( 59 ) suôi vảng. 

Mai sau còn kẻ tỉnh thương, 

Vải thiên ai-cảm mấy chương pham-binh. 
Luống tích thiên sao không phùng thiện, 
Chưa minh oan lại đến hàm oan. 

Băng-hò rơi xuống lầm than. 

'ỉ hà cho một chén tán toan đi đời. 

Khi lẻn xuống Tam-thai. EHch-lạc, 

Lúc đi về Ngũ-nhạc Huỵền-đỏ . 

Thoảng không trăm giận nghìn lo, 
Trải chán bến kho, qua đò sông mè. 

Còn vướng nỗi đê huề nhiều it. 

Nỡ liều thần vĩnh-quyết sao đành. 

Tiên-phần ( 60 ) còn gửi máy xanh, 

Xót thân lưu lạc phù bỉnh bấy lâu, 

Nợ đại-tạo mai sau khoan thải < 60 , 

Chút hiếu trung may lại báo đần ; 

Cho nén ngậm tủi nuốt phien, 

Cấn răng cố chịu trăm nghìn thương liim. 
Nhà huyền bấy nhiều năm lưu-lạc, 

Thán bèo trôi một bước một đau: 

H ìặc là thấu đến cao sáu, 

7 ấm lùng lấc cỏ mai sau cỏn dành. 
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Lại còn nỗi gia đinh lự tục (<■'-), 

Đau đớn lòng cô phục cù lao ; 

Phúc xưa mòn mỏi thế nào, 

Chát lóng thanh bạch nở nào mất không. 
Gẫm đau đớn khuê phòng gối lẻ, 
Bỗng vì đáu chia rẽ mối tơ ? 

Liễu bầ đôi chúi cành trơ, 

Bao giờ bìu díu, bao giò■ bòng mang ? 
Đã cay đẳng nhieu đường rộn-rã, 

Lại nhục nhằn đến cả vợ con. 

Mẩy năm chút nghĩa ôn tồn, 

Gieo đào trả mận jòng còn báng khuâng. 
Đường kia nọ nửa chừng b'ê bộn, 

Nỗi trước sau trăm món ngon ngang 

Mẳt kia thác cũng còn giương , 

Hồn kia muốn rứt còn vương nỗi này. 
Đành tiền kiếp chịu đầy lầm cát, 
Mong tái sinh nhở hạt móc mưa. 

Phúc nhà còn mảnh sợi lơ, 

Họa may bảo đáp còn chờ vê sau. 

Thân nghĩ lại cùng sầu đă chán, 

Số xui ra vận hạn sao đành ; 

Vi liều quyết chẳng tiếc minh, 

Sạch mình đã vậy, thế-tình còn nghi. 
Khuôn ỉạo-hóa dẫu nguy còn phúc, 
Tẩm linh-đài khỏi nhục là vinh : 

Bo bo hãy gẳng láy minh, 
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nấy lảu gìn giữ sao đành lieu di. 

Xin tạo-lìóa phù trì chớ bỏ, 

Đề thể-gian xem rõ kẻo lầm. 

Đen nào dơ được đan-thầm ('63;, 

Sau nào ngàn được cao ngâm dõi ngày. 
Gần mùa hậ chim bay đuoi thỏ, 

Rắp đầu thu ngọn gió cuốn mảy. 

Lọt then ngày tháng hơi may, 

Bồng hò thánh thót vơi đăy năm canh. 
Xam-cai (6-i) khuất non xanh man mác, 
7 hái-hàng xa mây bọc ỉần Vun : 

HSn bay ngàn tỉ ăm cũng gần, 

'trong nám mươi khác năm lãn thỉig cha. 
Chợp sực thức la đà gối bị. 

Xum tại ngòi 'lìa rĩ chiếu manh. 

Hòa công khéo giữ nhởn li.nh{?), 
tìem người yên thủy bỏ vành lao lung. 
Dem lầm đục vầy trong băng tuyết, 

Rác bụi trần điềm vét khuê chương ( 65 ), 

Then mau khóa kín một đường, 

HÒ thán loan hạc va luồng chó dè. 

Chiếc ngựa trắng (6 ) đi vì góc be, 

Đàn chó xanh ($7) lẻ tẻ bên trời. 

Một minh với bóng là hai. 

Rỏm buông lìiỏng mãnh song cái so lư. 

Mủn con mắl đi vê Hương-lĩnh vfc :s À 
Xgỏ tấm lỏng với mảnh phù-ván : 
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Phù-oán bay lại cho gàn, 

Gửi ưè Hitơng-ữnh án căn mấy cáu. 

Ngồi tựa gối dãi dău với gió, 

Mới dâu chừng đêm nọ tới nay ; 

Hơi mơy heo hắt từ tây, 

Giang-nam phong-vị độ rầy ra sao ? 

Hãn rã với hai sao bến Hán (f9), 

Dải trường-giang giời hạn đông tây. 

Hai sao soi biết nạn này, 

Xin cho thấl-tịch C‘0) cùng ngày đoàn viên. 
Vầng trăng trước ve. miần vân thủy, 

Soi những người thiên-ỉý ỉương-tư ; 

Đi qua vườn cũ lơ thơ, 

Thử xem án cũ căm thư thế nào. 

7 rông đàn yên bay cao phấp phới, 

Sịch then song gọi với trước mành ; 

Tiện dây nhờ gửi chữ tình, 

Chờ xuân nhắn gửi chim xanh cỏn chày. 
Tinh nam bắc tháu ngày qua tháng, 
t ầu biệt ly vơi sáng ăầy chiêu; 

Nỗi riêng nhớ ít tưởng nhiều, * 

Cậy ai về nẻo Thước-kíều hỏi tin ? 

Quanh mao-ốc S ' 1 ) gió hiên trăng mái, 
Dải tình-giang rượu sớm thơ chiều ; 

Nào thơ nào rượu dập-diu, 

Trông giăng tựa gió đìu-hiu một mình. 
Những say tỉnh Bẳc-kinh mưa gió, 
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vẫn mơ mùng phòng cũ chiểu chăn : 

Gối sầu cách úng mây Tàn, 

Bán khoăn tay áo chán quăn ở dày. 

Án nọ đỗ' ngang mày ('2) sứm tối, 

Nay tháng ngày no đói với ai ? 

Gió thu một tiếng bên tai, 

Thuần lư ( 73 ) sực nhớ dén mùi Giang-nam. 
Kìa ngọn núi in làm búl-giả (”'0, 

Xọ đám mây mở lá thi-bỉnh (" 5 ). 

Bút xưa trang điềm chữ linh, 

Binh thỉ cuốn gửi Hồ-ẩíũh (?) bấy lảu. 

7 ưởng thơ-viện những sâu cách diễn, 
Xglũ hoa-oiên càng ngán xa xôi. 

Giếng vàng một lá thu rơi, 

Quan sơn nghìn dặm máy hòi tương tư. 
Rắp mượn cá đem thư nhắn hỏi. 

Thoắt nghe chim iựa gối ngan ngơ. 

Irông hoa luống nặng tình xưa, 

Tiếc hoa luống ngại nắng mưa dũi dầu. 

Dễ khuây khỏa trăm sầu ngàn giận, 
Xhững xụt xùi thở ngắn than dài. 

Biệt ly ai kẻ xiết lời, 

Vì hoa cách mặt cho người thướng tâm. 
Bgười ãua rượu hỏi thăm Bảnh-lrạch (73i, 
Kẻ say tráng tim khách Đào-Chu c~). 

Xào ai trang điềm màu thu, 

Uoa cùng chén bọc tạc thu với ai ? 
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Miên Dữu-lĩnh tin mai gắn bỏ, 

Đỉnh Cô-sơn ('9 mối gió đợi chờ. 

Muốn mang chén rượu câu thơ, 

Lạnh lùng trong tuyel hững-hò' dưới trăng. 
Chồi tiều-mạch vừa chừng hơn thước, 

7 aỵ chả-nhân ngày trước vun trồng, 
Dẫu khi sương tuyết 'tạnh lùng, 

Xa xôi dám phụ tấm lòng kiên trinh. 

Máy vô định bay quanh ngoài mái, 
Trăng hữu tinh soi lọi trước sản ; 

Non Đông tin tức cách ngằn, 

Tưởng-vi rầy ãă mấy lần khai hoa (80> ? 
Nhắn hỏi tỉễn-xuân-la (81) mấy khóm, 

\ẻ liên hồng trang đihn dường /ỈQO? 

Lầu trang gió bỡn giăng chào, 
Kim-thoa đưa nhớ liễn đau cắt bv.cn ?). 
Vườn thược-dược thâu mòn cửa trúc, 
Dẫg ba-tièu chen chúc song hề ; 

Biệt ly vẳng ngắt cảnh thu, 

Thanh cư ai vẽ nền đò Võng-xuyên (8- )? 
Nhắn hỏi đến mộc-liên hai ngọn, 

Phóng tin hoa gần gặn gió may , 

Hoa kia hăy nhắn thu này, 

Bủôi thu còn vắng người say trước đình. 
Tiếng tất-xuắt (83) bên minh giục giã, 
Ngọn trà-my trước giá lơ thơ ; 
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Buầi thu chở ngại công chờ, 

Con ong cái kiến ỡm ờ giòi thay (?) 

Nhờ tin gió hỏi cây thạch lựu, 

Thu hầu sang hạ cửu (8i) gan qua; 

Đan-lám còn chút gọi là, 

Giữ gìn báng ngọc đừng pha bại trằn. 
Điĩờng-hoa trải mưa xuân lác đác, 

Cánh lan-tièu bay lạc Lôi ngoài: 

Với ai khoe tía khoe tươi, 

Trận váng ngần ngại những người nghiên 

sương (?). 

Tưởng sơn-trúc thạch-hương đã ngán, 
HỎI bo-đào long-nhăn càng đau : 

Hồng-mai rả rích giọt chầu, 

Hững hờ sương-iẫo, dăi-dầu siĩơng-cam (83), 
Góp trăm mỗi đem làm làm sự. 
ĩ inh tràm hoa đầy cả gió sương 

Chập chờn say tỉnh giữa đường, 
hoa kia có biết đoạn trường này chăng ? 
Nỗi ly-hận nói năng sao xiết, 

Tình tữơng-tư nào biết bao nhiêu. 

Tính xem ly-biệt ít nhiêu. 

Thương cho mai cức nặng điêu lương-iư. 
Nhừ trận gió gái thư thăm hỏi, 

Mượn bóng trăng giãi nỗi án càn. 

Giá đành phong nguyệt chủ-nhốn, 

Nơ nào đdy dọa phong trằn xót thương 
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Xin hoa chửa phong-quơng như cũ, 

Chủ-nhản còn ãoàn-tạ có khi, 

Trả cho sạch nợ lưu-ly, 
lán toan rửa hết áén kỳ cam lai. 

Gửi tình trọng thay lời thương nhớ, 

Cậy đòng tám lo ãữ ít nhiều, 

Có khi lau chuỗt đan bièu, 

Khi trưa phơi sách khi chiều tưới cày. 

Lúc thanh-hạ (86) đặt bầy giá bút, 

Bủôi ròi dài lau chuốt án thơ, 

Dưới đèn giở thước xe lơ, 

Sửa sang áo rét đợi chờ thu qua. 

Tinh khuê các gần xa lắm nỗi, 

Người quan sơn sớm tối một minh. 

Trông vè trời bề mông-mênh, 

Lúc đi còn vướng mối tình iư-quy. 

Ngàn nam-mẫu vừa khi canh tác, 

Dải táy-giang ngọn nước đăy vơi; 

Dưới trăng thuyền trúc thảnh thơi, 
Phong lưu năm ngoái là người năm nay. 
Xếp tình cũ từ ổày trở lại, 

Hoài công đáu ke mãi việc nhàn, 

Đã đành hội, biệt, bi, hoan, 

Mặc khuôn tạo-hóa tuần hoàn nghĩ chi. 
Chữ thông tấc <87) phải tùy sở ngộ, 

Lẽ thị-phi không hề vời đời: 

Chiếc thán đứng giữa cõi người, 
rrén trời nhật nguyệt dưới trời sơn xuyên. 
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Chửa trong bụng đầy thiên kinh-sử, 

Dội trên đầu nặng chữ quân thán, 

Bầu trăng giá ngọc trắng ngàn, 
oẫu ã 'âm giọt nước phòng trần chang hoen, 
Lỗi kim cồ là miền liêm-sỉ, 

Bia thị phi còn đề nhục vinh ; 

Mắt tai hiền-ỉruyện thánh-kinh, 
kẽ đàu cằm độc ô danh quan thường (88). 
Nhở tạo-hóa rộng đường phúc-trạch, 
Giáng thiẻn-la 1,89) vét sạch hung ngoan ; 

Mội phen cười với thế-gian, 

Rbi ra tùy ngộ nhỉ an (90) xin đành, 
hãy đem món thường tinh xép lại, 

Tam tinh điều thẻ-thái đề ra ; 

Đềm đêm lặng hỏi giời già , 

Thản này ô trọc hay là thanh cao ? 

Còn tiên thế ít nhiêu dư-phúc, 

Chắc linh-đài chin khúc đan-tám : 

Hóa-cơ vãng-phục (91) chẳng lam, 

Đe cho tác thiện lục-trỗm (92) lẽ đau ? 

Thu nưóx mắt nghĩ cáu thận đọc (93), 
Giong ngọn đèn ngâm khúc mạc ai( 94). 

Bút nghiên tiêu khiền ngày dài, 
Chẳng vì lân khò bỏ hoài quang âm (95). 
Nhàn thong thà lại ngâm quốc ngữ, 

Dem thủy chung tinh tự nói năng ; 

Nòm na cáu được cáu chăng, 

Bờ khi buồn bà lại dáng một cưóì. 


143 



Chú-thíeh 


(1) Kỷ váng bấi cữu, ũhời cụ Khềng, r.íi việc 
dã qua toi không bắt ỉối đến nửa. 

(2) Đằng là chép lại. 

(3) Linh-dài là tiếng đề trò về tấm lòng người ta. 

(4) Sông ĩhíên-đức, tức sông Ễ3uống 

(5) Lã Mông-Chính đời Tống, nhà nghèo nhưng 
chăm học, đêm nào cũng giong dèn dọc sách, sau dố 
dến Trạng-nguyên, quan dến T’ê-tướng. 

(6) Đong Trọng-Thư dời Hán rất siêng học, có 
khl vây màn đọc sách, ba năm không trông ra dến 
vườn. 

(7) Lưu Hướng dời Hán, dêm nào cũng dốt dèn 
ihắi-ất, cặm cụi làm sách. 

(8) Tư-mãTương-Như tên tự là Trường-Khanh, 
người đời Hán, có tài văn-chương. Thủa còn hàn- 
vi vào đất Thục, qua cầu Thăng-tiên, có đề vào cău 
mấy chữ rằng : « Nếu không làm nên có xe ngựa, 
sẽ không lại qua cầu này nữa. » 

(9) T iếng dùng gọi ngưừi cha dã mất. 

(10) Thú, Lệnh là Tri-phủ, Tri-huyộn. 

(11) Trương Kham dời Hán làm Thái-thú quận 
Ngư-dương. có chính tích-Jõt. Gặp năm dưọ’c mùa 
lúa tốt, dân dều ca tụng lả do chính tích của Trương 
mâ nên. 
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(12) Phan Nhạc đời Tấn làm quan Lệnh huyện 
Hà-dương. trong huyện giồng toàn đào. Phan cố 
chính-tích tốt. dần đều ca-tụng và gọi chỗ huyện-ly 
là « Thành Đào ». 

(1 3) Triệu Biện dời Tống lầm quan ưa sự giản 
dị, đi dến huyện nào cũng chỉ dem theo cái đàn và 
con hạc. 

(14) Mao Nghĩa dời Hán ờ nhà nuôi mẹ, có 
chiếu vua bo dùng làm quan lệnh huyện Lư-dương. 
Thư phượng-hoàng trỏ vào tờ chiếu nhà vua 
(phượng-chiếu). Thủa xưa ngưò-i Tàu thường dùng 
con phượng gỗ dề ngậm tờ chiếu. 

. (15) Lý Bạch là một tay thi-bá dời Đường> có 
làm bài tự về một bữa yến hội, trong có câu « hội 
dào lý chi phương-viên, tự thiên luân chi lạc sự »1 
nghĩa là họp nhau ờ vườn dào mận- tò bây sự vui 
trong tình anh em. 

(lót Tử Văn là quan tướng nước Sở, dời 
Xuân-thu, bị tội, sà nhà mắc nạn. 

(17) Lưỡi dao ngẳn, nói sự tự từ cùa ông Cao 
Bá Đạt. 

(18) Tục ngữ : Cáo chết ba năm qucy đau ve núi■ 

(19) Dương Hố 1 à một viên quan tốt dời Tấn. 
Sau khi mất, nhần-dân ở Tương-dươỉĩg' dựng bia 
lập miếu dề ghi ân dức ờ trên núi Nghiến là nơi 
binh sinh ôug vẫn hay dến chơi. Ai di qua núi 
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Ntíhiễn trông tháy ĩam bia, cũng thương nhớ ứa nước 
mát. nhân thế tấm bia ấy thành tên là e bia trụy-lệ ,, 

(20) Áo lụa trấr.g. 

(21) Khăn lượt den. 

(22) Tang tử là cây dâu cây thị, nói chỗ quê- 
hương cùa cha mẹ. Do chữ Kinh Thi : Duy tang 
dứ tử . tất cung kính chỉ (cây dâu cằy thị của cha 
mẹ trồng dề lại, cúng phải cung kính). 

(23) Ông Dịch Lương-Công đi xa nhớ nhà, 
ngoảnh vẹ thấy dám mây trắng trên núi Thái-hàng, 
ngậm ngùi than rằng : « Nhà cha mẹ ta ờ dưới 
dấm mây kia ! » 

(24) Cầu Bá-kiều Ở phía đông thầnh Tràng-an 
'bên Tàu có cây liễu, người di tiễn biệt thường đến 
dấy bè cành liễu dề tặng biệt, vì thế cũng gọi là cău 
Chiết-lilu, nghĩa là bè liễu. 

(25) Âu-dương Tu tên tự là Vĩnh-thúc, một nhà 
văn-hào đời Tống. Tráp Vĩnh-thúc là nói cái tráp 
dựng sách của ông ấy. 

(26) Dố Phủ tên tự ià Thiếu-lăng, một thi-hào 
đời Dường, tập Thiếu-lăng là nói tập thơ của Do 
Phủ. 

(27) Phqng là dồi dào, sắc là nghbo ngặt, ý nói 
tạo-hóa cho cái nọ' dồi dằo lại bắt cái kia nghèo 
ngặt. Truyện Kiều ; Lạ g\ bỉ sắc tư phong. 

(28) Tư-mã Tương-Như làm bài phú Lăng-vấn. 
nồi tiếng là thánh phú- 

(29) Dào-Am xưa có cái vườn trồng các thứ hoa. 

(30) Thanh-dạ là dêm thanh. 

(31 ! Lưu-niên là năm trôi, nói năm tháng trôi di 
như nước. 



(32) Cầy phần cây du, những thứ cây thường 
giồng ờ thôn quê, nên người ta cũng gọi nơi què 
hương là phần du. 

(33) Vương Sán là người nước Ngụy dời Tam- 
quốc, một nhà vẵn-sĩ có danh, có iàm bài phú Băng- 
lầu, ta mối tình khi đứng trên lầu cao trông về quê cũ. 

(34) Hướng Tú là một nhà văn đời Tấn, có bài 
thơ nhớ quê. 

(35) Chữ gấm, chiếu vàng, dèu là nói về sắc- 
mệnh của nhà vua. Y nói mong-mỏi dược tha. 

(36) La vóng là lưới bẫy. 

(37) Kiều tứ là tên hai thứ cây, kiều là thứ 
cây to. tử là thứ cây nhò, nghĩa bóng dề ví với 
cha con. 

(38) Cơ là cái thúng, cừu là áo cừu Hai chữ 
này đùng đẽ nói con cháu biết nối được nghiệp cùa 
cha ông, ví như con nhà thợ làm cung, biết bắt 
chước cách làm cung mà uốn tre dan thành cái 
thúng, con nhà thợ hàn, biết bắt chước chắp vá các 
miếng da dề làm thành áo cừu • 

(39) Ban là cái giò, biều là cái bâu. Xưa ống 
Nhan Hối, học trò dức thánh Khềng Ở trong một 
ngó hèm, chỉ có một giỏ cơm, một bầu nước, lấy dó 
dê sống mà vui với dạo học- 

(40) Nhặng Oo-ve là nói những tiếng lao-xao của 
quân lính đến bắt' Truyện Kiêu tả lúc Vương-ông 
bị bắt cũng có câu : Đầy nhà Vang tiếng rùôi xanh- 

(4!) Cầu này ở về vùng Mỹ-dức. 

(42) Tức núi chùa Hương- 

(43) Ông Nhạ bị nhốt vào trong cũi, do 8 người 
khiêng. 
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(44, 45) Cửu mạch là chín lối. Lục nhai là sáu 
đường, nói các đường lối ở những nơi dinh thụ 
phố phường. 

(46) Bào-kính là gương báu. 

(47) Con tê, sừng nó có một vệt sáng thông lên 
giời. Đuốc linh-tê là nói đuốc sáng, ví với lòng 
công minh của người trên. 

(43) Tỉnh Bông, tức Hàị-dương. ■■ 

(49) Tỉnh Blc-ninh. 

(50) Bến Ai-mộ ờ tình Bẳc-ninh. 

(51 ) Huyện Gia-lâm ờ Bắc-nính. 

(52) Hiến-chỉ là ý-chỉ của quan đại-lhần. Lệnh- 
tiến là cái tên lậnh. Theo phép nhà Thanh, quan 
dại-thần sai người đi truyền lệnh, có trao cho một 
lá cờ và một mũi tên mang di đề làm tin ; trong lá 
cờ và trong mũi tên; dều có viết ba chữ « Thanh 
Hán Lệnh ■>. 

(53) Bồng khí : cùng chung khí mạch, ý nói cùng 
một tông phái. 

(54) Bỉnh-di : giử đạo luân thường. 

(55) Phi-tai : tai bay, tai bay vạ gió. 

(56) Tiên-nhấn tích-iũy : sự tu nhân tích dức 
cùa người trước. 

(57) Phát phu : tóc da. 

(53) Mộng hùng là chiêm bao thấy con gấu. Kinh 
Thi có một bài thơ nói chiêm bao thấy con gấu thì 
sinh con giai, chiêm bao thấy con rắn thì sính con 
gái. Xin chớ ngâm chương Mộng-hùng, ý nói 
dừng sinh con giai mà nên tai vạ. 

(59) Sái-lạc : tưới rày. 

(60) Tiên-phần : mồ mả người trước. 
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(61) Kho an-thài. : khoan tha cho. 

, (62) Gia-dình tự tục I việc nối dó> cùa gi a-<dình. 

(63) &an-th'âm : tấm lòng son. 

(64) Tho- Nam-cai nói người con hiếu 1'ân theo 
cái thèm phía nam hái hoa lan mà lòng quyến-luyến 
cha mẹ. Vì thế người ta thường dùng tiếng Nam- 
cai đề nói về nơi con hàu hạ cha mẹ. 

(Ố5) Ngọc khuề ngọc chương. 

(66) Ngựa trắng tức là bạch cầu. nói ví mặt giời 
di nhanh như ngựa. 

(67) Chó xanh tức là dám mằy xanh như hình 
con chó. Thơ ông Đỗ Phù : Thiên thượng phù vân 
như bạch y, tư tu biến huyễn vi thương càu — 
Đám mây nồi tiên giời như tấm áo trắng, thoắt chốc 
biến thành con chó xanh. Nói ví việc biến dồi không 
thường. 

(68) Tức Hương-sơn, núi chùa Hương. 

(69,) Bến Hán là bến sông Ngân-hán ; hai sao là 
sao Ngâu sao Nữ, tức vợ chong Ngâu. 

ỌO) Thất-tịch : đêm mồng 7 tháng 7. 

(7 1) Mao-ốc : cái nhà lợp gianh. 

(72) Lương Hồng đời Plán ià một nhầ ần-sĩ, có 
vợ là nàng Mạnh Quang, dối với chông rất là cung- 
kính, mỗi khi bưng cơm cho chồng, thường nâng 
mâm iên ngang lông mày, 

(73) Thuần là rau rút, ỉư là cá mè. Truông Hàn 
làm quan ở Kinh-dô, thấy gió thu thồi, nhớ đến 
cá mè rau rút là những món in ỡ quê hương Giang- 
nam, bèn cáo quan v'è. 

(74; Bút-giá : cái giá gác bút. 

(75) Thi-bình : bức bình dề thơ. 
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06) Ong Sào Lyên-Minh tửng lim quan huyện 
Bành-tiạcn, nên cũng gọi !à Đào Bành-trạch. Or.g 
cáo quan vềt thường có thần hoa cúc hiện lèn thành 
người mặc áo trắng dến đưa rượu tặng. 

(77) Phạm Lãi thôi làm tướng nước Việt. về di 
tiêu dao năm hồ. vui thú phong nguyệt, đồi tên là 
Đào Chu. 

(787 Dữu Tín ở ần trên một trái núi, giồng rất 
nhiều mai- sau người ta gọi núi ấy là Dữu-lĩnh, 
nghía là núi Dữu. 

(79) Hòn Cô-sơn ờ Tây-hồ thuộc tinh Chiết- 
giang nước Tàu..Lâm Bô dò'i 1 ống Ờ ần tại dấy- 

(807 1 trừng-vỉ tức là hoa tầm-xuấn. Thơ Đường : 
Bất hưó-ng Đông-SOT. cửu, tường vi kỷ độ hoa ? 
Nghĩa là : Đã lâu không tới non Đông, tầm-xuân 
khong biết dã nờ hoa mấy ỉần ? 

(81) T iễn-xuân-la : tên một loài cây có hoa dẹp. 
Giống cây này, sách Quăn-phương-phồ gọi .là tiễn- 
hong-ia. Thân cao hơn thước, dọc mềm lá xanh. 
Hoa nờ về mùa hạ, có sáu cánh, tròn xoe như cắt. 
Còn một thử nữa gọl là tiễn-thu-la 

(82) Võng-xuyên là nơi thôn-cư thanh vắng mà 
nhà thi-sĩ kiêm họa-sĩ dời Dường là Vương Duy Ở. 
Vương vẽ toàn cảnh cho ấy, tức là bức dồ Võng- 
xuyên. 

(83) Tất xuất : con dế. 

(84) Hạ cựu : chín mươi ngày mùa hạ. 

(85) Sương-tào sương-cam là cây táo, cầy cam 
dượm sương. 

(86.' Thanh-hạ = lúc thanh-thả, nhàn rối. 

(87) Thông là hanh thông, tắc là ách tắc. 



í88) Câm dộc là chim muống ; quan thường ià 
n,ú xiêm V cáu này nôi lẽ dâu ăn ở nhu - ioài 
chim muông đc làm cho ó danh cà đám sĩ phu. 

(89) Thiên-la.: lưới giời. 

(90) Tùy ngộ nhi an : tùy theo cảnh ngộ mà an 
phận. 

(91) Hóa-cơ váng phục : cơ giời vận đi chuyền 
lại. Y nói thái rồi đến bĩ, bí roi lại thái' 

(92) Tác thiện : làm diều lành. Lục trăm : chết 
chìm trên cạn. Người làm lành mà phải chết chìm 
trên cạn, ý nói lầm lành mà chẳng gặp lành. 

(93) Thận dộc : giữ nết thận trọng dù trong lúc 
vắng vẻ một mình • 

(9n) Mạc ai : đùng bubii ĩiâo. Khúc hái Ĩ713C ủi 
nói dửng nên buồn náo làm gì. 

(95,1 Quang.âm : bóng sáng, lúc irò vào thì glờ. 
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Hậ u - tự 


ồng Trúc-Khê đã có mý-ý cho tôi đọc bản thào 
lập Cao Bá-Quát của ông trước khi cho in thành 
sách. Nhận được bản thảo ấy, tôi cằm-động như 
mới thấy được oật gì mình tìm kiếm đã từ lâu. Như 
oậy là o), nhận thấy ờ nhà thi-sí họ Cao một tâm. 
hôn gân như kỏ-dị oà một oăn-tài ỉỗi-lạc, tôi đã có 
ỷ sưu tăm tài-liệu, cố oiết thành một tập sách nhỏ 
vé thi-.ỊĨ, gọi là ghi lấy cái bóng của một bậc liên- 
nhân siêu-đẳng dã đè lạt cho oăn-học Việt-nam một 
di-sàn quí-báu■ Nhưng những tài-liệu tìm được phần 
nhiêu không có giá-trị vê phưo-ng-diện mình đứng và 
có khi mâu-thuẫn nhau một cach TÓ-rệt, Ay là chỉ 
nói những tài-liệu tìm thấy ờ nhứng bộ sử có tiếng 
của ta còn lại, không nói gi những lởi truyen-thuyết 
trong nhứng vừng đã được nhà họ Cao đặt chân tới. 
Cái kẽt-quấ mong-manh của bao nhiều lâu làm việc 
đá giả lời cho tôi rằng công-Ciệc dự định làm hiện 
còn trên sức mình. Đành phải đề lại không biết bao 
giò- mới có thề bắt dâu làm lại được Mà cách dây 
dã hai ba năm. Nay ông bạn Trúc-Khê, nhò- có sức 



học uyên-bác vi khiêu phẽ-bình sáng-suểt, ông 
làm công-oiệc ấy, oà làm được mộl cách Tất chu 
đáo đáng khen. 


Theo tác-giả thì đây là một tập truyện chép cái 
đời của một danh-nhân • 

Đọc nó xong, tôi ngần-ngại như có ý không 
muốn liệt nó oào loại ấy, vì trong tủ sách Việt-nam , 
tôi không muốn đặt nó bên cạnh những tập sách 
cùng có một mục-đích, nhưng chỉ thuật lạt một cách 
knồ-khan oà lộn xận một mầu đời của một danh- 
nhân nào. Tôi nhận ờ nó những đặc-sắc của một 
cuốn phê-bình nhân-vật hơn là một « danh-nhăn 
truyện-ký ». 

Trên gan hai trăm trang giấy, tác-giả đã làm 
sống lại con người ngang-tàng đã từng là mật cậu 
học-tiò ngạo-nghễ, một thí-sinh coi quan-trường bằng 
nửa con mãt, một khách giang-hồ, một văn-sĩ khinh 
đời, ngạo thế, một công-chức trong Kinh bị phóng- 
trạc, một viên giáo-thụ bất-dắc-chí, một kẻ làm loạn 
đã dem Ve cho gia-tộc cái họa chu-dt. 

Các bạn hây nhận rằng trong câu tôi vừa viết, 
bin mỗi « ngưửi )) Cao Bá-Quát, tôi đã đì một 
oài phẫm-từ. Tôi có ý viết như thế đề tỏ rằng, dưới 
ngòi bút cùa ông Trúc-Khê, người học-trò ấyỊ thí- 
sinh áy..- có một bàn-tlnh riêng ; ông đá khéo lựa 



chọn những câu chuyện cá thề làm bật hẳn cái bàn 
linh ấy lèn. 

Người học-lrù họ Cqo chưa đỏ cái bằng lú-tài mà 
Jã nghênh-ngang coi như ờ đời không còn có ai biết 
chữ : « Cả thiên-hạ có bốn bồ chú", một mình tôi 

chiếm hai bồ, anh tôi tà Bá-Bạt và bạn tôi là 
Nguyễn Vẵn-Siêu giữ một bồ, còn một bồ thì phân 
phát cho các kẻ học.» 

Viên-chức họ Cao nhân gặp kỳ thi được sung 
vào chân sơ-khảo trường Thừa-ihiên. Vì co cái lính 
không thề ở trong những qui-luậl chặt-chẽ, dọc một 
quyền văn rất đặc-sắc nhưng trong ấy lại có một 
chứ phạm-húy, ông nằụ ra ý vớt lấy tập văn ấy 
bãng cách chữa dập bớt nét cho chứ phạm húy. 
Nhưng chỗ chấm văn chì có son không có mực, ông 
tìm « miếng giấy hơ vào đèn lấy muội khói rồi gợt 
sạch bút son dầm quyện ửào cái muội ấy thay làm 
mực đe chứa.)) Việc bị bại-lọ, ông bị cách-chức 
phải phát-phối vào Đà-nẵng• 

Văn-sĩ họ Cao được người ta cho đọc nhăng bài 
thơ xướng họa trong một hội thơ mà người dự 
toàn là những thi-bá của thời-đọi, văn-sĩ lắc dầu 
bịt mãi ngâm Tằng ’ 

« Ngán cho cái mũi vô duyên, 

« Câu tho- thi-xã con ỉhuyèn Nghệ-an.D 
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(Dem mù! thư cùa ngtrừi ta 50 sánh vứi mùi 
thuyền ntrức tĩiam của xứ Nghệ-an)- 

Tôi không cần trích thêm nữa, mấy thí-dụ trên 
cũng tỏ rằng moi một mầu chuyện là một nét linh- 
dộng của hức phác-họa Cao Bá-Quất. 

Khi ông đá ghi được những nét củà bức phác-họa 
ấy, công-vìệc ông dự-định làm — ki chuyện đời 
nhà họ Cao — đã xong, ông bắt đau phê-bình. 

Nhir tôi đá nói một phan lớn giá-trị của tập Cao 
Bá-Quát là ờ sự phê-bình, ở sự <( định giá » lại 
nhà thi-sb 

Từ trước đến nay người ta phê-bình cũng dã 
nhiêu, Người ta mạt-sút Cao Chu-Than, ngưừi có 
tài Oe văn-chưcrng nhưng \ém vì đạo-đức. Nghĩ đèn 
câu cùa Khồng Phu-tử : cỏ tài như Chu-công mà 
kiêu-căng thì củng bằng bò. Cứ một cái tính kiêu- 
ngạo của ông đã đáng đề người ta xóa bỏ cái tên 
ông trên lịch-sử roi. Người ta khinh ông muốn quên 
bò ông. Ông Trúc-Khê làm cho người ta nhớ lại. 
Ong củng phải công nhận rằng con người bịt mủi 
đè so-sánh mùi văn của ngưòri ta với mùi nước mắm 
Nghệ-an là khó chịu ; nhưng khi khó chịu ông vẫn 
chịu khó gần con người ấy đì lính lấy cái di-sàn ve 
văn-học và cho những cái khó chịu kia là bệnh riêng 
của một nghệ-sĩ. 

Ve việc Cao Chu-Thấn làm loạn ở Mỹ-lương. 
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Có người bình-luận rất nghiêm-khắc, cho Cao 
chỉ là một người không có tài-lực chỉ mơ tường 
hão-huyen, một người không bằng một phần nghìn 
Vũ Thang mà dám mơ tường sự-nghiệp cùa 
Vũ Thang. Cao bị rơi đầu ờ Phú-thị, họ Cao bị 
rứt dây tận rễ chỉ là một sự xứng-đáng. 

Trát lại phan nhiều lại ca-tụng cái chí-khí anh- 
hùng của nhà họ Cao khởi loạn. Người ta tán - 
dương, kĩ lồ, làm như nhà họ Cao nếu đã không 
có lúc cam quăn khời-sự, ngoi trong ngục-thất làm 
những câu thơ khdu-khí vô nghĩa lý thì cái tên Cao 
Bá-Quát cũng không còn■ Cái tên Cao Bá-Quát 
sõng là oì thăn Cao Bá-Quát đã chết một cách 
xót-xa. 

Cả cái giá-trị của Cao là ở trong vòng chính-trị 
vậy. 

Ong Trúc-Khê trong khi phê-bình đá bò hẳn được 
cái óc thiên-lệch ấy. Ông không quá nghiêm-khắc. 
hoặc ghen-ghét một thiên-tài như hạng trên cũng 
như ông không nham lấn như hạng dưới. 

Ngày nay, Cao Bá-Quát còn đe lại cho ta được 
c ^i gì : không,phải là một sự kiôu-ngạo đá làm khó 
chịu những người dồng thời, không phải là một sự 
nghiệp ve chính-trị : cái bọn giặc << châu chấu » ấy 
đã không làm rung-động dược cà hai tinh Ve thời 
ấy- Ta chỉ còn dược nhận cùa nhà họ Cao một tập 
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thi-ca vừa (Ịuổc-cãn, ũìra hán-vãn có mội giá-trị 
không ai chổi-cái dược. 

Ngày nay ta cỏ nói đến ông, ta chỉ nên nói đến 
ông « tác-giả » tập thơ ấy và nếu muốn, những cái 
gì ờ xung-quanh tác-giả. Đối với ông Trúc-Khê, việc 
Cao Chu-Than làm loạn, cũng chỉ là việc nhò, 
như những việc nhỏ khúc đá kề trong truyện nó 
tỏ cho hậụ-thể biết một cái cạnh của tâm-hồn Cao 
Chu-Thần mà thôi. 

Như vậy, kè chuyện, phè-bình, ông vẫn không xa 
cái mục-đích là có một bức phác-họa Cao Bá-Quát 
với tất cà những dặc-tính của con người ấy. 

Và nếu có nói tập Cao Bá-Quát là một tập 
phê-bình nhân-vật hơn là một tập truyện trơn kề lọt 
cái đời của một danh-nhán, tôi tường không phải là 
một sự cc thiên-vị » do sự xu hướng ve nghe-nghiệp 
của tôi mà có. 

Tôi còn chờ ở Ngô-quân nhieu tác-phằm có cái 
giá-trị và đặc-sắc cùa tập Cao Bá-Quát. 

* 

* * 

Tôi đã đọc bàn cào ấy lừ dau đến cuôi và đá 
nghĩ đến nó một cách ham-mẽi • • (1). 

Viết đến đây tôi không khòi trạnh nghĩ đến công- 
việc của nhà văn ta trong buồi .... này. Người 

(1) Kièm-duyệt xóa hơn 2 dòng. 
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ta trách Tằng .. nỗi đền 

nhửĩ]g cái mà người ta gọi là văn-chư<rng ỉàm gì ? 
o* trong phạm-vi bài này nói Vc Cao Bá-Qụát) cổ 
người sẽ hảo> bây giờ người ta can « đạn và thuốc 
súng » đề cổ thề đòi được cà một pho sừ hơn là 
những pho sử chép những oiệc xảy ra đá từ hàng 
trăm năm• Háy khoan bới bao nhiêu lượt bụi 
mà thời-gian dã buông xuống dề fìm láy tên tuồi oà 
sự-nghiệp của một người dã khuất. . i . . 

4 

t 

Nói như oậy thật không lượng được cái giá-tr 
oà công-dạng cùa oăn-chương. Một người lính từ 
mấy tháng đấm dưới bùn trong ham-hs, đang căn 
có một tập thơ, một bộ tiều-thuyết, một cuốn sử đề 

. . • •• dề làm 

phương-tiện cho tâm-hon mệt-nhọc của minh 

Tôi muốn nói gì thêm oe tập Cao Bá-Quát này> 
tuy bên ngoài cuộc dời sống cọnh-lranh can dang 
diễn .... . • 

Hòiioi, lỉêm 4/9/1940 

LÊ -THANH 






MỤC - LỤC 

Trcuig 

Tựa. 5 

Dòng-dõi họ Cao ở Phú-thị 7 

Cao Bá Quát học-trò. • 15 

Cao Bá-Quát di thi . 25 

Những ngày nhàn-phóng ... 3/ 

Cung chức ờ Kinh ... 51 

Giáo-thụ ở Quốc-oai. 71 

Việc Mỹ-ltro-ng di áến cái vạ diệt tộc 79 

Văn-chirơng nhà ho Cao. .... 103 

riậu-tự.153 
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Những sách vờ văn-chương 

(jẫ dùng làm tài-liệu kê-cứu dề viết quyền này 

Bại-nam Chính-bièn Thực-lục Quốc-sừ-quán 

Bại-nam Chính-biên Liệt-truyện Quốc-sử-quán 

Chu-Than thi-tập Cao Bá-Quát 

Trdn-fình-oăn Cao Bá-Nhạ 

Tự-lình-khúc Cao Bá-Nhạ 

Một nhân-oật tỉnh Bắc-ninh : ông 
Cao Bá-Quát (bài diễn-thuyết 
ở hội Trí-Tri) Nguyễn Tường-Phượng 

Tit-iựờng chính-ừị trong văn- 
chưo-ng Cao Bá-Quát 

(Khuyến Học) Phan Trần-Chúc 

Bời Tài-hoa (truyện ông 
Nguyễn Hàm-Ninh, bạn 

ông Quát ) Nguyễn Văn-frề 

Ngoài ra, chúng tôi còn được mấy vị láo-nho' 
ke cho nghe những dật-sự của ông Cao nữa. 


Sáeh eủa Trúc*Khê 

sẽ in trong tủ sách Tao Đàn 

THI - THOẠI (sách nói chuyện thơ) 
NGUYÊN TRÁI (lịch-sù ký.sự) 
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Quyền Bương Thi đưựe 
công-nhận làm sáeh họe 


® Quyền sách đầu tiên của Tủ sách 
Tao Đàn đã được Hội-đong giáo- 
khoa bang lòng dùng làm sách học 
trong các trường năm xứ Bông- 
Pháp. Hiện quan thủ-hiến Học- 
.chính Bac-kỳ dã đệ lên quan Toàn- 
quyền làm nghị-dịnh(thư gửi cho nhà 
Tân-Dân số 7286 ngày 3-10-1940) 

© Một việc đó đủ chứng 'răng sự 
lựa chọn những sách xuất-hàn 
trong Tủ sách Tao Bàn cũng 
như Những Tác - Phẵm Hay 
bao giờ cúng hết sức cằn-thận. 

© Không phải sách giá-trị, không 
xuẫt - bản trong « Những Tác-Phầm 
Hay » hay ((Tù sách Tao Đàn »■ 
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Nhũ’ng Tac-Phầm Hay 

Ị CỦA NHÀ XUẤT -BẢN TÀN -DÂN I 

ii # _ j I 

;| Đă xuất-bẳn Ị 

HẬN NGHÌN BỜI của Lê-văn-1 rương (hết) Ị 
; LẨM THAN của Lan-Khai (hết) I 

I TRƯỚC ĐÈN của Phùng-lất-Đắc (hết) I 
:ị BÀ CHÚA CHE của Nguyễn-triệa-Lũật 0$40 Ị 
! LIÊU TRAI của Tản-Đa ỉ 0$40 I 

- - II 0$40 lị 

Ị Đứa cháu đồng bạc cùa Lề-V-Trương 0S4Ù j! 
: PHẪN Hương của Ngọc-Giao 0$40 1 

Ị loạn kiêu BINH của Ng-triệu-Luật 0$40 ! 

VANG BÓNG MỘT THỜI của Ng-ĩuản C$Õ0 
! một LINH-HÕN ĐÀN-BẰ cùa 

Lê vãn-ĩrương 0$50 

1 TRUYỆN BưỜNG RỪNG của Lan-lihai 0$i5 
■ TRUYỆN HAI NGƯỜI cùa Vũ-Bằng 0$50 
ị CHÚA TRỊNH KHẢI của Ng-ĩriệu-Luật 0$45 

Novembre 1940 


BAY HỤ u 

TIÈU-THUYẾT của NGUYÊN-HỒNG 


Ịị 

ơ xa thêm liên cước mỗi cuốn là CẴĨO. mna Ịi 

iu: _ĩ.- ~uỉ ~u.. 


nhiêu cuốn thi cước-pkí nhẹ hơn. 








In xong ngày 30-10-1940, 
tại nhà in Tân-Dân, 93 Phố 
Hàng Bông Hà-nội (Bắc-kỳ) 
• Dây nói số 648 ® 







TRÚC - K 


TRẦN THÚ B 

— DANH NHẮN TRƯ YÊN KÝ 
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Số này : 0$ 80 

Phố-Thông Ban-Nguyêt-Sa 

TẲN-DÂN XUÂT BẢN PHÁT HẦM 




?hò Tiiông Chuyên San 

ỉn trên giẩỵ ãổ pha 

mỗi tháng xuẩt-bẳn một sổ 
mỗi số là một Chuyên san 
văa học, sử học hay íriẽt-học 
lực đích là phô thống trí thức, gây dựag một 
:ho tài liệu thiết yếu cho tủ sách ngtrM học thức. 

uiỉld: LỤC VẰN TIÊN DẪN GIẢI l$50 
ioút : TRẲN THỦ BỘ (trayệa danh nhân) 0.80 

BÓNG SÁCH 

bằng gầm và 
da đù cácjnầu 

Đẹp — Trang nhá. 

Mhà sách NGUYỀN KHANH bằm 

f§ 12, Phố Sabourain — Saigon 










Ng6 Vãn-Triện 


Vk 7 J\ 



— DANH NHẨN TRUYỀN KÝ -— 



Phố Thống Chuyển San 

T ?._■ n \ V Vĩ T ÍT PÀ\’ PH á t hà H 




TRAN THOUỌ 

DANH-NHÂN TRUYỆN-KÝ 


ỉ 

Ciaộe SUỴ loạn ỏ* eu$i đời Lỵ 

'TBIỀU Lý iến đói ông vua íhứ bây lồ Cao- 
1 tôsg, thật íà một đời suy loạn. 

Vua lá con Anìí-tông và bà Tbái-hậu họ 
BỖ. Nhíu lẻa nối ngỏi cha (At-mùi 1175) Dĩới 
cú 3 luôi Nhưng bây giờ pfca chính trong 
triều còn co Thái-úy Tò Hicn-Thành, raột 
ngươi bẫy tỏĩ lương táng. Bới vậy mấy năm 
<ỉua niên hiệu Tđnh-phìí, trong nơởc còn 
-3ỢC trị bỉnh. Không may đễa năm Trinh' 
’tù thứ 1 (1179), quấn Thải -úy bọ Tô từtràn, 

■ * ■-\ĩảv quoo—ckiUíi "CtẨ ÌTÍO 

những viổa quanrăiThiếa tài kiahquỗc. 
-•ỉn thí ũữớc niỗi ngày saột kếộí.Rồi Cao-iSng 

Ả U -‘'1 ■ * iĩỉi, ^ÌÌX UÍ2U í rỉII n iạỉ -a 

•’•' H ông ■cua tỏng biítnghĩ ỉ ây nước lấy đản 
■ ;K1 trọng.Yua ham thích sợ tuan du quồ.nny 
giả úi chai nạt nả}, mai ngơ xiu đi cìsci 




nũiẽ.i vi lim asku việc lùn.' Íú, 

rniỉôa đán trăm ù ọ nlrrx rM.liaoagí' đẩn ó Ai.-, 
hẻ thay nói cỏ vị thăn aúo, vaa c3ag ban V 
phong hiệu và bất dán puải lập miến đền 
cúng. Ớ hĩnh Taẵsg 'ous, vna ụi bầy ra cáV 
cnộe xây dựng hí í cung này đẽa điện khúc, 
Um cho kho tàng phải vơ vét trengrỗng.úin 
chứng phải phục dịch nao 3 nhằn. Những vị 
chính thầu cung cỏ người caa ngăn, nhtrng 
vua không chịu đê váo tai mSy nhò'i nó: 
không liợp vỡ! iinb hoang đảng. Một iRu cái 
gác Ktnii-thiêo đtrưsg &ừỵ dựng dô, có chỉn; 
bổ cảc đến lầm tò ờ a.«c và đè ra oon. Qr»ằn 
thẫn nhàn việc ỗy có agirói caa rẳng : 

«t Khỉ xua ỗừi Nguy Minh-âẽ dựng gác Lan?' 
« íiêu.cóCQÌm bồ-các áén ỉàm tồ.Cao Đươn? 

« Long cao ngăn vua rằng « Thằn nghe trong 
V kinh Tiìí cỏ càu : Bi-cảc làm lề,tu-hú đến ờị ỉ ) 
« Nay bồ-cảc lảm to ở gáo trong cung, ý ngu. 
« cũa thần trộm nghĩ rằng gác tay dựng thảnh 
« nbìrug roi tất cỏ họ khác đẩa òỉ.Sin bậ hạ aẻn 
« nghĩ kỹ lòi nói củaĐưừng-Loag,trurởc lo lẩy 
* việc tn đửc rỗi hẵng nghĩ đỗn việc xây đựng.* 

Lời can ngăn khích ỉhiCt đỉút thế.nhơngcSng 
khùng khiỉii dược Gao-tông cbờc lòng, dồi V. 
Vuacnì nghe theo lòicủakẻ hoạn quan lồ Phạm 
Bỉah-Di.đốc thúc dân phải lảm man chỏng xong 
các cung điện; trăm họ cắDg khò sớ vò cùng. 

Ợ) Dss ihitởe hữ. j su?, àutỊ cưu Ch- t/ilú cliữ ĩr tbí T 
Ihưởc-ico irong Ibiẻa '/hịìihcni. 



Bừi những chíab lệíìh kuôag tốt úhir trôn 
ấy, uêu đẵ Ubiếa lòng dân oãu giản bãi bình, 
íiuổiig lặi thém ỈGỐa nẫỉỉi Qó những íhiân iỉii 
s ây ra, bỗt đại hạn, đĩa bỉio lụt, rdi lại động 
đát, mùa màng hao hại, dân chủng phải chỗt 
302 chít khát nhan nhản, nhân taỉ Rià giặc 
Ịíiỉỉít-âí lòn khắp chốn. 

Nbữtìg dáin giặc cùa thữi ẩy, trước asu"' 
uỏi lèn dại khái n&ư là : 

i.Săcn Triah-páù thố S(iltHj, mùa đôag, có 
cuộc nối loạn câa dần cảc trại Tư, trại Mông. 

.Nốis thử ì0(iid5.) isảa tha, có cuộc nồỉ 
lása cùa dân laảa trại Vi ém, 

Sám i‘iiíôa’t«-gi3*thuv thử 7 (Hy2: ro CUỘC 
nôi ỉoụa của ..ữgvsìti giap CS-hoẳag ỏr phủ 
Túaaạ-hua, Kgayệa người jãáp áy ữxộị ìiĩmi 
hý thặy vếichần trầu ỡ ỉhẲn cấy muỗm, trông 
lèn thì trên tầy cố con trâu trâng,ltỉc iâu con 
ỉrăa do một ngạc cây iíhíic mà xuí-Eg, Người 
giap ẵj la Lầ-Vãn đoản rỉng : í trãtt lágiống 
vật ử dưới íầốt mà lại trèo léa trên Cầy, <20 
ỉà cải tượng kẻ dttởi ỉẻn ờ ngòi 'rẻn âó.9 iỉọ 
bèn họp nhau nối iẫn lànĩ loạn, shưng triễu- 
ilinb dẹp yên ngay được. 

Năm thứ 13, cỏ cuộc nồi bạn của ỈSgo 
Côn 2-Lý người làng Cao-xả ti ít Diễn châu,Lại 
Caộtì ũhì loạn của bọn Đích ibÂ. ở ctâu Đại ' 
hoàng( i/; Binh Khả tự xưrf ỉú dòcg dõi Đinh 
Í iín-Loang, eông Bùi Đỏ láy quản làm loạn. 

0; ;íaf t; -iầ. havệa Gis-lễa ùn. Niiih-binb. 
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. Lĩ<; aỏi k.feỉi a£asùanguỡiCuảii Bại-Loãii;:. 
Nguyên bấy giờ Thải-phố Bầm Bĩ-Mống cầm 
.ỏữ trọng quyốn trong curc, làm nhicti việc 
àb. Người châu Đại-.hoèng iầ Phi-Lang, Bâc- 
Lttơag iàm sớ tâu lên, kẽ nhưàg tội rt;ọ: 
n «(*.ọ i|Ị‘Ị dàn của Đàm. 3ầEJ Oĩ-Mâng giận, 
bắt .bọn ẩy dỏng nọc ra ổốnb mỗi ngườỉ một 
trận. Bọn Phí-Lang yì thể căm tức. Gặp lúc 
trám họ muốn 14m loạn cả, tháng 9 năm Lỵ. 
bọn Pàí-Lang bèn dạy binh b cháu Đai-boèng. 
Đảng loạn nay ỉhẩ lực mạnh lâm, không phối 
nha nhãng đảng trên kia triẽu-đình cỏ íhl 
dẹp yèn đi một cách không tổn mẩy cônr. 
Bởi bẩy giờ dân gian đói khát khô sử, vé 
đều quj oán vào những chính sách bóc lột 
của đương triêu, cho nên một kẽ hô lén, 
muốnngiròi httờagứng. Gia-dĩbọn Pci-Lang 
lại lả nh&ng ngưòi có mưa lược, cơ trí, biết 
cách dùng binh. Trièu-đình ngbe tia cổ cuộc 
biẽn áộngnày, sai quan Ghi-hậu Trần Lệnh- 
Hinh làm ^hức Nguyên-sủy suất lĩnh các đạc 
quân đi đfcạb; lai sai Thượng-íhư ĩừ Anh- 
Nhị đem qutn Tbanb-hóa, đòng thời tiển ra 
đê hai mặt hợ^ đảnh Phí-Lang. Cbẵng ngờ 
quân cùa PhiLang mạnh mễ aớn ; đánh 
nhau ở cừa sòngbộ-bổ ụ), quan quân bịthuE; 

(1) Thuộc huyện ÝVên Nam-dịnb. 



Trần Lệnh-Hinh và Từ Anh-Nỉậ đều từ trận 
cả. Thể giặc abân thể iại càng lan rộng. Mùa 
suàn năm sau, Triều-đình lại.cử đại-thần 
■3Ỗ Kính-Tuđem quàntíi đảnh, Kinh-Tu cũng 
tfcua phẳi rủt vổ. 

Năm Trị-hinh-long-ủng thử3 (1207), lậi cỏ 
( ;uộc nối loạn của dàn mán nủi Tồn-viên 
ihnộc châu Quổc-oai, chảng kẻo xuống ctrỡp 
p bá miên xuôi, thể iựs rít lớn, quần Triều 
.ỉhòng thê chèn chà’ nồi. 

Ẩy lâ ch! kê ra nhũng đảm giặc lớn, ngoài 
ra iại còn nkữag đảm giặc nho nhô mọc 
;ẻa .ạhư n'ám, không kế hểt được. 

Chăng những ở trong nivòc có nhiêu giặc 
Jd ãh'ữ vạy, lại còn nhũng kẻ địch ờ ngoài 
ùivc nữa : Niu? ỡ bỉôn thùy phía nam thì 
<1 ‘.1 vl ít Chiêm cướp bóc, biên thùy phía bẵc 
quân Táng iẵa tràn. Lệnh bụt những đinh 
.; Vĩig sung v«o quản ngữ, ban ra ỉuốn iuỏũ 
V càô lộ, puủ, chàs, dàn caung càng kho và 
;-;r,g làm một nguỵêa-nìỉầa đê cho cảc uảng 
}iặc thâm đòng và mạnh. 

Trong khi ấy thì vua Cao-iùng làmgì‘Ỷ Vun 
'ẫiỉ không h' r.-i 3 'E" địp co thể mệnh giá di 
. quan, V IV. vẩn kãàĩííị nạồng những cỉ-ny 
--ỳv xây ví cú dựng Ể-C. À- .".rong ngay vu:. 
- ,.o 3 ŨC cung nừ Làu ;..i vai vê. 521 nhạc • 

■ - ' '.beo T .11 chẩ ra khu': 

■ ■- ■■c -;ọi lâ Crúíêm-t:: K.. .UC nhục :.-V 
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n£be uó ai oiiiì 'iỏ: ỉi:iĩC?n;-. i':?L-ài c, 

lh'ề ứa BÌXỞŨ R-ai V:-Cz đĩ: ực. Tĩi.g-pbỹ 
Nguyễn Thường Bùi cbuỊ*n rửi rgỉtờl í;-. 
răng : « Tôi nghe ỡi úỵa trong kinh 1'Li, hkữ 
âm-nhạc của nưởc loạn tỉiì oản mà giẶD.Ka-. 
dân loạn nước kb.Sn, chúa-íìnrợng cử ỉu?;r : 
du vô độ, Iriồa erínb rối hétị lòng dần r* 
Ha, éỵ là cái điồra bại vong dẩy *>. 

Mà triSu Lý quá đà đẫn lức sắp bại voiụ 
thật. Cái cơ Irièu Lý bại vang óè nLiơáiụ 
giang sơn cho một triíu ồ v i mới B.. sim 
trong cuộc ỉoận Qaấch Bác sau cày. 

Năm Trị-binb-lorg-ứng thử 4 (i2C8J Fhạa 
Da làm chức quan coi quàn ỞNgbậ'f.:vakâr, 
íhỗy thời cục nhiễu nhương, sin binh quyên 
trong tay, uSi rẻo lầm phỗc.íhễ lu trong atíốc 
iại ihém lèn neột đảm giặc nữa. Vua Cao* 
tôug nghe tin giận lấm, sai Phạm EĩnhTv 
là chức quan Thượng-phàm Phcng-Kgự đeir. 
quẵa Sẳng-châu đi áốnb. Phạm-Du. 

Thảng riêng nấm thử 5 (ĩ 209) Phạm Bin! 

Di xuẩtlĩnh quản châu Đang, châu Khoải (í ) 
tiến đảnh Phạm-Du.Du bị thoa,ị. ...ải chạy trốn 
đển châu Hòng (2).BỈnh-Di hèn ụch-m ^.t híí 
sạch của cải nhà Du.còn cái xác nhá thì phóng 
bỗa đốt chảy. Du căm oán lẳm, bèn mạỉ sai 
người đSn kinh, đút lỏt vàng bạc cho bọn nổi 

(1) Bèn thuộc Hirag-yêa bây giờ' 

(2) Thuộe Hibduơag 
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•uan, đề họ nỏi gièm Bỉnh*Di ỉà trong khi 
ảnh quân, tẳn 3ẳt dữ dội, lại kê lề cỗi oan 
ùa mình, xin cho dược về kinh đợi tội; Cao- 
òng tin ngay.liẽn xuổng chỉ triệu Du về kinh. 
"è đín kinh, Du khóc nói là mình thật không 
ẻ phẫn bạn trieu-áinh, đó chỉ là tin đồn sai, 
ỉo ờ Phạm Bĩnh-Di phao ra, và kê lề Bỉnh-Di 
:ã vơ vét củi mình, đốt phá nhà mình, lại 
'U cho Bỉnậ-Dì nhiều sự làn ngược đổi VỚI 
lân chúng, Cao-tông nghe lời Du, không đợi 
'i:y xét, íhS là đếi vối Phạm Bỉnb-Di noi 
ông ìửc-giận, truyền chỉ đồi ỉập tức vỗ kinh, 
íủa thu th4ng 7, Phạm Bỉoh-Di về đển kinh 
,ư, sap vảo bệ kiến thì cỗ người can rang: 

— Pbạm-Da hỉa.về kinh sức 3iềm vửi vua, 
-.ia đương giận ỏng, ông không Bện vào chầu 

• .;> ị' 

Di nói: 

— Ta thờ vua hlí lòng mà vua lại nghe lõ' 

• ứa gian ỉặc nó nói gièm ur ? Huống chi vua 
.0 chỉ đòi, ỉa tráah dẳng nào được. 

3ĩn>Di vào,quả nhián vua sai bắt lSy.và cà 
■ì 1 giai là Phụ,đều bị tống giam vào Thtiy-viện. 
VI một hành vi vô lý của Cao-tôngchư vậy 
:iô.h diễn ain một sự-biếa tầy giời. 
hTmyin. đưcag hbi cha con Bỉnh'Di bịĩism 
có tín v,h\ vua sẫọ dem ra bành-hìah. 



PHÒ- HÒNG CETrẾN-SAK 


':S rsc • éo -J?r» cò • th~nh, í.ị"i’.i váo cửv 
■ioM c---o cha - 0 !i LVúv -Đi. Lin canh đóng 
M.pcũalại dè obííìg •ậử, Q i.vch-Bổc cbẻm 
- ô c.Va ri-': vào.Vra n.yi.e thf.vjr í2- ngay cấp. 
:Ặị> iửtt s*i điệu t ra con lỉkii-Dí trước 
;• JC ârả nát ở ihềtv Ki'r -ia' dẵm chễt cà 
iù;. Bọn Quárh-Bcc :.G zù ăỉn liữi, tiiấy chủ. 
Urửag dã bị gỉ ất oiisí, thương xó; vi cùng. 
Họ bèQ láy cỗ xe ngự của vua dê chờ thây 
BĨnh-Di vè lẩy càKc chiếu ngự bọc thây của 
?nụ, ròi do cửa Vịệ,-!hảnh ổi -ra kéo xuống 
bia Bòng-b<—iằu.Kbi ciẵ làm ỉễ mai táng cbo 
cua conlitaa-Di rẩt irọng-hậu r3i,Quách-BíSc 
lại lem quân trờ vịo kinh t!ỉf nhchiễra đóag. 

Bấy giờ Cao-tóng đẵ phải bỏ kinh-thà.nh 
snạy I£a inỉền sủng Quy-hỏa (sông Thao), 
nà Hoàng-thái-tử S;m thi chạv xuống Hẻi- 
ífp, ờ kion-áò cbĩcòa cớhoàng-tử Tùẫm (cor\ 
thử cảa Cao-tông). Qỉásíi-Bíc lập hoàng-tử 
Táỗm lêa lum vua, đại thần nhir Đàm Dĩ- 
Móng, N-/oyễa Cỉỉínb Lại, đồn lĩnh ngụy-chứe 
Tỳ âm cà. 

riail-iủr áín 7.3ra L”u-giă(l)ờ vùng Hẵi-ẩp. 
nghe ug íTi pn-r rng snài lá ĩrằa Lý cố cô cc;: 
gái rát xLiũ.đẹp, bè 1 láy làm vợ Lứa ntiâa- 
duyén ễy 1- cai dàu tn5i đế nọ Trà ỉ cn n TÓC 
sau này. 

<t) Nst là ling Lxu-Xí, hnyện tìxagDhSn Thối' 
biab- 
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Họ Trăn vồo cầm giữ triều-quỵền 

ị\| G ƠỜI phườn-1 cbài Tràn Lý, Hèn tiìT 
1 ’ nguyên ã đu Mảa ( ) bổn Tau. Trỗ:: 
Minh pbiẻu b?c saag ta, ngụ tại làng Tức- 
hiặỉ^), ròi sinh ra con ỈA Trần Hẩp. Hấp 
•ỉinh ra Lý. Nhá họ Trằn nói .iời lam nghỉ 
chii ltrcri trảa sông bê trỏr nên hào phú, cò 
một'sổ gia ỉhnộ-.ĩ khả Qhiln, và đến khi ấy. 
iã nghiễm nhiên thảnh người niĩửc Naa, 
Thân baối đửi nhiễu nhươug. lại sẵn cỏ gia 
•:aiỉộc trong tay, một đòi khi, Lý cũng lâm 
-•ha cà ttghỗ gi$c 52ởp, Lý co nguôi con gài, 
•‘.aaa sâc tuyệt đẹp,aửc tiếng trong một vùng. 
Tuy ílã -ó càiàu người n>ấp nghé dòm com, 
'Thưng Trằn cừ chựa bHag tòng lẫy ai cả. 

Ẳioang-thái—:ử Sàm nám ấy lên ltj tuồi. 
Trong kni Qacrh - 803 kéo vao thàc.h, 

■'!.) P:iủỉ- ! sỉ'*rs; tại ró tbayứ aỉi & Qcế-lâm. 

■*!) t- x 35 r; ••.» hayỉa •Sỹ-ị.'!-',. tiab N 7 a,'>’'ụiT’. 
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Tbsi-tỉĩ tẵt tâ chay trốn, ti'inh ra. bị iị-c 
khôcg theo ác>70 7U3 cha, M?y hẻ eệ.n-ti-ầr, 
đoa tbổi-iử chạy xuống miễn. xuồi, đỉa tr;'i 
chân tại vùng Hẳi-np, Tuy chua lập phi nhu.-’;, 
ờ trong cung, Tbấi-tả đẩ sửm ham vui cùn.' 
nữ-sắc. Nay nhà ibòn trậnh loạn, không có 
những mỹ-nữ eung-nga lui tói ờ quanh minb 
như trước, Thái-tử cẵm thẫỵ thời khẵc thật 
buồn tẻ uặng nề, Nhân nghe Trằn-nữ là m-M 
cô gái tuyệt sầc trong một vùsg, người kúè 
lén đến đò xem thực bư. Khi đã rõ mặt xuân- 
phong, thẵn-hồn ngụời như trôi bay đi, ii p 
tức sai sửđểntô bày ý mu5n. Trần Lỷ thSv 
Hoàng Tbồỉ-tử tô lòng yêu tbuơng con gái 
mình, cồn ước muẩn gi ben nữa ; bôi ỷ Cc;: 
gái thì Tỉăiì-nữ củng bằng lòng ngay. Rui í au 
khi cùng Trần-nũ hương lửa béa duyên. 
Tkải.tử trao cho Trần-Lỹ tưởc Minh-tự V;. 
người cập ruột của Trần-nữ là T6 Trung-Từ 
làm Biện-tièn ehĩ-huy-sứ.. 

Đã đem con gối dâng cho Thối-tử và dã 
được Tbải-iử ban cho chức tước, cha con 
anh em bọ Trần lốc ẩý, coi việc nước nbư lồ 
việc nhà. Bời vậy, nhân thấy trong nơờc giặc 
cưởp rỗi ren, Tràn Lỷ bèn chiêu tập thủ-bíi 
và bương-binh, tự mình quău-lĩnh vồ chia 
sai con chèu như Trần Thừa , Trần Tự'Kbốũb, 
Trân Thủ-Độ, mỗi người cầm một cảnh 
quân đi đốnb dẹp. Dưới binh-lực của bụ 
Trần, nhiều đồm giặc cướp phải tan vỡ. Họ 



Trỉìn lại phối người lèn sòng Quy-Lõa, đó;i 
xa»giả Cae-tông trỏ 1 vẽ nriỗn xuôi, cbiỂu lộp 
các đạo quẵn eíìn-vơơng hợp sức đánh tliẳnh, 
rõi trừ diật được đảng Quách Bốc. 

Khi đã về triều phục vị, vua Cao.tỏng bậu 
baa pbấm tước cho mọi người họ-Trần vã 
những ai dự có công lao. Qua năm aau (1210), 
inùa xuân tuang ha, vua sai chửc Thuọng" 
pbầm Phuna-ngự là Bỗ Quàng dẫu một đạo 
quàn đ?n nhà Tô Trnng-Tử đốn Thủi-tử trớ 
vồ kinh-stĩ. Vì xét thấy chưa tiện đem theo 
ngay cả Trằn-iM vồ, Thải-tử khuyên càng 
hay tạm vè ở nhà cha mẹ.đọi sau khi vẫkinb, 
'ỉể lại liậa sai người xuổng đón. 

Vì Trằn Lỷ mộ quân đánh giặc giúp 600 
nhà TU3, nẻo cỏ nhiều đảng giặc thù ghét. 
Mỏt hôm, trong lúc àăt ỷ, Lý bị một ăliiị 
ỊịlẬc ủh 4p đến đánh và giết chít; từ đẩy, do 
người con thứ hai là Trăn Tợ-Ehẩuà, thay 
linh binh-quyln. 

Q 

Mùa đông tháng mười, vua Cao-iông bị đau, 
vời dại-íhần là Đỗ Kinh-Tu (1) vào, ủy thốc 
vỉậc phù-Iập Thái*tử. Kgày 28 vua băng ở 
cung Thánh.thọ. 

Hoảng Từảí-tử Sàm ỉáa ngồi ô trước iinii 
ió ik Huệ-tỏng tòn sẹ lầ Đồm-thị iên 
í.ìlu Hoíug Táái-hậu cùng căm quy In chính 
•*ã sai quan đem cỗ thuyên rông đi đón Trần- 

(!) ỉĩ;ưữi hai 7â3-*a3h ha -ậa Từ-hỉm 
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. ; di;á Sũ gái rễ kính vội. 

rúừs xuân năm Tản-mùi niên-biệu Kiến-giã 
săm đầu (121 í), vua ỉạỉ sai chức Phụng-ngu 
u Phạm Bố đi đón Trẫn-thỊ. Trần-thị vẽ 
cv.ng, vua ỉậo làm Nguỵên-pbi ; lẩy Tô Trung- 
íic ỉàm Thồi-úy phụ-chinh, pbong tước 
Truận-hru-bá, Trần Tự-Kbanh làm Chương* 
sshĩí-.-hsu. . 

Sau đó Tự-Khánh thường có những thãi 
ủ el ẳng được rõ rồrg. Nhơ năm Kiến-gia 
thứ 3, hắn dem quân đến tận cửa kbuyét, đòi 
ri-ớe xa giá đi. Vua nghi ngờ, trujên cốc đạo 
quần bất Tự-Kbếnb, giảng Dgnyên phi xuống 
lam ngợ-nữ. 

Năm tbứ 4, Tự-Khách cững lại cỏ cải cử 
dộng nhơ tbẽ, chẳng hiêu lả hẵn đòi đóc 
rưức xa giá dê đua đi đâu ? Mu5n rước vua 
điâề ữhờuy thanh mà đánh dẹp cácđỄngloạn 
;hăng, hay là có ý định gi kàảc ? Có thuyẽt 
cào là vi y thẵy Tùái-hậu ngược ổãi’ Trâu* 
íbị. Vua thãy thẽ ngờ sợ, phải cùng Thái-b&iì 
và Ngự-nữ bỏ kinh thành trổnh lên Lạng-sơc. 
Trong khi ấy, sự đánh dẹp của Tràn Tự- 
Khánh, vẫn lập được những công trạng khỗ 
quan. Như là bọn Đinb-Kbả, Bùi-Đô trước 
lảm loạn ở Đại-hoàng đã bị đánh tan, nay 
lại bọp đảng nỗi lên, liền bị Trần Tự-Kbánh 
dem quẩn đánh vỡ. 
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Từ khi có những cử động đáng ngờ eủa 
Trăn Tự-Khénb, lèm cbo xa giá phài long 
đong đày đó, Đâm Tbái-bâu càng sinh ghét 
>7g;r - nữ vò cìng. Thái - hậu thướng í rỏ 
ư-.ặt Ngợ-nừ, nhi--c máng là ớcì ổ-lng quần 
;?iặe, lai thường bít vua phái đtiòi bỏ. Nhar.ạ 
w r i n vi lòng yêu trirons quá sâu. nên bể! sức 
;ãe chc íígc-nử. Có ỉcnTáíii.bệu đău-độc vro 
món ăn cho Ngụ--nfr chết, vì vua bi'h, ỉráníi 
-'bo, nêa Ngự-rữ lại liĩòng việc gì. Năn*. 
Xin-gin thử ti (12 '«?), vua cát Ngự-V.ữ !t' r. 
s àm TbHín-trnõ phu nlâc. Đ. n sau, vi Tự- 
íihãcá OÀ õòi lỗi, lỗ ra không có hu.-g -ụ 
vun bèu lụi. ăách puong Thuân-ỉrinV 
pòu-nàần lẻn tù ra Uoùng-kậu ; phong cho 
iự-Iĩaánh làsc Tliái-úv Pb.u-cbfnó,Trần Thv?. 
(1) làm Nội*taị Pháã-tbỄ. 

Cbì.a bao lâu. vua phải bệch tráng phong, 
tluốc thong hiihng khôi. Thú bệnh mỗi n t :iv 
một nặng,. rồi cỏ mộ ĩ côi lúc vna nhvpb.Ặ: 
•taióag.Vsâ bảc hi giai sỉ? giảng LriLvtay V!i;j 
•::.cu .'•ti •duocũí mộc,lũy một lả cờ nhò cải têu 
■vCn ííần, rbi múa mánh b?.-hoa từ sán,' đon 
: Vhóngngàỉ.cỏ lúc ĩạl uổng rượu rồi uS'i. 

aấ iìra lịm, bâng ngày mói tỉnh. Bao nhiêu 
chinh sự trong aưởc, ludữ mẫy nă b giời vua 
ổau \éữt đỗtt pho mặc cho Trần Tự.Kbaaa. 
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Năm Siễn-gia thứ 13 (1223), Tr?r. Tự-Khárh 
niíú, vua truy phong cho ỉàm TK a-qaíỉc đạỉ- 

vương.lẩy Trần Thừa thay lảm Thúi-ủy ?hu- 
chinh. 

Rồi Huệ-tông bệnh cảng dai dấí;*, biết khó 
lòng chữa cho khôi đữực. 

Nghĩ đển việc nổi dõi thì trong cung sinh 
loàn con gái : Chfnh-cuug hoàng-bận Trăn- 
*hị sinh bai lần thì là hai cổng.cbúa Thuập- 
Thiốn và dhiéu-Thánh ; còn những cung- 
nbân kbác dù cỏ sinb dục, nhưng cũng đỗn 
khống pbải hoàng.nam. Vi lòng quỹ yêu Trần, 
bậu.vna muì5n đề bậu được hường Hít sự iôu 
vinh,vậy không cổ giai thì dồng gả! chử t hỏn ị: 
muốn đem ngỗi báu nhường cho mộ‘ ngttửi 
tôn-thẵt khác. Năm Kiẽn-gia íbứ 14 (1224), 
mủa đông tbẵng 10, vua bèn xuồng chiếu láp 
con gải thử là ChiỄtỉ-Tbánh còng-chủr: mửi 
lẻn 7 tuồi lổm Hoàng Thải-tử, bồi bẫy gỉcr 
con gải nhàn lả Thuậù-Thiên cỏng-cbúa đH 
gả cbo con giai cả Trăn Thừa ÌỀ Trân Liễu 
rồi. 

Thối-tử đã lập, Huệ-tống nghĩ đen việc 
nhường ngai-vàng cho đế minh tiện xuÊt gia 
đầu phật. Triều nhà Lỷ vẫn là một trièu sùng 
l hưựng đạo PhẬĩTchùa chiền dựDg lên khẵp 
uơửc.SỔngờ trong cải không khí iv, Huệ-tóng 
nghĩ minh đau ySu lảu năm như vậy, hoặc 
giả vì một mối tức-trái tièn-o.vn gi đó, muốn 
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gột rửa, phải nhờ đến giọt nưởc cành dương. 
Hnổng cbi quốc-chínb, nay đẵ ủy cậy đuợc 
anh em Hoàng-hậu trổng nom ; mà Thái-lử 
chính lả con hậu sinh ra, vậy sau khi nổi 
ngòi, càng được những người ngoại-ihich 
ay hết lòng phù tá. Huệ»tồng giờ nhu- 
nọa tổi-tăm, chỉ nghĩ được một đoạn ngắn 
ngủi như th?, nèo có biỉt io xa tinh rộng 
òấn cái đại kỗ cùa xã tắc sơn hà. 

Đó rồi Hnệ-tôag ũhưừng ngôi cho Thái-lử 
iồn thay, minh thi Xttẩt gia tu ờ chùa Chân- 
giáo, một ngồi chùa ở trong Bại-nổi, do vua 
i'hàỉ-tô bàn-trilu xây dựng. Thải-tử Cáiẻtt- 
ìhãnh len ngôi, đòi Qẳm Eiẽn-gia thử 14 lầm 
aitn Thiên-chương-hũustạo năm dâu, quân 
thăn dâng tôn hiệu gọi ỉà Chiầu-hoàcg. 



■lil 

Ti>ần Thủ-BỘ tĩurứe cối ngôi bốn 
chông chênh của họ Lý 

/^HỈÊU-KOÀNG lốu ngôi, vẫn do Trần 
Thửa ỉàm Thảỉ-ủy Pbu-cbinh, còn vẽ 
binh-quyên í lì do Điệa-ỉiên Chĩ-say-sứ lã 
Tràn Thố-Bộ quẫn-ỉĩnb. 

Trăn Tbủ-Độ sinh năm giỂp-día <1194) 
n:ên fciộa Tidủn-íư-gia-tàụy đời Lý Cao-tôag 
r..1m thử 9* tác là siuà cùng mòi năm vóri vua 
Lý Muệ-tông. Thân-paụ rnù-Bộ cbĩi-a rõ <èu 
lu gì, la eo ruột của '1 ràn Lý. Bô côi cha 
3óra, Tiiù-íòọ ở với ngỉiữi anh in Ảa-Quõc, 
ĩĩiã được Li-gha Trần Lý sẵn so-i tròng nom 
cho. Thửa nhỏ tuy co cáp s-if.il ui bọc. 
aaưng chữ n.ựiĩa Ciiảng rược bao rúìií-u ; gặp 
u ừ: lĩai nl :ẻu-nh:torn., tòi) căng t p tuy ọ. 
c a loa mội ••2? eair na võ, Tu !Ĩ!V • 

bọn vẫn, nh.rng -è ciiĩi-l :ục va ca- ri í.! 
àhõag ai ti.ao kịp. Lại ũè:s co lì, li qjí- 
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<ị;Ị;.r, •-. 1/1 itr-ụ íbaa,íhin việc íi khí chịu 

đs à'ữ í:aỉi-sáĩD sn: khiển.Thủa còa Trần Ly. 
Lv úTÍt; g £.61 : Trong sj những con chiu 
chí. Li. cũ Thú*Bọ.sau r.sy cò thè trờ nôn 
;■< - cipòi aab Liệt, lèts riog rỡ.cho mốn 
t!ỉ«h ■?!*«*? ; ch- pbii cải tính cươDg-đoán 
CjU.'í, <£?. kkéng ì:~ôi sù những việc lảm tân 
nhẵn, Thỉi-Độ íSa.ỊBèn nến nắn -tinh Ky đi. 
'i-rhi ly khí ổã íLa;, con gải cho Hoàag-ĩú- 
Spr-*, thiều ỉ.:.ọ iihikđữag đl đảnh giặe giúp 
7:if.}.wUrh, gi&o cho Tkỗ-Độ cẵm một cảnh 
quầỹ ; Tôầ-Bạ ổtm quẳú đi ổểtt đẳis vl ch 
ĩihừĩig mưu ỉtvạt ‘shôn ngoan,nôn ữmừng phá 
•iỏ'iísnọc quủn giặc đỉa đẩy.Ban ố£a ?oủ-Độ 
cóa ĩink ttiộỊi vS chốc hực thấp, nhung rồi vi 
lộp ủưựii quko-công, ỉại lè cgcỡi quổe-thích, 
aôn sắt likấe lên rẵt mau. Cuối ổửí 
Riển-gia, ic7t-Độ tì5 lì*m đẽn Đìện-tiồn Chỉ* 
huj'Sứ, quào lĩnh cảc đạo quèn hộ vệ cSm 
đinh Vii phòng tbủ kinh thành. Tràn Thừa 
khi ty tuy làm Thải-ứỵ Phụ-chính nhưng 
người thuần-pbác và thiếu tài kinh-luân, mọi 
việc đều phải bàn tính vởi Thủ-Độ và pkằn 
nhiằu do Tkủ-Độ tầi-quyỗt. 

Sau khi Lý Huệ-tổng nhường ngôi báu cho 
Cbiêu-hoàug mà ra tu ờ chùa Chân-giốo, Thủ' 
Độ nhìn cúi sơn-hà xẵ-tâc của nhà bọ Lý 
lúc ẩy, cỏ cối càuì tưởng rẳng nố ỉà một iẫra 
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áo rách... Khẳp cả bổa phương, giặc-:jiẵ nôi 
lên như đàn ong : Phương tây thi cuộc nhiễu 
loạn của những dân mản Quảng-oai và Tản- 
viên, phco'Dg tíông thi Boàn Thuợog chiếm 
cứ ơ Hdng-cháu, phương Bắc thì Nguyễn Nộn 
sưng hùng ò Bấc-giang,phương Nain thi trong 
có đám giặc Đại-toàng, ngoài có Chiôm- 
thành Chàn-lạp inỏn ỉủỏnvào cưởp.Ấy lồ cử 
ra những đảm lởn, còn nbvrng đám nbố khúc 
chưa kề. Trong khi đăt nước phân băng nhữ 
vậy, nếu Lỷ Huộ tỏng còn ngtĩ đến să*íấc 
sơn-hầ, tẵt phải sỏr.m áo muộn cơm (ỉ), cùng 
vói các triẽu-thăn lo mưu tinh kể, lảrr. SCO 
■á! qaẻt thanh nội lọạn, tran ỷp ngoại sầm, 
iơa dân lèn ctỗ chiẵu giường, dặt nước Tào 
Ten bàn thối (2). Nỉu bẳ.o ỉà dan yẽti kltôi';» 
kham nòi việc thì vua phái kén ƯÌX mặt 
người tài đức ở trong koảng-phái, truy an 
ngòi và giao trọng trách cho, rồi vua vẫn ử 
trong cung, hợp sốc mà kinh kỷ việc nước, 
kỹ cho đẵn lức nước được trị bình. Như thế 
mới lá phải lẽ chứ. Đàng ni;.*, đương lúc tình 
hinii quõc-gia cbư vậy, vua lội nhường njò‘ 
cho một người con gái mới !0n 7 luỉi, rồi 

(!) Do chữ tiên 7 cảa taựí, uói ỏ?5 rc.ỉ ;h>.tìi lo 
việc atrứs, sảng đậy s 731 :ĩi'ịfi Co ra ‘Vì : ịn việc, 
:ọ : 3i đỉa qaá cíU mơi tai "( i'i'3-ị. ccvr . 
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bỏ ối ở chùa,... Thỗ-Đíí ổã tiVn,? *: ỉ roh" 
đẩa chich mình, CÍ --0 !è Inrử" ĩrỊt < '■ gieng- 
soo rả CỈ1 rải thễ Lảy, bcữ. chăng C..Ỉ m-v 
đủ í ải vả víu. Tuy nhi 5::. ch-.:M KỜnh .vi 
chiếm Egci cùa Ci.i;u-Lc’:;.g CÌ.BD 4 ,.? Thì" 
Độ không lao giờ Bi uốn hm cái việc nhi. 
vậy, •' ỏinci-ĩ Cbica-hcLrn ỉẳ ccrr rjĩ£TỜi?b. : 
bọ ra - ìii là Trần-hật: vã là chiu ruột cồí 
íbáì-ứy Ti?.n r;>ửa 'Sí-Vk jục chi-in 

ÓỠ';!Ỉ ắ'* thi Trăa-hảu *;t Trí;- Ti-ừ£ tr.t nblir. 
b-ciì vực CtiiỗB-be*r«g, r*rci tr'»!'"■ vộtr.h 
sẽ Vitc gieo Uà-U mau. khcíỉg còn cò hạc ij 
gi nia. Song ngu! .Ù'!.'..- ồiy 'e á L,ra ộ 
phào Hung tê;Ị,áảni iô Ig dẹp bava ;vn tru IV- 
kiệt tbàuu thớ cô gái bé svá chích ỡ minh c.f 
đã phuc sẵa cải mầm íranb ccạt, Thố L 
thấy chán nản không ì)i£t chừng r.: c Đù »*ậ. 
những điêu nghĩ riêng uàv, vẫn gỉũ ki 
không nòi cào ngươi ?àc biểí. 

lìnu cơ mọt hõm, nòm i : i6 í .1 Ítgí.V ỉbung K 
năm Thiêa-cỈHĩcrng hữu-đạo ti-ũ* 2 (12 5 
Trằn-BS là con giai Trâu-Thừa va. is cháu gc- 
Thù-Độ bẵng chú họ, tam Cũỉrc Eĩỉj“íL. L. 
chầu hầu Chiôu-hoàng ờ troag • cung, vè k 
.một câu cbuyện rất là quan hệ. 

. Nguyên bấy giờ Cbiêu-hoàng còn nhô, Tran 
hậu tuyên lẩy Dhững con cháu hân ngoại nhá 
minh, vào cung sung các chức t*jị tụng, đcv 
là những người còn nhỗ tuồi, áề tiện lúe 
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•ĩti-CẶ? thì ihụ :hữi Chì-r-ậu Lụe-cge, TrSn 
Thỉẻm thì iẳm trường cục Chi-ửng, đều lã 
oháu £ỌÌ Thủ-Độ bẳ.ĩg chú ruột; Trần-BỈ 
•hì lầm chức Cháah-thỗ cực Cki-hậa.con giai 
:hử hai của Trầĩi-Tbừa. Trần-Bồ năm Sy mỏi 
lỉn 8 tuồi, cũng cùng một tuồi Tỏi Chiêu* 
'Câng, tử khi lình chức trong cung, vẫn giữ 
vkc chăn chực ở bíh ngoài íỉièc.Mõl hòm nhân 
í :n. ỉ trại vào hàu hạ C iiẻu-hoàng rửa mặt, 
rùv chứa trồng thấy ngu-òi khôi ngõ tuSn tủ, 
sinh lòag mến yêu. Sau úe thuòug èêm, nử 
chua sai vòi Bu vào điện cìiơỉ đùa,Bò đứng ờ 
■•.hu íỗi, chúa đủ đớn chạy liến chòng ghẹo, 
r ; ũ. hoặc gỉằttg mọn tốc, hoặc giẫm vào bống. 
Một hôm kbảc, Bồ biĩaạ chậu nirức đứng hầu 
rửa ; chủa rửa song, tể airớe ướt đầy cả mặt 
3Ỉ5 rồi khúc khích carời. nín lúc Bò đùng cái 
ĩíìăn tay, Chóa cầm ném vèo B5 má báo cho 
đãỵ. Bồ không biết nôi gi cà, về nhà thuật 
chuyện lại với chá ỉà írkn thả Độ. 

Những C-Ai cử động ẩy của bà nỉr-t-âúa 
'".hiêu-Hoàng, cỏ íỗ chi u trỏ cbơicgbị-hcủa 
rc, rrẫn Bổ là ngVíhi -ĩn f .:u khỉtilì, ha kìcihìi 
CdíiU-HôHCg ph ì! m-íu yùu mà quyến luyến 
S : y quyẵn ỉa/ẩn đó, chi là trò ỉri ncõ ti?, 
■ú.au, c.r?vj đỏi trẻ mói lòn 8 taỉí, phỏng 4ẫ 
liỉt gi là cái tinh trai gã! yêu thưcng. Song 
ki! cẳn chuyện ấy điển ỉisị Taỗ-Độ, thi uS 
khiln đ:Vj ó r Tiỉù-^A tr' ; o ■*>. rẵt nhif’U, toong 
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ỷậ cs f.v, âS. vằy ra những Cí.i ý tư õng có 
tlĩ rosy chuyên cỉ tbírl tục, õng lấm blm 
ĩ ự sỏi E3ỘỈ mình : 

— N£u quà cứ Sự nhữ thể thỉ ks.ỵ ổ ẩy ! 
Nhà mỉah một ỉà trỏ 1 nốn hoồng tộc JÊ Mi 
chăng? hai lè trở nên. xích lộc chăng? 

Hoàng-tộc lồ họ nhà vua.còn xích tộc ngbìa 
là bị giết nbẵạ nhụi cả họ. ồng đem hai chữ 
hoàng vồ xỉchckọi tiếng với nhau dễ chỉ hai 
cái p*úc to vồ họa lởn. Bôi nghe câu chuyệL' 
Tràn Bì hố, ông ỉiẽn nghỉngay đỉn việc xe buộc 
raổi duyên cho đôi trai gối ấy, rồi sẽ thu xếp 
s cế hà nữ chúa tý hon kin nhường ngòi cho 
elií^v.NTu mà việcẩy lềtn thành thỉ đỗ*nghiệp 
hf Trăn, minh sẽ xây dựng nên một CÌÍCI3 
dễ dàng, Nhưng biểt đâu, EỈU lỡ ra dỏ dang 
không thành, thì cả họ nhồ mình, cố thè sè 
bị tru diệt. Tuy nghĩ thổ nhưng ông tin ả cái 
tồi lược trong tay ống lẵm, việc tỗt plỉỄi thành 
nểa một kbi ỗng ổã quyêt lầm. Ong bèn báo 
vói Trần Bồ rầug : 

— Thế là chứa-thượng yèu thương chấu 
.lắm ỏấy. Nlu bận sau cb ủa- thượng có ném 
kì ẩn cho, cháu phải quỳ xuống mà nòi xin 
nhậu lĩnh, biẽt không? Nhung mầ nậy, những 
viậc ừ trong cung như thí. cháu phải giữ kín 
lắm mời được, chớ nói bờ ra với ai cà, vi 
nối hờ ra thì tai vạ không phải là nhố ; trử 
ra chỉ vS đây nỏi cho chú biết mà thôi. 
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Trần BỒ vàng IM, lại vào cung chằu hầu 
như cũ. 

Tái bôm ẵy, Trẵa thủ-Độ đín dinh Thải- 
ủy Trằn Thừa, đem cái việc ỏ trong cung và 
cả ý đinh của minh, nói cho Trằn Thừa biết. 
Thấy Trần-Thừa tỏ ra phân-vàn ngần-ngẹi-, 
Thủ- Độ nói : 

— Em sem khi vận nhè Lý đã đễn lúc hết, 
ebo nên mấy chục năm hay, thién hạ mới 
rSi loan nha vậy, và vua Kiến.Giạ mới sinh 
ra bệnh tàt rồi bò nuửe cho vị nữ-chúa bé 
dại mù đi ở chùa, họ Trằn ta từ khi Nương* 
nương tiêu cung rồi bá p ụ nỗi quàn cần 
vương’ cho đển anh em minh bây giờ, đã 
■ừng giúp cho triều Lý khá nhiều công trạng. 
Cung tường triều Lỷ sẽ trung hưng lên được. 
Xáôcg ngờ mệnh giời như đẵ chản bỏ, nên 
giặc cướp bốn phương cứ nổi tiếp mả nòi 
lèỉi mãi, nliàn dân đã chịu chiều cải kbỗ loạn 
iae lam rồi. Ngay cay nẽu không cỏ vì vua 
chân mậnh bước lẻn ngự trị ngai vàng, đẽ ' 
trầu đẹp những sự dòm ngó của quăn hùng, 
dưới buộc được lòng ngóng trông của trăm 
họ, thì e cuộc loạn còn cứ kéo đài mãi, ma 
'ử.ứ nước điêu nguy, chr a bi íi đâu mà tưởng 

• trọng được. 

Trần Thừa nòi: 

— Hiỗn-ứệ nỏi c2og ‘cỏ iý, nhưng .vl vua 
.ứ.áa-mýnh, cỏ phải túc Tran Bồ kũỏng ? 
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Huống chi chúng ta đối với ì hái-thttợng-hoãng 
Lậu và Cãiêu-hoàng ìà chõ bọ ngoại chi íbãn, 
nếu nay làm cối việc tranh đoạt như vậy, 
tôi e chẳng khỏi mang tiếng với thiên-bạ 
kậu-thế. 

Thủ-Độ chau đồi mày lại, làm cho những 
nỄp dăn cương quyết trên vầng trán rộng 
còng tò rõ thêm : 

— Tôi xin trả lời anh về hai đièu đó. Trước 
hểt là Trần Bồ, người con thử hai của anh, 
rẩt có thế là một vl vua chân mệnh. Toi tuy 
không phải là thày tướng sành sọi, nhưng 
xem diện mạo hắn, mui caìo và hai gồ má 
trội, chinh đúng với tướng mạo vua Hán Cao- 
tâ mà trong Háu-sử đã tả là long.chuần long 
nhan. Hẫn lại cỏ những cải đức tính rộng 
rãi và biẽt thương người, rất có khi độ cốa 
một vị thái bình thiên-tử. 

Thủ-Độ không hẳn là tin vỗ tướng mạo như 
tisẽ, nhưng ông cốt nói đề cho Trần Thùa 
phầi chuyếa lòng. Trong lúc cao hứng, ông 
nói hơi to tiếng. Tràn Thừa vội bưng lẫy 
miệng mà khẽ bảo : 

— Chễt cbẽt í Hièn-đệ nói khẽ tiẽng chứ 
kèo nhơ ra tai vách mạch rừng thi làm tbẽ nào? 

Thủ-Độ bèn hạ thấp tiễng xụổng : 

— Ẩy về tướng mạo và đức tính, Trần Bồ 
đẵ cỏ những đặc điềm ẫy ; huổng nay lại 
có-việc nữ-chúa tỏ tỉnh mễn yêu nbư vậy. 
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đả tin rằng mệnh lớn của giời muSn trao 
gửi vào con người này. Còn đển cái đtễu thứ 
bai, anh ngại nễu làm việc ẩy, chẳng khỏi 
mang tiếng với thiển hạ, đời sau. Nhưng tôi 
tưởng điều e ngại ẩy, chì nên dành cho bọn 
hủ nho. Chứ còn chúng ta là những người 
dứng ra gánh vảc việc đời, ta chì biểt nhìn 
vào những điều lợi hại hiện tại cho nhà 
cho nước, chứ không thè sợ đẫn sợ đuôi 
mà bỏ uống mất những cống việc lớn dáng 
làm được. Nhân ồ việc người mà dò xét ý 
giời, quả rẳag mệnh giời muổn trao về ho 
Trần ta đẫy. Chỉ có họ Trằn lẻn thay ngòi 
họ Lý, mới dủ cứu vớt được vận snỳ vi cùa 
nước Việt lúc cày. Giời cho mà khồng lẵy. 
se lai phải*chịu tai ương, xin đại huynh nèa 
nghĩ kỹ. 

Im lặng một lúc, Trần-Thừa bảo Thủ-Độ; 

— Thể thì mọi việc đèu tùy ở chủ liệu đinh 
cá, làm sao cho thành sự thi làm. Hóa nhà 
lảm nước là ò chuyÊn này, hay dSn phải 
điỏt tộc, căng ở một chuyển này đó. 



IV 

Trần thay ngôi Lý 

'•/' HÒNG biết có nèn iíồ tại ỷ giơi muốn đồi 
■ vậa Lý sang vận Trân đế mở cho nước 
ta mồLthời kỳ mới bay kbôag, sao uữ-chủa 
Gáiáu-Hoáng bé dại thơ ngây, khéo quyến- 
luysn Tràn Bồ đến thỗ ? Một hôm Ghièn- 
hoàng lại tỉùa ném vào Bồ chiẽc khăn dẫm 
nước. B5 vội phuc xuổng lạy : 

— Cbắiig nay bệ á.Ị có xa tôi cho thần 
tíaòng? Ngái dẩ han vật này cho thâu, thần 
xin váng mệna. 

Nử-chúa vui cười : 


— Ằ. ta sun lõng thã tội cho ngươi, Giờ 
.uiíơi dã lẻm lằu khòr. cgoaa rồi dãy. 
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lõ ra tiẽt lộ thì nguy 'hiềm lắm, Thủ -tì ớ 
quyẽi định lấ áại-sụ phải thi hành ngay.Nga) 
toi hôm ấy, Thủ-Đí' truyền lệnh đỏng các công 
thánh cùng cả các cửa trại quán, và chỉ đtrợc 
mả khi nào có tướng lệnh ban xuõng. Buối 
sáng hốm sau trám quan vào châụ, nhung 
cồng thành đỏng chặt khống thê vào đirực. 
Thủ-Độ đữDg trên môn-lâu nói xuống rằng : 

— Bậ-hẹ còn có việc iẩy chồng, vậy trăm 
quan bậy trở lại nhà. 

Trăm quan nhiỗu người pỉiài ngạc nhiên, 
vì khòng biết nữ-chúa lSv ai mồ trước đây 
lại cbẳng có dự định gì cả. Tỏn-thgt nhà Lý 
cõ nhiều người nghi hoặc ìo lắng, đoản là 
cô lẽ ờ trong hoàng-ihành đã sầy ra một 
việc biễn lớn, hoặc giả chinh Trần thù Độ 
dinh làm sự tiếm ngôi cũng chưa biết chừng. 
Khốn vì không ai có ô trong tay một tấc sắt 
hay một tên quân, lại cũng không có một cái 
gan liễu chễt, nền đễu phải im lặng trước 
nghiêm-uy của Chỉ-huy-sử Trăn thù-Độ. 
Nhưng vê đến nhà, có nhiều người biất cơ 
mà phải cao bay xa chạy, cổ người chạy sang 
theo Nguyễn Nộn ở Bắc, cố người lén xuống 
đầu Đoàn Thượng ồ Đông. Tuy nhiên, cũng 
cố những viên quan v5n là chân tay nanh 
vuốt cùa họ Trần, nay thẩy việc ẫy, chỉ binh 
tĩnh chờ xem chính-cục xoay giở ở trên bàn 
tay Trằn thủ-Độ. 
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Qua mấy ngay trong ngoài hồi hộp chờ 
nghe tin tức, chở xem một việc biến đôi lớn 
cỏ thế đã diễii ở trong Cẩm.thành, chợt có 
chi của Chiêu-hoàng truyên ra, vời các quan 
dến ngày 2i tháng mười (Ài dậu 1225), vào 
iriỗu bái hạ. Đến ngày, những quan viồn 
còn lại ở kinh đều vào triều đông đủ. Trén 
bệ ngọc ban xuổưg một tò’ chiếu rằng : 

ắ ÌẺT i ẩ t ỉ ỉấ X T ^ ’ỀI‘ ti %% 

■ụ % A # iSr. 4 : íi 23 m,m m 40 7 *. - w 

ìế &L ± ắk m m m A.m # 1« 

t. rj& ặ $ m, $! ?ẳ Ẽp ÍẺ, É -ẻ B ^ 

z. ệ- ■ề.-m m m ® ic ±, 3 -- m » fêMA m 

■JiS À. ỉâ M Ế$ /£r$ ỘT í#. ISẲtl. 

& J01 n đ %> ‘It s 91 a. 4* & * 5T ồ. ^ 

ĩ. ìp] ifc iắ»R ổc p lí ỗ B 

ẩ 7- £T- ». í® & ® J».^h s 

a s íMíế í§ Bt fi. 2 M m ụ R A © 7 
ì ỈỈỀ. ac fầ ặp », n m tà ĨC ỊK' ổ: *. m m 

M ĩệ ± % ± ĨẾ ỉẫ-fâ & #,§ẵ £ # 

^ỉã*fi[á*^<6,aBiiR fi».jste IPI 

* Sỉ *, * H ffc. Bí H,36 ~£ 

ụ, & H é. 

Tự cồ Nam- Việt để vương trị thiên hạ già 
Uữn hự/. Day ngã Lý thụ thiên quyền mệnh, 
uẻm hữu lử hẻ'', Liệt Thánh tương thừa, nhị 
bách dư niên. Nại dĩ 1 hượr.g-hoàng anh lật, 
l hừa thống vô nhãn, quốc thể khuynh nguy, 
n:ậih ỉ rẫm thụ minh chic.u, miễn cưỡng tức 
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ự CÙ dì lai , vị chi hữu dã. Ta irẫrn duy 
!H nữ chúa, tái đức càu khuynh, phụ bật vô 
nhãn, ãạp lặc phong khởi, an khả bỉnh tri 
hiăn khí chi. thúi trọng. Trẫm túc hưng dạ 
my, duy khủng nan kham, mỗi niệm cầu hiền 
lương quân lử, đồng phụ chinh trị, lúc rìợ 
quyền quyền, ư tư cực kỹ. ĩ hi viễt : « Quân - 
lừ hảo Cẩn... Cầu chi bất ãầc,mạ my tư phục». 
Kim trẫm phản phúc độc toán, duý đẳc Trần 
Bô, ván chất bân bán, thảnh hiên nhân quàn 
lử chi thề, uy nghỉ ức ức, hữu thánh thằn 
văn võ chí tư, tuy tìán Cao, Đường Thái vị 
chỉ năng quá. Tưởng thục thần hôn, nghiệm 
chi hữu /ố; khả tổn đai vi, dĩ úy thiên tâm, 
dì phó trẫm hoài, Thứ khả đòng iám lạc lực, 
cộng phù quốc tộ, dĩ hưởng thái binh chi phúc. 
Bò cáo thiên hạ, hàm sử văn tri. 

LỞI CHIẾU NGHĨA LÀ : 

« Từ xua nước Nam-Yiệt, đế vương trị 
« thiên hạ vẫn đã từng có. Duy trièu Lý ta 
« ơn giời quyến c6, khắp có bốn bễ, Liệt 
« Thảnh truyền nỗi, hơn hai trăm năm. Không 
« may vìgầnđâỵ.Thượngluoàngmắc bệnh, kể 
ự Ihỗng không người, thẽ nước ngửa nghiêng. 
« sai trẫm nhận tờ minh chiểu miễn cưỡng lỗĩí 
« ngôi, từ xưađẽnnay, thật chưa có vậv, Than 
« ói, trẫm la một vịnữ-cbủa, iài đứcchẳngcó, 
« giúp giập thiẽu người, giặc cướp nồi lén 
tí như ong, 1 sao néri cầm giữ mãi đồ.thẫn là 
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« vật rắt trọng. Trẫm khuya nằm sớm dậv, 
« chì lo minh không gánh vác nối. từng 
5 muỗn tim bậc hiền-lương quân-tử, cùng 
(I giáp cbính-trị, đồm ngày bứt rứt, biểt 
< ứẩu chừng nảo ! Kinh thi có câu : 9t Tim 
« người quân từ đẹp đôi... Tim mà chẳng 
« -lược, thức ngủ trằn trọc ĩ 0 Nay trẫm 
« suy đi nghĩ lai, chĩ được Trần Bồ là một 
« ngĩĩòú văn chất rạng rỡ-, cô phong-thề qnân- 
« từ hiền-nhân, dáng điậu khoan hòa, có tư- 
1 cãch thánh thăn văn 70, tuy Cao-tố nhè 
■'< Hán, Thái-tông nhà Đường cũng chưa thế 
« hơn được. Bêm ngậy nghĩ mãi, xét nghiệm 
7 đã tường,vậy nay nèn nhường ngôi lớn. ổề 
nr yên úy lòng giời, (ỉễ xứng thỏa bung trẫm, 
-ít HgS hầu cùng lòng gẫng sức, cùng giúp cơ 
« dầ của nưóc đế hường cải phúc thải-blnb.. 
« Bố cáo thiên bạ, ai nẩy dền biết ». 

Lời chiổn tuyên xong, trăm quan đău củi 
(làu nghe mệnh, không có một lời phản rì5i 
nèo thốt ra ờ dưới thềm rồng cả. Sự đó plrin 
TĩhiSa bơi sợ uy của Trần Thủ-Độ, 75 quan 
Bicn-tiBn 5Ú! i'1- ''y \4*.?C*VÌ' T Ị 3 * ■»?* 

vo-phạc màu tia, hau đeo bilo-klím, ỡỡc-iị 
caăm chắm b trốn thềm địậa Thiẽn-an, mà 
hai bồn bành lang, cả một vệ quản Phưng* 
quốc, ai nẫy đêu đeo gươm đứng đàn hai ửẫy. 
Nhưng cilng cỏn cỏ mùt Ị'hùn (1 vu .1 Lỷ ù ly 
giò' là CÒ con gái bé ũ ụ , n.^trùi ta húy 
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sột biẽn-ttrợng ‘.rốn lịch-sử, nên lòng tôn-âói 
đã phai nhại đi nhiều. I.òng lôỉi-đới phai 
nhạt 'Jị, nên nay Irữớc sự thay đồi ẩy, nguôi 
ta khỏDg sửag-sốt kinh-hoàng cho lắm. 

Sau buêi châu hôm ấy, Thủ-Bộ biết việc 
iớa có thế thành dược, bèn một mặt ngbiêĩu- 
mật thêm công việc pbòng-vệ, từ kinh-thành 
Thăng-Iong ra đếa các phủ các lộ; một mặt sa; 
người sửa sang cung diện.sẫm sửa nghi lè,kén 
lấy ngày 2ì tháng chạp, sẽ cử bảnh lễ nhường 
ngòi. Đến ngày ấy, tại diện Tbién-an mờ mòi 
phiên đại-íriều, Chiêu-hoàng đội mũ miện, 
bận iong-còn, ngự trẻn bảo-sàng, trăm quan 
đồu mặc đò trièu-phực sắp hảng ờ trước sân 
làm lễ trièu bái. Đoạn rồi Chiêu-boằng lừ 
trên bâo-sàBg bưửc xuổng, trút bò áo mũ, 
khuyên mời Trần Bò bận vèo dề thay mình 
lèn ngôi. Trần Bồ nói khiêm nhượng mẩy 
lởi, nhưng rồi dược Chiẽu-hoàng cổ ép vả 
đội mu khoác ảo vào cho, lúc ẫy mới bước 
lêu bảo-sàng, chính ngôi boàng-đế. Dưới sàn 
rồng, tiếng vạn tnc hò ỉên rầm rĩ, lồm ốt cả 
những tiểng nhã nhạc nối dậy ỡ bai bén 
hành lang. Tân-hoàng lên ngôi, lẵy ngay năm 
ấy làm niên hiệu Kiẽn-trung năm đàu tuy chỉ 
còn cỏ mấy ngày thì hết năm, và lẩy chữ 
Cảnh ^ làm ngự-đanb, thay cho tên chữ Bò 
ngày trước. 
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Thế là ngai vàng của nhà Lý đã chuyên 
sang nhà Tran một cách êm-đỄm khổn-kbéo, 
không phải tốn hao một giọt mẩu nhu ta 
thường thấy ờ mọi cuộc thay triều đồi họ 
khác. Thăn dân trong nước được tin nồỵ, tuy 
cung có nhiẽu người nhớ tiếc triều Lý, nhớ 
tiếc những công nghiệp và ân trạch của liệt 
đỗ hồi trước, nhưng đỗi trước cuộc nhiễu 
nhương hàng mãy chực năm lân hồi ấy, họ 
cũng cho rẳng có lẽ khí số nhà Lỷ đã đẽn lúc 
hết rồi. Nhẫt những người bay tin đièm triệu, 
họ lại đem tán bài thơ ờ trong một câu 
chuyệnTruyẽn.thuỵẽt, ròi bồo là.triẽu Lỷ mất 
bởi tự ý giời. Nguyên đời ẩy vẫn có câu 
chuyện truyền-thuyết thế nãy : 

« Lý Tdái tô khi mới lăy được thiên hạ, 
xa giả ngit chơi chùa Phù-đông. Có vị thần- 
nhàn đẽ 4 càu thơ ờ cột chùa như sau : 

— ĩír m 

Nhỗt bất cổng đức thủy, 

$ ếế 'ít 13: R<1 

Tùy duỵẻn hóa thể gian. 

it it s • 1 ® M 

Quang quang trùr.g u chúc, 

■:U 'í'. & Ị Ũ 

ớt 0 »• >u 

Mọt âah nhật căng san. 

* sư írạ tri chép bài thơ dáng len vua 
col thi vua Lìùi ĩ vtẹc '.lia q.!\ í-.an, K;iO ‘ ’ng 
U.Ù. hiền dược. >) 
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*àý bài thơ dó, nhung kháng hiễu rõ ãượ, 
Egbĩa thỗ nèo. Đỉrvnay cỏ người mới tánc 
ra : câu cuối mội ảnh nhật đăng Sũ'n ngbĩa 
và mặt giời lên núi thì chìm ngập bỏng sáng 
ý bảo đễn đời vua Huệ-íỏrtg ikì ahà Lý mẩl. 
Bỏi tên vua Huệ-Tỏng ỉả Sỗm 1 g r , chữ sẫm 
nửa trên là chữ nhật 3 (mặt giời) mả nửa 
dưới là chữ sơn iỉí (núi) vậy. 

Những sự tin tưởng của dân-gian về điềm 
triệu, sẩm truyền nhtt the, không mấỵ đời ià 
không có ; nhặt là đới xưa dân-íri chưa khải- 
phát, sợ tin tttỏng vần vơ ỉại càng manh hơn. 
Bởi vậy một đôi khỉ những vị anh-hùng kinti- 
doanh thiên-hạ, thường lợi-đung lòng tin- 
tưởag ẩy, tạo ra điềm triệu này khác đề đưa 
quần chủng đi tleo cái ý muốn của mình. 



V 

Rồ eỏ rồ tận rễ 

"TRẦN cậah lên thay ngôi nhà Lỷ, đó tức 
* là vua Trằn Thái-tông. Tuôi mới lên; 
tám, cổ nhiẻn vua chưa thê xử đoán gi được 
những còng việc quốc-gia, bởi vậy đều do 
Thái-sư Tbượng-phự Trần Thủ-Độ thống lỷ 
tất cả. Bẩy giờ giặc giã như ong, cõi bờ tan 
nát. lại nhân việc thay triẽu đôi họ, nhiều 
đảng loạn mượn cài danh nghĩa hưng Lỷ đế 
hiỊu triệu thiồn-bạ, nên thể giặc lại càng 
nụnh hơn. Nhất là hai, đảng Đoàn Thượng ở 
Hong-châu, Nguyễn Nộn ở Bẵc-giang, càng 
đáng cho cải trièu-đỉnh mới lập ở Thăng-long, 
phải lo tinh quốn ăn bỏ ngủ. Trước 'lình thế 
nghiêm trọng, Thu Bộ xẻt mình khổng thê 
’ phàn thân mà đương lẫy câ hai việc : trong 
!o chinh trị và ngoài lo chinh piiậi. Bèn đem 
cỏ::g việc trồng triều ủy cậy Tbánh-phụ Trau 
fuàa quyền: nhiếp, còn minh, chì chuyổii ỉn 
vảo việc hắc phạt đíng chinh. 
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Bà vua cũ cỗă nbà Lý, Chiéu-Loảng nữ 
cbúa, đuạc sách ỉập ír-m ỉ oàng-h-ậa của Trằn 
Thải-Tông, đỗi Ẽiệa là Csiêu-tbốnh. 

Chỉ thương hại cho Lỷ Huệ-tôug, bấy giờ 
dương go mõ tụng kinh ờ cbùa Ghân-giảo, 
nghe được tin biến, lòng vua đau đỏn biết 
chừng nào. Đến giò vua mới biết hối hẬn, 
mình đã hững-hờ Iơ-đãrtg với cái cơ.Dghỉệp 
lớn lao của Tô-Tcng mấy đời đế cho, minh 
âẵ quá tin bọn ngoại-thich bọ Trăn, kuibn 
nên tu-hú được dễ dàng chiẽm từ bò-cáe, Láy 
giở thi còn cửu-vẵn lại lồm sao được cua. 
Vua lại nghĩ ròi đây đến ngày thác hổa, còn 
mặt mũi nào trỏng thấy Liệt Tiên-Đẽ ỏ duới 
suỗi vảng. Huệ-íông cáng đau đón bon nũa 
khi nhặn được sẳc-mệnh tàn-triêu,tuớc bõ cái 
tôn-hiệu Thượng-hoàDg của mình mà phong 
Ịà Huệ-quang đại-sư, ép mình phải thiên ũèũ 
ở chùa Hưng-giáo. Sụnhục-ubã dó, Huệ-tứng 
cho là tự mình chuốc lẫy, cho Jà chỉ vì mổi 
duyên Bải-ỗp cỗ, cbẳng còn nốn oản giòi 
trách người gi nữa, đành chỉ âm thầm chịu 
lẫy đè cho xứng đáDg với nb&ng cái tội lỗi 
gây nên rùa mình, vả dù không chịu tbì vị sư 
già ấy còn cỏ thề lảm gì được chăng ? Trong 
tay đuỵ một chiếc dùi mõ, dưới trường có 
vài tên tiền đồng,lại thêm tật bênh kèm theo, 
còn lãm tbễ r ào đề xây dựDg lại được miểu 

,-r *, X T n 
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- Tuy nhiôữ, trước con trât cửa Trằn Thủ- 
Độ, jịỷ tiuệ-tông còn, còn là một điều đảng 
lo ngại cho cơ-nghiệp nhà Trần mới dựng. 
Biết đâu ông vua thất thẽ Sy, cbẳng cỏ thề 
lén đi rồi nhập vào với càc đỗng loạn, nhân 
cái địa-vị của minh cữ, đũng lên hiêu triệu 
thiên-bạ đế mưu kbồi-phpc lại cơ đồ. Bời 
vậy, Thủ-Độ sai coi giữ Huệ.tông rất nghiêm, 
cãm không cho ai đẽn giao thiệp với nhà vua, 
dù là Huệ-kậu. Mà thực ra, Hnệ.bậu cũng 
khổng mặt nào trẻng thay nhà vua nữa, vì 
hậu đă ngấm ngầm cùng líi anh em con châu’ 
làm cho cơ nghiệp nhà Lỷ phai đò nhào. 

Một hôm, Huệ-tông đi ra chơi chợ Cửa_ 
Đỗng với bộ y phục của mộỉ 'vị thuyền-sư. 
Trăm họ đố xô nhau theo xem, cỏ Dgưòi 
thương vua đỉn nỗi khóc rưng rức. Nghe tin 
ỉý, Thỏ-ĐỘ sợ lòng người nh(!r cữ thương xưa, 
cổ tbế sinh biến, bèn iại thièn vua vồo ỡ chùa 
Chàn-giáo như trước. Cbdn-giáo là tòa chùa 
h trong Đại-nội; bề ngoM Tnủ-Độ nói là 
rước vua vè đẵy cbo tiện vìộc thờ phụng, kỷ 
ibực là đế giữ-gìn được càn thốn bơn. Ta 
không nên trách cải ;.ử-cV,ng Sy là Tbủ-Bộ 
;ồn-nhẫn bất nhân. Thủ Độ (15 làm việc tbay 
"ịọ đồi triều, thi .cử-dộng ấy dối với Lý Huặ- 
tông, cũng !ã cối cử-độn;; kbòng thê tránh 
.-chỏi, cái cử áộủg tỏ ra ià itíiiràỉ s n.g so ít d:i 
ilẹu sợ một cách chu dáo, iú?t pnòng ngóe 
' iẹc biến từ khi chua ; ăy mâm lén được. 
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So: c sợ nbò-iggiL Lý Huí-tòng dã cLr 
ỉhA ì.nià Thả-Bộ vẫn ch;ra vẻn dạ.Trang tbâm- 
cửa Tbừ-Độ,ng v ĩ chỉ cò cách làm sso cho 
í-rụạ * UP. Lý ĩy íỳ.rct á!,thi mớiiĩ.t hẳn b.vcc cá: 
raẵaaiọa bỉ&i bTt nại' ìv“ ưng bict I-íũ sao tĩỉ 
ôhg vua cữ triều Lý &¥ ơc chầu giới phật dac 
bẳv ỳờ ? Tuv marg ờ trên isònh bao nà?út! 
bệnh tật, tshtrap mấy nẵỉsì nay, Huí-tcng vẫr 
sống được dai dẫn.' tibs ìbirơng.mả hỉnh nhv 
ruỗỉ ngày In; dược, khả niẹr.li bơn irrớo. Trá 
thì không icề trỏng ỏ bệnh-tật nó sS rước 
Hòa - thirợr.g ấy. sớm về cõi Tây-phi?ơV!C 
Cực-lạc. 

Thă-Độ đĩ từng khi thoảng hiện >ro"g í?:: 

cáị ý nghĩ thi-rghịcb, nhưng cho như trế lã 
điồu tản nhẫn quỉ, nen ỉại vội xóa nhòa y 
nghĩ ấy di. Rồi írcng những lúc der.ì quân õ 
chinh phạt bốn phương, TìuVBộ lác nào cf;r • 
lo ngay ngáy vẽ cái C3ẳnỉ vụ ữ kinh-thànb 
tưởng chừng như nỏ sê hung lèn lúc r.ir. 
không hiẽi. Vi sự ỉo xa ậy, Taủ-Độ đã cỏ lức 
tắc lưỡi mà nó; : a Thà ta phụ người, còn 
hơn là đề người nhs ta ‘3. Một lần vê kinb, 
chán ãi qua cửa chùa Chân-giồe, thẩjr Lý 
Huệ-tòng đương ngồi xồm trong sân rố co> 
nhân cỏ cỉm súc, Thủ-Độ n6i một cốu bẫng- 
quơ : 

— Rồ cỏ thì phải rô cbo đến tận rễ. 

Huề-tông lanh tri, hiền-ngay đirợc tâm-lý 
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của câu nóì ấy, liẽn đứng vùng dậy, phất tay 
áo nói rẳng : 

*— Lời nhà ngươi nói, ta đã hiếu suSt rối. 

Thủ Độ cử im Tặng mà đi, khôhg nói gi cả. 

Đến ngày mồng 10 tháng 8 năm Kiẽn-trung 
thử 2 (1226), không hiếu Thủ-Độ bụng tinh 
thế nâo, sai người bầy biện hương hoa ơ 
trong dinh cùa rninb, rồi hảo đi mòi Huệ" 
quang đại-sư đến. Lúc ẩy Huệ-tổng đương 
ngồi tung hĩnh ờ trước tòa Tam-bảo, thãy ch 
người đẽn thua : 

— Bạch -Đại-sư, quan Thái-sư Trần sai 
chủng tôi đẽn phựng-thỉnh. ... 

Huệ-lỏng quay ra nhin sai-nhân, im lặng 
một lát rồi nói: 

— Tràn Thủ-Độ định mời ta đề làm gì ? 
Thòi ta biet rồi! Đẫ ta tụng xong quyền kinh 
núy rồi sẽ tự tận, khiển hắu khỏi Vi ta ma 
thác mác mãi. 

Ròi khi đâ đọc tung hết bản kinh d.ỡ, vaa 
đừng dậỳ^đi vào tẫm-phòng, lầm nbàm kbãn 
nguyên 

« Thiên nạ cửa nhà ta đã về tay máy, vậy 
mà mày còn nỡ giết ta. Ngay nay ta cbet, 
ngày sau con cháu nhà chứng máy cũng sẽ 
như taẽ. » 

Khấn xong, vua lấy mật dải Hu, ra treo 
m.nh tự ài ờ cải vườn chùa ãii ng sau. 
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Xtbe được tin ăv, rhủ-LỈỘ cbẳug kuòi bũ; 
ngùi thương, nhưng cŨG.g rãi tnửng ỉà Tbượng- 
hcãiig nhả Lý đẵ tráah cho mình ctrợc Jihừ; 
nhùng ỉa/ VẺO IT.ỘÍ v;ậc bụũ-ồe, khỏi ínar,' 
tiếng lam việc thi nghịch. 

Vì nghĩ là Huệ.tòng tự V sát thắn nên Thủ. 
Bộ cho là minh có tỉ ềtránh đcrợc tai iiểng.&v 
thục thì cái tội tbi nghịch,sử sách vồ còng liií-n 
nghìn thu, người ta vẫn cữ đố vảo áều 'í hỏ- 
Độ như tùưèmg. Bôi tay Thủ-©ộ chưa nhưng 
tav làm cối việc đai-áe này, nhưng VI ông ãĩ. 
cỏ ’rắp iA:.n, ầừ b .5 5tĩ lộ ra i!ỘI câu nối rỗ cỏ 
tận rễ, nên mói đưa Thượng-hoàng nhà Lý :ĩfữ 
Cãi bưỏ'C ẩy. Cho rốn trách nbiộm v?i cải cbỄi 
cùa Lý Huộ-tổyg, r.gtvei ta đố vào óng tẩ: cá. 

Thủ-Độ sai các quan đẫu lè ra ỉễ khốc viếng, 
rồi cục mội cái cồng ở hức tường thành phií 
nam (l) đè đưa linh cữu ra, đem lén phường 
Yổc-hoa (2) íLiẻu-hỏa, ròi tàng cốt ở chùa 
Bàc-quaDg xây lên thành tháp, Năm ấy Huệ- 
tỏng mời cở 33 tucí. 

Huệ-hậu bẫy giè‘ còn trẻ đẹp lắm. Gái nhan 
sẫc của hậu đẵ làm cho I.ý Huệ-tông phố) 
ôếm mê ngày trước, nay vẫn chưa sủt kéni 
bao nhiêu. Từ khi liuệ-tông đau yẽu, rồi lại 

, (t) Coi cSng nìy nguôi tbởỉ bay gkr gọi là cốag 

• Đạc (pUằu-tEÔn). Nay thàuh phố Hà-nội có ng<5 cỗng 
Bục, có lẽ ehioh vì cái còng hồi ấy mà thánh tÊ3. 

(2) Níj là Yẽn-pbụ. 
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cẵt tỏc đi ở cbùa, trải mẩy xuân thu, bậu tuy 
cổ chồng mà không khác gỉ người ở góa. Thủ 
Độ thẵy thỗ vẫn băa khoăn thương hậu, và 
cững thèm-ơớc cái nhan-sắc đẵm nguyệt ngây 
hương. Kboảng đời Lý Trần, cỏ lể ỉuân-lý 
phong tục nước ỉa chứa ngăn cẫmsự-đồng tính 
thông hôn...Có thuyễt lại nói vỉ soi gương triẽu 
Lý đã mất nước vì nạn ngoại-thich, cho nên 
triềuTrân chỉ trong hoàng tộc thônghôn lẫn.đê 
tránh cái họa cững khả nguy hiềm này.-Sau 
khi Lý Huệ-tông mất rồi, Thủ-Độ bãy giờ lại 
đương góa vợ, bèn xin với Trần Thượng- 
hoàng, giáng Huệ-hậu xuổng làm Thiôn-cực 
công chúa đẽ gả cho mình. Dù sao đi nữa thì 
cái việc chiếm lấy Huệ-hậu sau khi Lý Huệ- 
■tông mẫt đi chưa được mẫy ngịy, Thủ-Độ bị 
người sau chỉ nghị eo sèo cũng là xứng đáng. 



VI 

Hai đám giặe kiệt hiệt 

<^AU hai năm giời đem quân đi đảnh đẹp, 
với cáihùng-tài đại lược của quan Thổng- 
quổc Thải-str nhà Trần là Trần Thủ-Độ, ỉẵ 
làm cho bao nhiêu đám giặc phẫi lằn lượt 
mà lan rã dân. Những đám giặc lớn như ở 
Bại-hoàng, ở Quảng-oai, đã từng cảt cử một 
địa phương trong bao nhiêu năm,cũng không 
thề cưỡng lại nỗi với sự dùng binh cỏ mưn- 
lược và cỏ phương-phảp của Tràn Thủ-Độ. 
Nước Chiêm-thành ờ cõi Nam cũng íỉãphảí nề 
sợ, xin vào tiỗn cống. Tuy nhiên, còn cỏ bai 
đám giặc kiết hiệt, Trân Thủ-Độ chưa đảnh 
hạ được,cuộc chinh phạt cử kéo đả: mãi, bời 
vậy giang sơn nhà Trần, vẫn chưa được thẫy 
cải hiện tượng thăng binh. Cáp việc thi thiết 
về chính-trị của môt triều đại mới, Thỗ-Bộ 
sũng clã làm được^nhièn viịc hay. tiuưng ch! 
mói thi hành được từ kứa-aigạn sòng Púủ* 
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lương (1) trở vê phía nam, còn từ tâ ngạn 
con sống ẩy trở lẻn phỉa bắc. nhiều nơi chính 
lệnh của tân-triều chưa kbẵp tới được, chinh 
vì cỏ hai đám giặc 'mạnh. Hai 'đốm ẩy^lằ 
những đám nào ? lại vẫn là Đoàn Thượng ò 
Đông và Nguyễn Nộn ờ Bẳc. 

Đoàn Thượng là người Hồng-châu, tức là 
người làng Thung-ổộ, huyện Gia-lộc, Hài- 
dưỡng bâý giờ. Nguyên Thượng trước làm 
quan nhà Lý ; khoẫng năm Kiễn-gia thứ 1’ 
(1212) đời Lý Huệ-tỏng, trong nước cỏ nhiei. 
giặc cướp, triều-đình sai Thượng về Hồnr- 
châu mộ nhữngđân-binh điđánb đẹp. Thưọn ; 
thừa dịp ẩy tác oai tác phúc, nhiều ngưòi sc 
hẵi không dám nói năng-.gỉ. Sau tội trạng 
ngày càng rõ thêm, bị cốc quan đán tặc roi 
bị bạ ngục đê chờ xét xử. Một hôm ở trong 
nguc, Thượng cướp giật được. một ths.nh 
gươm của qgười lính canh, đơạn vượt khó. 
ngục, mình trằn như nhộng mà chạy xuống 
Hong-châu. Xuống đấy, Thượng íụ họp cò 
đảng, đắp thành xưng vương ; trièu-đình sai 
quân đi đánh mẩi vẫn khống trị nòi. 

■" Nguyễn Nộn là ngựời lộ Bắc-giang, túc ìá 
người làng Phù-minh huyện Tiên-du Bẳc- 
ninh bày giờ. Trong năm Kiến-gia thứ 8(1 218), 
Nộn là một kẻ cư-sĩ ở chùa làng Phù-đòng 
(làpg Gióng) thường hay đến chùa này giảng 

-(X) Sống Nhị. 
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kinh thuyết kệ. Nhân khi ầào đẫt ờ vườn 
chùa, Nguyễn Nộn hẳt được một it những đồ 
vàng ngọc, cẵt giẵu đi khổng đem tiến trình. 
Có kẻ cào giác đến tai triều-đình, Huệ tông 
sai bắt Nộn bỏ ngục. Bị giam trong ngục 
chừng nửa năm, Nguyễn Nộn được Trăn Tự- 
Khánh kêu xin tha -CÙO, bẳt đi tòng quân đánh 
giặc đê lẫy công chuộc tội. Triều-đỉnh y 
chuằn, mùa đỏng năm KiỄn-gia thứ 9 (1219), 
sai Nguyễn Nộn đem quân đi đánh giặc mán 
Quảng-oai. 

Việc đánh giặc chứa lập hên công trạng gì 
thi đển năm sau (1220) Nguyễn Nộn đem quân 
cẫt lẻn vê làng Phù-đông đóng giữỏr đẩy, tự 
xưng là Hoài-đạo vương, dàng biêu về kinh 
xưng thằn, tinh nguyện sẽ đem quân đánh 
dẹp giặc giã đế chuộc tội lỗi. Thế là chẳng 
những Nguyễn Nộn chưa vì triều đình nhà 
Lỷ dẹp được một dám giặc nào cả, mà chinh 
hắn đã lại nồi.lén thành một đám giặc ròi. 
Huệ-tông sai người đưa sẳc-cbỉ đến tuyên dụ, 
khuyên hắn phải bỏ vương-hiệu đi, mới tô 
được rẵng thật lòng quỵ hướng vềTriều-đình. 
Nguyễn Nộn không chịu bỏ ; Triều-đỉnh nhà 
Lý.cững vẫn không làm gì được hẵn. 

Thế-lực Nguyễn Nộn cũng như thế-lực của 
9oàn Thượng, cử mỗi ngày một thêm mạnh 
lớn, hẽt đời nhà Lý, Trièu-đình vẫn không 
dẹp yẻa được. Sang đòi nhà Tràn, Tràn Thủ 



Độ đera quâr, đánh dỏng dẹp Lic iroug vài 
năm giòi, giặc giã bổn phương đám tbì phảj 
đẫu hàng, đám thì bị bẵỉ giẫt, bờ cõi hău 
được quang sạch, mà chỉ còn lại hai đám đại 
địch nảy. Vì thẫv sức họ còn mạnh, khòng 
dễ đảnh phá hay hàng phục ngày được nên 
năm Kiến-trung íbir 2 (1226), Thủ-Độ thỉnh 
mệnh ỹỗũ vua Trần Thãi-tông, cbính thức 
phong cbo Nguyễn Nôn lim Hoài-đạo vương, 
nhữ cii vứơng-híậu mồ Nirr đã tợ sưng, chia 
vùng Bêng.r.gạn ffi£y Luyện ở lộ Bắc-giàug 
màchcbẵn; cũng hẹr. phong vươiĩg cho cả 
Đoàn Thượng nữa, óịnjj kỳ vời Thượng đẵn 
hội thẵ, nhưng Thượng hnéng dếú. 

Sau đó, Nộn và Thượng hai người lại hãi 
hòa chan, đem quân đảnh lộn. Thù Độ mừng 
thăm trong bụng, định te cò trai găng nhab 
cho chận, rồi mình sể thu cải lợi của ngư- 
nhân (1). Nhưng hay đâu- thè lục Đoàn 
Thượng lúc ẫy, jếu kém đi một cách thông 
ngờ, nên không th.ỗ chổng YÓÙ Nguyễn Nộn 
được lảu, thảng chạp năm Kiến-trung thứ 
4, Đoàn Thượng bị Nguyễn Nộn dánh võ 
vồ giểí. chết. Phã được Đoàn Thượng, 
Nguyễn Nộn thu gồm được sỗ quân sĩ cua ké 
địch, lại vơ Yẻt lẫy những dãn cbúng, tiền 

(!) Do chữ «daật bụng tương trl, ngơ nhân đác 
i?i » : cò trai găng nhan, người đánh cá được lợi, 
nghĩa hí ! (Timtc f * rtAi. 
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:\id, trâá ngựa ỗ vùng Hi|cg»th|tt4Ìiàì.ÌÌ ^Ệ Ỉ 
thêm còa Thượng Ià~ Văn đeìm.cầ^gi^ịỉ^ặẻ 
xin đầu hàng, oai;thanh cệà Nguyễn ỖôiSl 
càng lừng lay. 

Trần Thủ-Độ thẵy thể lo ngại,. một mặt 
chia binh đi phòng ngữ cảc cỊịS Ạch yểu,'một 
mặt vẫn sai sứ đưa thứ đẽn mừng,' gia phong 
cho Non làm Hoài-đạo Hiếu-võ vương,ìại đữa' 
nàng Ngoạn-Thiềm Cồng.chứa đẽn gả cho 
nữa. Viậc gả nàng Công.chúđ, bè ngoài tuy 
ỈA đễ gây mổi tình-hiẽu, nhưng bẽ trong thì 
:ốt đế công cbúa dò thăm động tĩnh. Nguyễn 
Nộn cùng hiêu rõ cái thâm ỹ ấy, hắn-lặp 
mộỉ buồng riồng cho công-chứa ở, -còn mình 
vẫa ở riêng làm việc, bời thể côág-chúa căng 
chẳng dò biẽt được điều gì. 

Nộn cỏ một viồn tướng huy-hạ là Phan Ma- 
Lòi, vốn người Chiẻm-tbànb, là một tay liệu- 
úỊnb quyẽt-thắng, dùng binh như thăn, Nộn 
vẫa lấy làm ỷ trọng. Thủ-Bộ thường muốn 
chiẻu hàng dược người Chiêm ấy, vì hễ mẵt 
Phan Ma-Lôi, Nguyễn Nộn sẽ như là mẫt 
một cánh tay. Song Ma-Lôi đổi với Nguyễu 
Nộa lại rẫt truug.tbành, nhất định không 
chịu vi tước lôc vàng lụa mà thay lòng đối 
dạ, Vì thẵ việc diệt trừ Nguyên Nộn, Thủ-Bộ 
còn cho là một việc khống thễ dễ dàng mả 
lxm xong ngay được. 

Song Nguỵễn^Nộn tử kbi phả đưọc Đoản 
Thượng, sinh ra kiêu tủrg, tự xưng lồ Đại- 
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thâng Vttơụg, kêng 2£ày chỉ y'Ễ2. tiệc t-.'ĩ 

bừng và ham vui nữ sẵc, Tuy nhiên, dã tó 
nbững khi Nộn nghĩ : Minh không thií đứng 
đôi với triẽu-đình nhà Trần ô- Tbăng-lọcg 
đữỌữ. Mả muổn hạ cái triỗn-điah «ỵ đè thống 
nhất câ bờ cõi ìh một việc à trên sức mith 
răt xít. Chẳng những vì nhà Trăn thẼ-Iực lứa 
gấp mẫy mình, mả họ lại còn cò một-cây C*Ị 
cả đủ đề chổng vãng lè Trần Thố-Độ. B2 
không thế đứng đỏ?, lại khống thê ố ánh Vữ 
đttợc triều-đinh ấy, vậy clii bftog minh chịu 
nhường nbủn, quy ihuẬn vè họ, ai hai bân 
'đều được nghỉ việc binh cách, dẹra lại cí.o 
ựătn hộ-cái phúc thái bình. Nộn ngu ỉ nu:,- 
thể rồi đem bầy lò với Công chốc KspiiỊ- 
Thiềm. Công-cbúa hct sức tán thánh Ki à 'c:: • 
— Đậi-Vttơng nghĩ vậy thát lả mùi càị p yù-• 
lành đỏ, Hoàng Trần dạng EUỞC, vọn íà co y 
giời trợ.thuận,chẳng thố sao cuối đời nha .Lý 
thiên-hạ giặc gia nối lèn nhe ong, trieu ninh 
điêu binh khiến tướng đi đánh đẹp bao năm 
không bình định được; thễ mà sau khi 
Hoàng Trần ngự trị, chỉ ựìcl vài năm mọ 
giặc giã b6n phương âầu tan rã b'ét ờ dưới 
binh oai cảa tâạ* triều. Day có Đại vương 
cùng là tay ỉtào-kiệt một thời, triẽu dì nã 
. Thăng long vẫn riêng vị nè và tĩỌDg đãi, cho 
* nô n LU ới n&o phong vương tườc, nào sai tivU' 
thiếp đến đây hầu hạ khấn iưọc, chính là cải 
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ý muSn thn dùng lẩy người hào kiệt âế làm 
;hành bền-lữy cứng cho đ$t nơỏc Uc-Hăng*" 
Vậy tưỗmg Đại vương rẫt nên thực lòng quỵ 
hướng về vỏri triền-đình, rứt bồ đi cải vạ nội 
ỉranh, cùng mưu công cuộc cường thịnh cho 
MVtởc nhà đề còn đối chọi vởi những nưởc 
láng giêng phía Dam phía bẫc. Tiện-thíếp rất 
taong Đại-vương sẽ thợc-hànb ngay ý định 
đỏ, tbân vễ Thăng-long triêu cận, đê cèi hết 
những mổi ngờ vực, bỏ hết những sự đẽ 
phòng của đôi bén. 

Nguyễn’ Nộn gật đần, nhưng khi đem Ỷ 
định ấy bàn . với các kẻ huy-hạ, lại có một 
đôi người phẫn dổi. Nhắt là Phan Ma-Lổi bảo 
tội gì bỏ thân hàng pbuc, cử nghênh ngang 
một côi biên-thùy như thS, bỏ chẳng hơn ư ? 
Vì thế Nguyễn Nộn lại sinh lòng đo dự. 

Chưa bao làn thì Nguyễn Nộn ốm.bệnh thỗ 
mỗi ngày một nặng. Thiii-sư Trần Thủ-Độ ở 
Thăng-long tâu xin Trỉều-đinh phái một viên 
nội-quan sang thăm. Bẵng cử-động ấy, Tbủ- 
Độ chỉ muổn Nguyễn Nộn cẳm vỉ ân nghĩa 
của Trièu-đình mà sẽ quy hồng, đế cổ tránh 
một cuộc binb đao nỗu pbẵi diễn ra, sẽ cò 
thễ rẩt là dỡ dội.lam khô sinh binh và tôn đến 
ngnyên-khí của nườc. Thấy người của Thăng- 
long đến,Nguyễn Nộn muốn tò rẳng mình vẫn 
khòe mạnh cbứ chưa sao cẵ, bèn sai l£y con 
phi-mã, con ngựa ngbin dặm mà aưa nay 
Xguyễn Nộn vẫn cuỡi, nhầy pbỗc 'ỏti rồ 1 
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pbỏ5:g một mạcỉi như h:.v. Nucog đố cbỉ là 
đem^cái sức tàn mà gắng gượng bièn-diễn 
một ỉần sau cùag. Sau khỉ viên Nội-quan trử 
vỗ,Nguyễn Nệa ổm liệt tvèu giường ròi chẳng 
bso lâu nữa thì chỂt. / 

Nộn ÚS chỗt, đò dẵag như con- rắn 
mất đầu, ó.ều tự trong tan võ' ra cà, phần 
nhiều kẻ xin vầ hàng thuận, nhưng cũng có 
kẻ bỏ mà trốn đi. Phau Ms-Lối lẩy trộm ổưcc 
con pài-mã của cbủ-tuò-ng chạy biên đi 
phương nào, không ai 10 '.ung tích đấu cà. 

Nguyễn Nộ'! chết, thién.bạ từ dãy mời thu 
vỗ mệt mối. Trải qua một Lồi nhiễu nhương 
măy chuc nam từ đời Gao-tông Huệ"ỉông 
nhà Lý, trăm họ đến đấy mởi lại được hữửng 
phúc trị bình, bấy giờ ìà niéa hiệu ĩíiễa- 
trung thứ 5 (1229) 



VII 

' Mấỵ việc làm ngang ngược 

CAU khi đẩ hỗn nhẵt được toàn quốc rồi, 
^ Thổng-quổc Thảĩ-sứTrần Thủ-Độ mửi có 
thì giờ dề ý về việc kiẽn thiết: Nào tra xét 
những thề lậ các triều-đại trước, đặt làm 
thông lệ của bản-triều. Nảọ định xa lễ nghi, 
đặt ra hinh-luật. Bẳp thêm thành Đại-la, bốn 
cửa thành sai quân tứ-sương luân lưu canh 
giữ. Trong kinh tbành lập ra cung điện lầu 
gác cùng những dẫy hành-lang đông tây; 
phía tả dựng ra cung Thảnh-từ đê Thttợng- 
hoầng ờ ; phia hữu đựng ra, cung Quan-triều, 
ũè hoàng-đỗ ả. Đặt tà hữu bạn, phường-(l) 
ờ iiinh, phòng theò đời trước chia ra làm 61 
phường, dưới quyền cai trị của ty Ẹình bạc. 
(2) Ban những quổc-húy, miếu-húy đẽ ngườ. 

(1) Dàn-cư b phía tẫ kinh thảnh gọi là lả bạn, phía 
bữa gẹi là hữu bạn, trong bạn lại chia ra câc phường, 

(2) Tức tòa Kinh triệu doãu. 
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trong nưửc phải kiống tránh. Vi co Nguyér,- 
tă trí Su Trầa tên hủy lả Lỷ (Trằn Lý), Thù 
Độ bốữ bẵt phải ỔÔỈ chư Lý triỉa gọi Tá 
Nguyễn triSu. Sự đỗi ấy, không những 
miSu húy mà thổi, chính đế cho người tron 
nườc khòng ai còn nhắc nhỏ' ngóng trông dSií 
triều Lý nữa. 

Bối với triều Lý, Thủ Bộ còn làm một yiệ,, 
bạo ác này nữa, íà dùng mau ngầm mà tàn 
sát những người tông thất, muốn đè khủng 
Côn ai sót lại cố thề làm nguy cho cơ nghiệp 
nhà Trằn. Nguyên từ khi Thủ-Độ bức bấcn 
khiẽu Lý Huệ-Tòng phải chết, lại chiếm lấy 
Huệ-bận lập làm phu-nhân, tồng-thất nhà Ly 
-sau khi tức tối về việc Dgổi Lý bị đâ, nhầạ 
nhăng việc ấy lại càng tức tõi hơa, ai náy 
đều coi Thủ-Bộ như hùm dữ rân độc. Tức 
ghét Thù Độ, dĩ uhiôn ngươi ta không thè ưa 
gi tần-triẽu được, nhưng vì thế lực yẽu kém, 
nèn vẫn phải bó tay chịu đành. Thủ-Độ bié. 
thỗ, từ trong thâm-tâm vẫn nghĩ đỏ là nhữnp 
cài họa^căn càn phải trừ, ỏng giữ cải tùuỵễ; 
là đă rò cỏ thl phắi rỗ tận rễ. Đất Bắc đương 
triỄu nhà Lý, vốn là quỗ-hương của nhà vua, 
các đẽ hậụ.thườug ngự về luôn, nên những 
ly-cung xáỷ dựng ra ở nhiêu nơi lắm. Vùng 
tồng Hội-phụ ờ phủ Từ-sơn bây giờ, khi xua 
, chỉ là một bậi đẵt hầu như hoang phỗ. Vua Lý 
bến sai dựng ờ đẫy một tòa ly-cung và láp 
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mòt cái ngự uvền-lửn đến ba chục mẫu, trồng 
câv trồng hoa răt đẹp đề thỉnh thoáng ngài 
ngự vồ Tbiên-đức-phả (1) thi' quã đắy chơi 
Ngự-ưyễn làm xong, nhà vua lăỵ đan 
đinh cãc phả, các lộ đến ờ lập thành các xóm 
ờ chung quanh làm phu trống coi. Những dàn 
đinh ẫy ở họp lậi thành 6 thồn là Thái- 
đường. Lộc-hà, Mữi-hiẻn, Đòng-trù, Cự-trình, 
Đu-lảm, 6 thôn lập nốn một lang gọi là 
làng Hoa-làm. Tại thôn Thái-đường,có dựng 
một cải nhà thờ Ngoại-tồ cùa vua Lý, rồi sau, 
lai là nơi cúng tỗ các bà Hoàng-hậu. Sang 
đầu đòi Trân, tông-tbãt nhà Lý cũng còn giữ 
việc cúng tẽ ẵy, mỗi năra cử xuàn thu hai kỳ, 
tiệc tế các tiên-hặu lại cử hành ở cái đên 
thôn Thối-đường. Chí giết cắc tổng-thẫt nhá 
Lý, Trần Thủ-Bộ định nhân váo việc tỗ này. 
Hiệu Thièn-ửng-chinh-blnh năm đàu (1232) 
'trước ký tẽ thu, Thủ Độ sai người ngăm đào 
một cải hầm sâu ở gàn đấy, rồi bên trôn dựng 
nên một nẽp nhà mới rẫt ià tráng lệ.Đỗn kỳ, 
tồng-thất nhà Lý họp lại ờ đáy đễn bầy, tám 
mươi người đề tẽ lễ. Tế xong, theo lời mời 
của Thủ-Đrộ, mọi người cùng vảo dự tiệc ờ 
trong ngòi nhả mới làm này. Tiệc rượu đén 
úc ngà ngà say, Ĩhủ-Độ sai người giật máy 

(■) Xưa 16 lisg Cố-phác. quê VDÊ Lý, nay lù lồag 

B.tíU-óảỉĩg 
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nsầra. cả ngói ni. ã ly úèu dỗ up xuống hô 
síu, bao Ỉihỉeu tăng thít cai Lý đèn bị chốn 
ỀủXiị ẩưội tSáy Ì,:Ị chỉ trử vố mội số rẩt ỈI 
khô-y.g ỔỖQ dự lỉ và tiệc bôm ẫy mới được 
thoát '.hòi. Cối hố thảm thương dưới cuộc 
sũy vong cửa một triều đại ấy, sau Dgữời ta 
chất đá lên trẽn đế làm mốt nấm mồ chung, 
và dàa gian gọi là cải lăng. Cái lăng đỏ, đẽu 
nay người ta "còn nhận được là ỏ- chỗ nào, 
tuy trải sau nhăng cuộc dâu bề biễn thiên, 
đã bị vùi sâu dưới mẵỵ từng cát bồi của nước 
sòng rhiêu-đửc (sông Đuống). Khách hiếu cố 
ngày nay qua thăm chổn ấy, tròng ỉên lưng 
giời một đám mây phẵt phơ bảng lảng, còa 
tường như cái oán khi của những người chết 
thâm trong hầm sâu nọ, bồc lên thanh-không 
mà kễt thành. 

Vi chuyên ý quả vào cối cơ nghiệp của nhè 
Trần do mình trải dùng nhiều mửu lược tải 
tri mới xầy .đựng nên, Thủ-Độ chẳng nhữnạ 
đổi với triều Lỷ đã làm mẫy việc đáDg phàn 
nàn, mà- về gia-âạo'củạ triẽu, Trần, ông cũng 
đã gây ra những việc thương luân bại nghĩa’ 
Tất ■ cả những hành đ.ộng đó chì là theo cối 
mục đích làm cho để nghiệp Bôpg-A (1) được 
củng cõ. ' . 

(i; £3np-Ạ 14 tiếng đl chỉ nhà Trần. Chữ đông 
ghép vời nửa chữ A ịữĩj thành ra chữ Trần 
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Lý Chiêu-hoàng, từ khi đỗ; ra là Cbỉêu-ỉbánh 
hoâng-hậu, VỌ' chính của vua Trần Thái-tồng 
đã có một lần vèo năm Thièn-ứug-chính-binh 
thứ 2 (1233), sinh ra một hoàng nam đặt tên 
là Trịnh và đã được ỉập ngay làm hoàng thái 
tử. Bẵy giờ cả vua và hậu đều mới 16 tuồi’" 
Song Thái-tử Trịnh ra đời chưa được bao ngày 
đẵ mẵt, rồi sau đó chửng ba, bốn năm, Hoàng 
hậu chưa thSy thai dựng gì. Vì thỉ mà hậu bị 
Thủ-Độ xui vua truất bỏ đê cướp láy vợ Hcàỉ- 
v.rơng Liễu lập lảm Ùồí.ng-hậu. ■' 
'Nguyên bả Huệ-hận (Trẵn-thị) khi ỡ trong 
cung vua Lý Huệ-tòng, cỏ sinh đtrợc hai Cổng 
chúa lủ Thuận-Thiên và Chịêụ-TỊiáDh. Thuận/ 
Thiên bơn Chiẻu.Thảnh 2 tuSi, Huậ-tông dã- 
gả V? làm vợ Trồn-Liễu, từ khi chưa lập 
Chiêu-Thánh làm Thái-tử và nhường ngôi cho 
Trăn-Liễu (ì) chẳng phải ai, chỉnh là con cẵ 
Trăn.Thừa và lả anh ruột Trần Thái-tông, 
Thải-tông lên ngôi, phong Trần-Liễu làm 
chức ThÁi-úy và sau khi Thưọng-hoầng thăng 
hả năm Thiồn.ửng-chỉnh-bình thứ 3 (1234), lại 
lẫy Liễu vào làm Phự-chính và sách'phong 
làm Hiên-boàng đẽ tò sụ đặc cách quý trọng v 
Sau Hièn-hoồng có ỉỗi phải giáDg xuống làm 
Hóài-vương. Trongnăm Thièn-ứng-chính.bìnb 
thử 6, Trần Thả-Bộ nhân tb'5y Hoài-vuơng- 
pai tức lằ Thuận.Tbiên công-chủâ v6n người 

i i Thản phụ. cía iìacịi-ãạíí-vưcng 
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sính sân dễ dẳpg (i) vá khi ấy i-.i iỉương 
thai giSa lúc Chiéu-Tbảnb ùoàng'bếu đfi roĩ-y 
năm ebơa sinh dực gi: muốn nhà vua sớm cỏ 
hoảng.tử đề cho gốc nưỡc dược vững vã ri .7. 
ông bèn nằy ra cái ý định di bon tiếp, mộc. 
Đem ỷ 5y bàn vửi phu nhân, tức lá. bồ Huỷ- 
bậu cũ tbl bà cSng cbo ỉầ cải kế bay ỉẵm, h't 
sức tốn thành. Rỗi đó, ỏng ép Thải-tông phll 
cướp lẩy Hoải-vương phi vào cung, lập làm 
chính.cung, còn Ghiệu-Thánh boàng-bêu tá; 
giống xuĩỉug lồm công.cbủa, đưa ra ở hiột 
viện. 

Trước một cái việc nganọ chưởng này, Tbc; 
tông không bẵng lòng lắm ỈẲai, phèn đối với 
anh và chị dầu lầ thương Isáiỉ loạn đạo, piiằn 
đối với vợ là bội nghĩa bịC tình. Nhưng, cả 
giang sơn này là của Thống-quỗc Tnái*sư gẫy 
dựng nôn cho, Thải-sơ muốn thẽ nào, phèi 
được như thẽ, không có thê mà chóng cưỡng 
lại. 

Thương bại thay Chiêu-Tbốnh hoàng-bậu 
từ đỉỉy sỔDg âra thầm tại nơi biệt-việD, tựa 
mình trong cửa, nhìn những chuỗi ngày xuân 
lặng lẽ tròi đi. 

Song ờ CbiSa-Thảnh là một người đàn bà 
yếu ỡt nên phải chịu đàob, chứ Hoài-vứơng 
„Trồn-Liễu thì sự tức bục đã đưa ống đến 

■ (ì) Bã sinh một con giãi !à DuStt, sao ptiOiig Vũ- 
thành vương \ 
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bưửc nối quân lảm loạn. HoAi.vừơng vin làn 
tiiần nghĩ mình là anh, chịu lồm tôi em đã là 
ỔĨỄU đáng thẹn; huống nay vua em lại nghe 
theo kế hoạch của ông chú họ, chỉễm cướp 
vợ mỉnh nữa, nếu mình cam chịu, châng 
căng là hèn đớn lầm ư? ông bèn rời khỏi 
kinh thành Thăng-long, xuống mièn hạ lưu 
3ồng Phú-lương, chiéu mộ đS đổng, rồi nồi lèn 
lảm loạn, đánh phá vào các châu huyện. Thái- 
íồng đươc tin, ngh! anh mình nối loạn nhir 
Íh5, chỉ vì cái việc phi lý mà minh vừa làm 
đô; nay minh đã cướp vợ cốa anh, lại đem 
quân cùng anh đảnh lộn, cát nhục trong nhà 
mà tương tàn như vậy, thất là mang một tiếng 
xấú, còn mặt mũi nào đê đỗi với tbiẻn bạ 
thần dân! Nghĩ thế rồi đương đêm vua bô 
kinh thành, lén ra bẽn sông xuỗng một chiẽc 
thuyên con, thuận dòng xuồi xuống miền đông, 
dễn núi Yên-tử, ở vởi Phà-Vân quăc-sư là 
một người bạn cfi điĩcmg tu ớ đẫy. Phù-vân 
qu8ẹ-aữ rẵt kinh ngạc, kbầa khoần khnyín 
vua về kinh, nhưng vua nói: 

— Khổng, ta sẽ ở đảy cùng tu với quổc-sư, 
khòng trở về níra, Việc nước đã cỏ quan 
Thông-quỗc Thái sư trông coi tẩt cẳ, còn cái 
ngai vàng, ta iin dê uhường.cho anh ta, chứ 
anh em tranh nhau, thiên hạ ché cười. 

Sáng fcdm sau, Thủ-Độ dem quàu thẫn 
xuống dứng don OM ự gia vè Vua không chịu 
vg mi nói: 
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— Trẫra Ũ.M cèiỉ irể thư, chưa kham nòi 
được một cái. cơ nghiệp lởn; Phụ-h'oàng lại 
sởra bỏ, khiến trẫm mất nơi uuơng tựa ; nay 
không dám iại ở trển ngòi hosìỉig-đã dề làm 
nhuốc nhơ cho xẵ tẳc. Mong Thượng-phu thề 
tinh mà dê trẫoi được vẽn ở đâỵ. 

Thả-Độ nói mãi đẽu hai, ba lần nữa, Thải- 
tôug vãn nhẫt định kliồng về. Quan Thối-sư 
hực mình lầm bẳo với mọi ngưòi : 

— Thôi thì Hoàng-thượng ở dâu, ta lập ngay 
triều đinh ờ đẫy là xong. 

Ổng bèn trỏ tay vào cảc ngọn đòi núi, bâo 
chỗ nèy lồm điện Thièn-an, chỗ kia làm điện 
Đoan-ininb, rồi lặp tức sai người thối cộng 
xây dựng. Phù-Vân quổc-sư nghe thẵy thế, vội 
tâu với yua rẳng : 

— Thôi xin bệ hạ bồi loan cho, kẻo làm 
cho núi rừng ờ đây đều bị phá hủy và khô 
eho trăm, bợ về việc xây dựng', 

Vua không sao được mới đành phải về kinh, 

Bấy giờ Tkủ-Bộ đã. điẽu khiên tướng sĩ 
xuống miên XUÔỊ dẹp loạn Hoài-vương. Sãu 
vài trận giao binh, lioàvvưởng ngbĩ mình thẽ 
lực cô đơn, khó lòug chõng nỗi, bèn vận mặc 
giầ ỉàm một người phường chài, bơi chiếc 
thuyên nhỏ,lén đểa thuyên 'ngụ.của Thái-tông 
xin hàng.Vua và HoáiTvương trồngibấy nbau, 
cốt nhục tình sau, anh em cùng cảm-động 
bưng mặt mà khóc rưng rức. Thủ r Bậ nghe 
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tin, lập tức vĩến ngay thuyên ngự, trốug thấy 
Hoồi-Vttơng liễn tuốt gươm quát lớn ỉên rẳng '• 

— H3y chém chết ugay thẫng giặc Liễu! 

Vua hoảng bốt đầy Liễu vào trong khoang 
thuyên, đứng lồn bẳo với Thủ-Độ răng: 

— Thôi Pbụng-Càn vương (!) đã xin đâu 
hàng rồi, Thơợng-phụ tha cho. 

Nói rồi vua lĩy mình che cho Trầu-Liễu. 

TŨỐ-3Ộ lức giận lẳin, quầng thanh gươm 
xuổcg sông mà nói: 

— Thi ra ta chỉ là con chó 3ăa thôi 1 Còn 
hiền được sự thuận nghịch cửa anh em nhà 
ngươi tbẩ nào ? 

Vua đêm lời hòa giải ôn tồn, Tbũ-Đọ mới 
ngụòi nguôi cơn giận. Vua bèn 'lẫy các 
đất“mièn đòng như An-phự, An-đưỡng, An- 
sinh, An-hưng, An-bang (i), phong cho Trằn- 
Liểu làm ẩp ăn lộc, nhân tên đất mà gọi là 
An-sinh vương. Những người theo Trẫc-Liễu 
cSi loạn, đỗu bị Thù-Độ bẵt đem làm tội. 

(1) Tước phong cùa Trần Liễa về đởi nhà Lý. 

(2; An-phụ, An-dưỡng, An-siab, Ao-hvrcg là 4 lăng 
thuộc hnyện Đ&iig-trào Ks!-duơag; Au-bang là têa 
aiột cái trại đời xưa, nay thnộc huyện Yêa-hưog 
Quâcg-yẻu. 
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Đẳu thần chưa rtri xuống 
đất xin Bệ-hạ đừng lo 

S AU việc loạn ẵy, tdy đất nườc yèn òn thối 
binb, nhưng nhà đương-quSc Trần Thủ- 
Độ không lủc nào quền việc tu chỉnh vS bị. Vì 
ỏng trông cái gương cu5i đời nhà Lý. giặc 
trong giặc ngoài nòi dậy, mà cbỉ vl binh lực 
triỗu đinh suy yếu khổng đánh dẹp nôi, nín 
co nghiệp phải đến tan tành. Tháng 3 năm 
Thiẻn-ửng-chính-bình thứ 8 (1239), ông tuyền 
lấy những người đinh tráng trong nước bồ 
sung làm lính, chia làm ba bậc thượng, trung, 
ha. Tháng 2 năm thứ 10, tuyến những ngiĩòũ 
dàn có sức khốe và am hiều vỗ nghệ, sung 
lầm quân tnưọĩng-đỏ túc-vệ. Năm thử 5 
(1246), mùa xuân tháng 2, định ra cốc qsân 
hiệu, tuyên những biuh đỉnh khỏe mạnh, sung 
vào các vệ quản tứ Thiên, lử Thánb, íử 
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Thần. Như quân õ cáelộThlêc-trvrỡng, Long- 
hưng, đặt làm những vệ Thiên-thuộc, Thiên- 
cương," Chương-thánh, cỗng-thăn. Quân ở 2 
lộ Hồng, .Khoái, đặt làm những vộ Tả, Hữu 
Thánh-dực; quân ò các lộ Trơò-ng-an Kiển- 
xưong, đặt làm các vệ Thánh-dực, Thần-sắeb; 
cón ngoài ra thl sung làm. quân eaua-vệ. 

Tuy chăm việc võ nhưng cũng không chênh 
mảng việc văn. Từ năm Kiến-trung, đã mỏ- ra 
khoa Thái-học-sinh (1), tuyên lẫy những tay 
văn học cỏ tài đế giúp việc chính trị, lại mở ra 
khoa thi tam giáo tuyên lẩy những ngưửi tinh 
thông về những giáo lỷ-Nko. Đạo, Thích, 
đế lãnh đạo việc tin ngưỡng của dân gian. 
Song hai khoa Thái-bọc-sinh Nkâm-thin (1232) 
và Kỷ-hợĩ (1239), chỉ mới chia ra giáp ẩt rnẵ 
thôi, đẽn khoa Đinh-raùi (1247), lại hẵt đầu 
chia định ra bậc tam khôi, lẩy Nguyễn-Hiền 
đỗ Trạng-nguyên, Lẻ Vău-Hrru đỗ Bảng-nhỡn, 
Đặng Ma-La đỗ Thám-hoa. Khoa cử có tam 
khôi, bắt đầu từ đấy. 

Về khu Vực chính trị khi ẩy, toàn quốc chia 
làm 12 lô, mỗi lô đặt ra những chức chảnh 
phố Yên-phủ hay Trẵn-phủ đê cai trị và thô— 
ngữ. Mỗi làng và mỗi trại, đặt ra những chức 
Bại, Tiếu Tư-xã'đề trông coi, hạng ngữ-pbâra 

(1) Tức Tiển-sĩ, những bấy giờ cbĩ gọi làThái-học 
sinh, đến năm Loog-Khánh thứ2 (1374) đò-i Dqệ-tông 
mới dối gọi lá tĩến-sT. 
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trở lên gọi là ĐạiTư-xâ, lục-phlm trờ xuSng 
gọi là TiỄu Tư-xã. Mỗi viên coi 1 hoặc"/,-3, 
4 làng cùng với những viên Xã-chỉnb, sừ-gíám 
đều là quan của hàng xã." > 

Dựng số hộ khần, hạng con giai nhớn gọi 
là đại hoàng-nam ; nhỏ là tiếu boàng-nam; 
60 tuồi gọi íà hạng lẵo; già hơn nữa gọi là long 
lão. Thuẽ đinh chỉ đánh VỀO nhũng người có 
điền thồ, ai không có thì được miễn trừ. Hạng 
người có từ 1 mẫu đẩn 2 mẫu ph5.i nộp thuế 
đinh 1 quan, 3 mẫn ậín 4 mẫu phẵi nỏp 2 
quan, 5 mẫu trở lên phẫi nộp 3 quan. Thuế 
ruộng thì cứ mỗi mẫu phải nộp một trăm 
thưng thóc. 

. Bẩy giờ sỏng Phú-lơơng, tức lả sông Nhị-hà 
bây giờ còn chưa có đê, chỉ thỉnh thoẵng ờ 
những quẵng thấp, người ta có đắp những bờ 
be nhỏ yẽu, Hằng nàm đễn hồi nước lớn mùa 
hạ, những bờ he ấy thường buc vỡ, nước 
tran vào làng mạc, đông ruộng, rẵt là tôn hại 
cho nhà cửa, mùa màng. Ngay như kinh thành 
Thăng-long, cũng thường nhiều năm bị nước 
vơ trán ngập. Bời vậy trong năm Thiẻn-ứng 
chinh-binb thá 17 (1.248) Thả-Độ tâu vuâ xin 
sửc cho quan dàn các lộ, phải đẵp đê ở hai 
bồn bờ sông Cái, 3UỔt từ dầu nguồn xuổng đtn 
bờ bề đê ngăn chắn nước tụt, gọi là đê Quai- 
Sanh (Bính naĩ đẻ). Phồm đắp đến đàu. dàn 
gian bị hao tỉ ã raộr.g đắt, dều chỉíu giá gỉả 
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tiền cho cả. Nước ta bât đầu cố đè là khửi tir 
nẫm DỒT. 

Thủ-Bộ hay tin tkưyết phong-lhủy, muín 
cho khổng cỏ những ngttòi hào kiệt nhơ Sự 
«được đăta mả sinh ra rỗi tranh chiếm giang, 
sơn nhà Trần, ống thưởng sai những thày 
địa-lỷ, đi xem kbỗp núi sông trong nước, hê 
chỗ nào có vưọng-khi thì dùng mọi cách đê 
y£m trừ đi. Sợ đó, như ở Thanh.hóa thl đồo 
sóng Bà-lễ, dùi nủi Chiêu-bặc (1). Ngoái ra còn 
những sự láp ngòi lạch, mở đường loi vi CÉÍ 
mục đích yẾm-trừlÊn ILỀuáy,khống thề kề hết 

Mu6n cbe Tỉiál-tống trò nén một ồng vua 
thượng võ, Thủ-Độ thường khuỵêa vua thâu 
õero minh ra chỗ cương-ìrường. Như nám 
Thìèn-ứng-chính-binb thứ lo (1241) nhân có 
những quán bièn-cènh cỏ?, nhà Tống trèn 
sang quây nhiễu dát ta, tt-eo lời kién-nghị 
của õng, vua thân đem quán sang đanh các 
trại Vĩnb-au, Vĩnk-bìnb, rồi kéo qua các 
cháu Khâm, Liêm má vè. Lại năm Nguvốn- 
phong thử 2 (1252), óng kbuyôn vua đem 
quân thân chinh Chiém-thồnb. Nước Cbiêm- 
ihành từ đời nhà Lý suy nhược, thướng soi 
quân dùng thuyền nhô nhẹ, vượt ra bât cướp 
Ịnhững cư dân cỏa ta ờ miên ven bê. tìấn 

Ị: (ỉ) $6ag Bỉ-ll là một tên riêng cỄa íôiig Mẵ ; RÚ' 
Chlía-bạe ngờ như tữs ti núi Cbtỉu bạch ỏr Lnjêu 
Ngư-sơa, 
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Irièu dẫy lèn, Thủ-Độ từng sai sứ vảo dụ d5 
vố ỉữy độ lượng rộng rãi đSi đẵi vửi họ, 'nên 
họ dã chịu sai sứ vào liến cóng. Tuy nhiên, 
họ thường đè nghị xin lại cõi đit ba chân đẵ 
dâng nộp chơ ta về đòi nhà Lý là Địa-lải, Bổ- 
cblnh, Ma-lich và luồn luônđỉ ý dòm nom. 
Thái-tông giận, năm ẩy bồn cẫt quàn thân 
chinh, mùa đông thảng chạp, sau một trận 
Ị hẵng, bẵt sổng được vợ vua naớc ãy, là Bổ- 
giada và nhản dân thần thiếp rất nhiêu đem 
về. Đến năm Nguyẻn-phoog thứ 7 (1257), 
gỉặc Nguyên sang xâm, Thải-íông lại thân ra 
dốc chiến đe chống với giặc, tuy râùg đẵ aai 
ông Trần quốc-Tuấn cầm quyền tiết-chế. 

Bẩy giờ ờ phía bắc nước Tàu, nhà Nguyên 
nòi lên tự đất Mòng-cô. Nguyên chúa đã sai 
quân đánh diệt được nhà Kim, lại đương 
g : ong ruồi xuống miền nam định thổn tính 
nct nhà Tống, đê thu lỉy toàn bức bán đỗ 
của Trung-hoa. Một tên tirớng Nguyên là 
Ngột-lương-cáp-thai căm ruột cảnh quân do 
dãi đẫt miễn tây nước Tàu kéo qua đánh 
ciùỗm cốc hạ f , đánh chiếm 8ại-lý (Vân-nam), 
rồi thuận đường íũin tran 3Sĩĩg mạn sòng Thao 
của ta. Thải-sư Trần Thù-9ộ khi ấy xuân thn 
đã ngoài sáu mươi, một đời lận tuy với cơ 
nghiệp nhà Trăn, nguôi đã tháy trong mình 
mỏi nhọc. Ẹji vậy, *iEj- 3 ặp ìãm gĩậc lon kéo 
vào lán cướp, ngươi khè n cbãp c SKÔcg 
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binh quyỗn được, hèn vì nhò vui ỉ!?::, 
cử TrSn Qaổc-Tuỗ!i một ỉraurĩ thi?u 
anh iutn .tài kiêm văn vo it or-.fi hoh 
tộc căii: quân lẻa Lẩu ngữ bẵc-iúéu, Tu' 
vậy, Tbái-sư cung vẫn khoáy rời bủn ngụ- 
giá ãề bàn tính những kb đảnh, giữ: tíăy 
giở thỗ giặc đương mạnh mẽ phi IhĩÂÒug, theo 
dải sông Phú-ỉương kéo tràn xuống như mau 
như bẵo, quân ta không tài nào hãn ngữ lại 
nối. Vaa Thải-tóng thân ra đốc chiến, nhtrn, 
ngài phải lui binh mãi .đê trinh sức mạnh cùa 
quán giặc. Quân ta rủt xuồng tận khúc sỏng 
Thiên-mạc (1) đề quân giặc vược rẩí dễ dèn;; 
mà chiếm cứ kinh thành. Thăng-]ong, The 
nước ỉ ÚC ay thật là Bguỵ n^ập như trửng 
chông, vua nhân ngự một chiếc thuyên coii, 
đến thuyền Thải-ủy Nhật-Hiệu đề hỏi kế, 

■ Nhật-Hiệu là em ruột của vua, tạớc phong 
Khâm-thiên đại-vương, đương ngỗi tựa krr-g 
vèo mạn thuyên, lo sợ bối rối. Thẫy vua hỏi; 
Nhật*Hiệu, thò ngón tay trô nhứng xuống nướ;. 
viẽt vào cải bánh lái thuyên hai chữ « A ỉầ 
nhập Tổng», nghĩa là khuyên vua nén chạy 
sang bén Tống. Vụa lại hỏi: 

— Tnế đạo quân Tinh.cương của vương 
quàn lấnh đâu ? 

• Nhặỉ-Hiệu tâu: 

T(l) khúc sôag Nhị-hq thaộc . xă Mạn-írù, huyện 
BÔng-yÊu, phủ Khoái-châa, ltưog-yôa bày giở, 
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— Thần cho gọi nhưng chủng nỏ không 
chịu đến. V 

Vua‘ buồn rầu quá, quay thuyền đến hỏi 
Thársư Tran Thủ-Độ. Thủ-Độ tuy biết rẳng 
*lnh thế quSc gia thật ĩà nguy ngập, nhung ông 
tin ở quàn đệi của mình chưa tan vỡ, tin ò 
vua tổi trên đữởi một lòng, đều hăm hở về việc 
đảnh đuối quân giặc vả tin ở cái tái liệu địch 
quyễt thắng một cách vững vàng của ông và 
của Trăn Quổc-Tnẫn, ông bèn lâu vua rang: 

— Đẵu thần còn <Ĩ4_? chua rơi \uvng đỗt. 
xin bệ bạ đừng ỉo ngại gi, 

Nghe lời nói Ky vua mòã đíỉrợc vững lóng. 

, QuẲ nhiên khống bao lâu, quân ta kéo lèn 
àẫnh phả. quần giặc được một trận rẩt lớn ờ 
b?n Đòng-bộ-ãẵu, rồi thửa thế tiổn lên khỏi 
phục Kinh thành, quân Nguyên phải lật dật bỏ 
chay. Trần Quổc-Tuẵn tb6cg xuẩt các. ŨÍ O 
quàn đánh đuôi rãt gấp, ch! trong mẵy ngây, 
giặc phải trút vê Bạỉ-ỉý hểỉ, không còn ôỏt 
lại một tồn nào. Bẫy giờ quản Nguyền cốt 
ÃUỔng binh định iut Đại-Iý ròi nhốn UẠn 
đường thi ồ ạt kéo trốn sang ta chứ chua phỉi 
ôịnh Ỷ 13u CÌÙỈQ3 đẩt ta như hai trậa ĩồn b 
sau nhy, vỉ vậy việc quân ỉa đánh ‘uòi qaân 
giặc, cỏ vẻ đễ dàng, khẠng ph'?i khó khan 
■hệt rật lầm. Tuy nhiêu, tủ cẩng là nhờ một 
‘ơi r.ổicương quyết của 1 h l-dí:JTr.àr. xhu-Độ’ 
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kbién cho %ua tôi tré:;. đười, ai nẩy đều vững 
lòng đề chống vởi giặc, Gbửnĩu không, Thủ* 
Độ lại cững cuống tri như Nbật.Hiệu, vì vua 
hoạch cái kế nbập Tốbg.vua đâ pbải bò Rước 
chạy ra xứ ngoài thì lòng tướng sĩ hẳn ôSiỉ 
nao nứng tan giãn hếí, còn làm sao đáùh-dtủỉi 
được giặc mà khôi phnc lại được giang sơn. 
Như vậy, cái nẽn độc lập cùa nước ta đụng 
lên từ đời Ngô Đinh chắc đã bị snp đố ở năm 
này, chẳng phiên quân Nguyên còn phải kéo 
sang hai chuyển nữa đ- khi rủ! vầ thì tan nát 
khồng còn mảnh giáp. Cho né 1 câu nói kia 
câa Tràn Thủ-Bộ, thật là mội lời nói hưng 
bang (l), một lời nói chói rạng •? trãn lịch sử 
nghìn năm của nước nhà. 

;1) Nhát Bgán bưng bang. 



IX 

Tội haỵ công ? 

HpRẬN ểy, trong khi qitủn giặc vàọ chiếm 
1 cứ kinh thênh, CU! g quySn vè những 
•■quỹỉn thuộc cùa các vương rông đại thần, đã 
đo đưỉcg thủy chạy xuống In nâu ỉỵ Hoàng- 
giang, một con sông ờ huyện Nam-xang thnộc 
tỉnh Hà-cam bầy giờ. Người đúng đầu đê 
trông nom cbe cbỡcho bọn người đi lánh nẹn 
ty là bè Linh-tử Qaốc-mluhọ Trần, phu nhân 
của quan Ti;ải'31' Trần Thủ-Độ (1). Trong dịp 
này, người ta được thấy rõ bi là người cò trỉ 
•lảm đương, cỏ tài tháo vố t, khác hẳn với những 
người đàn bà tàm thường. Thuyền chậy nạn 
iúc ấy cỏ đến hãng trăm, Gấo là cốc boàng-ỉử 

(í) Tức bà Snệ-bậu cũ. Vca Thái-tông nsbĩ bàtừas 
tà hcìRg-bậv.nên sstt Ishi bà lẩy Trỉn Thả Độ, phoag 
ói iả Linh-* ử qcõc tcỉa; qu-5* raẫa ý ogbĩí cỊBog *ần 
?M'ci nbư tả hoìng Lộn. 




cèng-chốa, nào ỉà che íKU-phi, pbu*'ah&u. nào 
lh rợ con cùa các taóng íá ngcài mặt trận. 
Trong lác vội vàng chạy đi, nhiều ngĩroi lương 
íàục không đem theo đĩĩực đủ, bà bfit ngoàii 
likiềa phỗi san cho ngirèi ít, người có phải 
bủa cho người không, lại phái đi mua kiếrr, 
ổem vê đê cung cẩp cho ai tịẵy không phải 
thiếu thổn những nhu cbn thiết yếu. Đếm đến, 
bà truyẽn cho quốn cẵra-vệ hiệp với những 
gia-áinh củá mọi nhã ai lánh nạn, lúc nào 
cẫng dự bị sẵn đề phòng cổ sụ-bieo bất ngõ 
sầy ra. Bà hắt họ phổi cắt lượt nhau thức, 
đánh trống gổ mõ cầm canh, giữ sự trị an cho 
'"vii Xỏ ra ttứởc mới lập ây ; ai sơ suất sẽ lẫy 
agiàỉốm hình trị.tộỊ. Một buối gần tồi, có ả nữ 
tỳ trong một chiẽc thuyên nhà quan kia lén 
bỡ có việc, bị một tển c?.m binh thec sau trốu 
ghẹo; bà được tin, truyồn bẫt tên cấm-binh 
tra hỏi đích thực rồi lập tóc sai đem chém 
đầu, Vi thế, binh trảng đều phải cẻp phục 
trước tha-uy của bà; mà lỉọn trộm cuởp thấy 
ứa cứ phòng ngừa càn mật, cũng không dốm 
bén máng .đến cải xóm ẫy. Bà lại sai quân đi 
khám xél tẩt Cả cảc thuyền, ràòi ra được nbiều 
binh khi của mọỉ nhà gịẵu giệm. Bà tịch thu 
. những binh khí ấý, gĩữv ; Ilỵ; một phần đễ 
phòng quân bộ yệ cố phải dùng đến, còn bao 
nhiêu, bà saí đưa tất cả dép hơi quốu-thừ đê 
• tướng sĩ dùng. - ". v '<!' 

Nn.ờ ớ tài nội trị khôn ngoan chu đáo của 
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ba, mà từ vu á quan đển tưứng sĩ ò tiên tuyTn 
ású được vững tâm, sư tháng trận cũng là do 
một phẫn ở đẫy. . 

Linh-từ quổc-mẫu tạ thể thảng giéng năm 
Thiệu-long thứ 2 (1259; đời vua Thánh.tông, 
sau khi vuá Thái-íông tốn vị. Nhà làm sử Ngố 
Sĩ-Liên bảo:« giời sinh Lình-iờ là dồ v mơ dựng 
cho nghiệp; Trân. 9 

0 

Song mớ dựng nghiệp Trăn, ta Rèn biết 
chinh Trần TLÙ-Độ Ịmới ià người cổ cái cônọ; 
trang lửn lao. Trần Thái-Tòng cỏ thMi-hạ, 
cíều 'lè daTrări Tkủ-Bộ đẩ hoạch kẫ bẫy mưu* 
gội Gi ưa tẫin giỏ. Những nhà bàn sử xưa nay 
phẫn nhiều chẻ trẳch Trần Thủ-Độ, bảo lô 
một kẻ đại giaa hùng dã lọi dung 'địa vị của 
mình mà Dgfm ngầm lỊt đỗ ngòi vua chà Lỹ., 
Thực ra thì ngôi vua ìihà Lý, tự Lý Huộ.tẶrg 
dẵ làm cho nỏ dẩn phíi đố, chữ cô phải là lỗi 
ớ Thũ-Bộ đàu. Cc đồ nhà Lý đến ilời Huệ- 
5õng, bốn phương giặc gi3, trám hộ lam than, 
như một cải nhá ùẵ bị :i. :U gieo máy phần 
rời. Hiiâ-*ôff® đãng lễ ph.ti chèo-chtìng *í i nhũ 
xièạ này thì òiip lọi ỉ ỉ 'ị;v;i vệ thi bẩỉ trí. in 
thồ goi ỉà ngu toi nửa. N.VÍ khừng ngu lối, sao 
:.".rức mội linh f.‘na rối reo cùa n :ó5 'nhà 
onu vậy, ồn? lại -ó thè ‘ru V;r ".-ròi cho mỏ ỉ. 
cô gái bé đề minh i-ír.h t. .V. 'II ờ CD ' N:<u' 
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v':y là giang sơn ahà Lý đ3 vô chủ rồi, sự Vò 
Ị ià tự vua Lý Ha bỏ giang sơn vộy. 
Trang, khi ấy thi núi Tỉs sông Lò chờ đoi bSỉ 
tử một ngạời cồo bơ ử. 1 . iệo Ííi.71 chô, mìĩã l; 
'THrói ẵy cỏ tà' định ioạn, có thế dem c'õì: 
phương thu về mốt tìaổi, cửu cho trách họ thoải 
khỏi vòng binh lửa lăm than.Ngĩtờicỏ.tU’ cách 
ấy, hè chẳng phải ià Trằn Thủ-ĐỘ sao ? Với 
cải tèi lữợc của ông, ổng rSt có thế lên ngói 
• Lpảng-đẽ làm chủ thiên hạ trong lúc r.ay, 
teỉầ không đáng phải chịu những lời dị nghị. 
Vậy mà ông lại không như vậy, dỗ cái ngôi 
đại-blo cho DgiTỚi cháu lén lồm chủ te, cồn 
minh, thi chẳng quản gội giỏ tắm mưa, xông 
tén đột.pháo, đè làm cho bổn bế thăng bình. 
Trăn thay ngòi Lý, phẫi đâu là cải ngỏi ấy 
đương yê^iồn vững vàng, chính Trần Tkỉi-Đụ 
còn phải ạùng vào đấy bao nhiêu tâm lạc moi 
dặt đơợc quõc tộ váo chỗ Thài sơn bàn thạch. 
Vảy việc Trần Thô-Độ lật đô ngôi Lý và xây 
dựng nghiệp Trân, khổng có gì là đáng trách 
cà. Chẳng những khống đãng irốch mi ta còn 
đáng ca công tụng đức của bậc vĩ nhân ấỵ, 
ổã iảm cho,'nước ta tbổng nhẵt đuới triều 
Kiển-trung..Nhờ có sự' thống nhất, nguỵên- 
khi của nựớò’ bị hao tán sau mẩy mươi năm 
ịoạn lạc, mới dữợc bồi dưỡng dần dẫn, nên 
3au mới có đu sức lục đảnh phá dược quân 
Mông-C.ồ là quân, kiếu-hùng nhất thể giới đẫ 
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giữ lẩy nền độc-lập cho dàn-tộc/ Nềụ 'khôụg 
nhờ ả sự thống nhẫt quSe gỉs cỗa Trằn Thôr- 
Độ. trong nước cứ kéổ dài mãi cải tình trạpý 
rõị rẹn loạn lạc, thè hỏi đến khi 'quần Mông-ậ 
cô sang cướp, người mình phỏng có cổch nào 
mà chổng lại được chăng? Coi đó Trần Thủ- 
Đỏ chẳng những khống phải là người cỏ tội 
trên lịch sử ma chinh là một người cố còng, 
không riẻng có cồng với triều Trần mà thỏi, 
thật lồ có công với cả nước Việt-nam ta vậy. 

Nếu Trần Ĩhủ-Bộ có cái chỗ đỏng trách, c;ĩ 
lá vài việc xử lệ vỏá nhà Lỷ, và việc lồm rui 
luân nghĩa trong cung vi nhà Trẫn. Tuy nhiên, 
ttùềt tưộhg những việc Ổ6i với tibà Lý tu ỵ 
râhg đáng trách,song nếu ta chịu khỏ so sảnh 
rộng rạ một chút, cũng cỏ thễ nguyên-lưọng 
cho ỏng. Vi cứ xem cảc nhà chỉnh trị tron' 
thổ. giứi, đỗi vái phe địch, hay đỗi vcq 
nhăng nguci mài họ cho ỉà có thê nguy 
Éiềrn dĩn sự yên vui của bọ, nhiều húi họ 
càn bành độcg cách tàn nhẫn hc-n thể. 

• chính trị của Trần Tòử-ỡậ, còn có 

nhiỉn của chuyện bay, đáng lầm gương clo 
•ĩlơi sau nơa I 

Trong.khỉ .ổng nẳna giữ mọi quy8U trong 
nườc, vua Thái-íỏng thường phải e nè., cỏ 
một vi én quan nhân lúc vào bệ-kiển, ứa D »?ữc 
mắt tàu với vua rSnq : 
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vna bảo Tắủ-Bộ : ' 

— Trẫm biSt Thưyng-phự chỉ có t£m lòng 
,i?oa 7Ì nước chè khùạg V.6 bung riêng nào. 
•Vậy raà kẻ kia ihẩy agữời nẳra giữ mọi quyền 
dàrạ ngờ vực lằng, á3 tằ* với {rẫm là 
đảng lo ngại việc Tàuợng-phụ chuyên quyền 
'áó íbề không-hay cho xS-tẵc. Đó lồ lời nói 
rất có hại âển nghĩ?, vua lôi và tỉnh chủ cháu 
giũa Taượng-phụ vá Irẫm. Vậy Thuợng-phụ 
nên đem hán ra xử tội, đế làm gương ràn cho 
nhựíỵ^kẻ nghĩ bậy nòi xang.- 
Thủ-Đậ nghe vua phán, trầm ngâm'suy 
' sghĩ'-môt lắt rồi tận : ; •" •'"***'“* 

— Kễ kia nỏi vậy mà đúng đẵy, IhSn quẳ 
có. chuyên quyền thậtj Đó là người thẳng 
( inặạ bạò dạn,- chẳng những khống nên làm 
Tỳ< mà lại còn nên khẹn, 

Nới xong, ỏng lấy mĩy qụan ticn Tà mẫy 
Ịẫm lụa thưởng cho người này. 



THAN THÓ Bộ '32 

r • ... v ..... : Ĩ^T' 

Linh-từ quốc-mỉu ca^t lần ưgồị kiệu di qu* 
tfữớc thềm đla nhà vua, bí mội tliD Ìixih ra 
*ngăn cản lại khống "chọ đi|fQqỒc-nỉỖa /íức 
giận, vè dinh nói với ông f£ặffiỀỆỆặ?Ệ;- c 

— Tôi là vợ ông mà quân linh jãỏ dám 
khinh mạn như thẾ, phỏag còn thê dìệú gl nữa. 

ông nghe nối cả giận, sai đồimgẩỷ tên linh 
ĩỉỵ đẵn. Tẽn lỉnh sợ hẵi, đoán lồ tnkih tẩi chẽ 1 
chứ không khôi íưọc. Lửc hân'đến, óng gọi 
lại vặn hỏi, thấy bầa trả loirẫt có lỷ, vì theỏ 
hỉnh trốn, hắn khống dược pl.ẻp òề cho aj 
nghênh ngang ngồi kiệu qua trước thềm reng. 
Ong tươi cười bảo người lính rằng : 

— Nhà ngươi ở một chửc thẵỊẬ-chỏ mà-biẽt 
gi * plìép như. vậy, ta còn có, thê trách YầOi 
càu được nữa ! 

ổng bòn lấy vảng lua thưởng mả cho về. 

Có aaột người kia-, muốn làm chối câu 
ãướng trong làcs, vèo kêu rêng vái Linh-từ 
Qnóc-mẫù.Quốc-mẫu nói 7ứi-ôrg,éag ghi nhỡ 
i% tên ho'quỉ qn#c của rgTỜi ấy VrC lòhg. 
Bìin khi xét sô hộ-khầu cảa lèng Ky, í:ng gọi 
tôi -ìẽũ íèn người nãy, người này L.ỉức ra 
Cr.nã diện môt cách Lỏn bở. Nhưng,’tẳa dã 
pkâi xanh xám ngnởi đi khí nghe ông hao : 

— Anh nhử thề lực của bà Chúa (trò L*nh- 
iừ Quổs-mẫu) mả được ra làm . càu-crơnc, 
vậy những câu-âương kứáiỉ không thề so íáìiỉ 
với dược. Ta ưag cho auh iam chữc ăy nhưng 
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£'iton jẽanh phàn biệt với những câu-dương 
khảo, ta cần phải'chặt mộtn ji:.i ctiâ.i của anh. 

N : "r.4'i này sợ híii kôa vun mải đố đirọ -2 tha 
cho vã sin tử chức, m>t hồi lâu ống lììứi 
bâũ .4 -õng. Từ đẫy khôn-; ai đảm ibậixĩ thụt 
ra váo đê kêa xía việc riêng với bà pbụ-nhãn 
nữa. 

Thải-íông thướng muốn dùng anh ruột òng 
!á An-QuƯc vảo lãm Tề-ta z>ồũg Uói : 

— An*Quổc lả anh cùa than; nSu Bộ-hạ 
cho lẵag An-Quốc túi giỏi, thần xin tri sĩ đè 
nhường cho anh thằn lên ; nhược bằng cho 
thân là khá hơn thì không thề lệi đÙDg cả Aa- 
Quoc dược. Hai anh em cùng làm Tề-tượng 
thì việc Triềd-đỊah còn ra sao ỉ 

Vi thể việc cử An-Quíe mới thôi. 

Tuy làm tế-tuởng, nhưng cả từ nhăng viậc 
bè nhò, ông cũng đề ỷ săn sốc xem nom, bởi 
thể raà đã giúp nén được vương-nghiệp nhã 
Trặn, đi đèn chỏ thànb còng tròn vẹn. 

ông thọ đến 71 tuỗi mới mẫt, bẩy giờ là 
thảng giông mùa xuân năm tbứ 7 (1264) niên- 
hiệu Thiệu-long. 

Thải thượng-hoồng (Thái-tống) và vua 
Thỉệu-long (Thảnh-tông) thương Ú5c vô cùng, 
truỵln bẵi trỉều luộn mẫy ngày vè. trícù lấy 
cỏa Jibo ra, cử bành tang lễ một cách rẵt long 
trọng. 



t\s 


ÍP.ẦN teễ bộ 

Hiện nay ngôi mả ông Trăn Thủ-Độ còn ờ 
thôn Ngợ xã Kbuộng-phù thuộc huyện Hơng- 
nhân tỉnh Thái.binh. Mả ờ xứ Bồng-Ngừ, 
trông hướng tây-nam, chiỗm một khu đẵt 
kình tròn rộng đến ba mẫu mà người ta vẫn 
gọi là lăng. Giữa lăng có một cải gò đất cao 
trội chừng năm thưởc tây, bên dưới gò tửc 
là chính huyệt. Trên gò cỏ một cây đa lởn ; 
còn ở chung quanh phía dưới trước kia cung 
có nhiều cây cối nhưng vì trận lụt năm 1926 
bị lựi mẫí cả. Quanh lăng mộ cỏ 4 con vật 
băng đả ío bẵng con bê (bò con) tục truyền 
đó là trưửc thanh-long, sau huyẽn-vũ.tảchu- 
tước, hữu bạch-hố. Trận lụt năm 1926 cát bồi 
liíp kín mất một con.phía tả, còn 3 con kia 
cũơg bị lấp nhưng hãy còn thò đău lền. yi 
coi đăy là chỗ đất cẩm nên dần không dám 
khơi bói. Bên ngoài lăng cách 2 trăm thước 
có hai mô đít lục vẫn gọi'là nãm hạ-mã; ỷ 
hẳn trước kia trên bai mô đất ẩy người ta có 
dựng bia hạ mã đè bảo những người đi qua 
phãi xuổrg xe xuống ngựa tỏ sự kính trọng. 

Xă Khuông-phù có 3 thôn thl 2 thôn Ngự và 
Chi-cấp đều có cền tLỜ Trần Thẩi--sư. Thôn 
Ngự cỏ iO mẫu tự-ổiền, còn thổn Chi-cãp thì 
hhicg. Hàng nỉm baiíkỏa đều làm lễ kv 
thân VaO những ngày mồng 6 mồng 7 tháng 
Jèr.g; một trong hai ngày % là Dgồy mSt của 
"i •ì.-ò-y.ự Tràn Tnù.Đọ. 




p. T. c. s. sõ^ 
ngày l er Septembre -Í948 



lửng • sừn- 

Phố Câu Canh với bà 
họ Nguỵện 

Khi xưa, còn đường Hả-nội đi Sơn-tây, ngang 
'ĩưa sông Nhuệ, người ta qna bẳng cải cần Carh 
b kboâng cửa chùa Linh-ứng (1) «hử khàng 
cầu 3iễn mới bắc vầ sau. Cầu Canh Eồy đưéù đả 
trên gỗ, dựng thành mái nhà, đẽ p.goài sn qsâ sông 
còn cú thề cho kàáeh lữ-hành làm nơi nghĩ mủt. 
Cống suộcxây dựxg cái cằn này tốn kém kề cũng 
lớn lắ«a. Bii vậy hSi nhò tôi còn thấy cá vài tắm 
õin nẫn ểp bền Sống, tăm thi ghi việc dựng.cầaị 
tim thi ghi việc chữa cầu, tên người quyên tien 
>thắc trong bia, cố câ những óng hoàng nhi Lê, bà 
chúa nhà Mạc. Sau chững bia này bị vỡ, rồi thất 
lạc ỉàrng mẫnh (TI đàu mất cẵ không biết. Sự những 
tốm bia ẩy bị vỡ, một phần vì làu Bgày mủn nát, 
:'tbưng cỏ một phần vì cái lỗ! của tôi. Nguyền bồi 
.:y íòi đương đi hạc, nhưng mỗi buồi chiều, cũng 
thường là thằng bé chăn trâu. Thấy tấm bia nằm 
phơi nắng, tòi hơi buồn buồn cho cuộc biến đỉ, 
một baối bèn họp cạn mực đong, dáo hố đẻ' 
■lựng vài tấm bia áy dậy, chôn cho nó đứng. lói 
.0 chép được vài hài minh trong lòng bia áy, lựu 
trang có những chữ mònmấí) tôi đành bỏ quãng. 

(t) Chùa tiiăa Tiú-Cấra lỀ 2 g r^hữơBg-Canh iiuyện Từ- 

úi.’£n. 
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Sa 1 - #.S " ngay Ìi-Ua, E'.ộị L;:r.; :,.i • ụi n- >"í..:a Ễbõ ;,h 

sông ấy, thế.v nhữcg lấm bia tủi đựng, cbôc aửi*. 
có raộỉ pbần sgẳa ở ùưói chân, TÌ nước mtra lãm 
cho ruỗng đất, bis dẫ Egã dồ kềah xuếng rà rỡ 
toang ra rồi. Thấy ilỉ? tôi rấỉ buồn rằn, bối bận :& 
mình đã làm một việc tưởng có ích cho việc tòn 
cố siã'té ra lại thành có hại. 

Từ thi fưi biết thỉ cần Cánh dã đồ từ lfio, iò ;ír 
mắy chục răm trước rồi, xnà con đường Hà~nỳi — 
Sơn-tỄT; qua trên sèug Nhuệ, nguôi ta đã kẳc củi 
cân Diễn,cảe.h phía trên dấu cũ eĩ-x; Canh chừng ba 
trăm thước. Vi đường cúi lởn dõi đi nên dẫy hsng 
quấn & kè bén đ§ÌL tày cầu Canh phái thưa vẳcg 
dần; kháng eòn-được phSa thịnh như trước. Thùa 
trước, chỗ này đã tùng cố khi ỉà Bỉệl nơi tụ họp 
đôngvuỉ, và chính ờ đấy, đã từng sân sinh một 
chuyện liêm khiết dáng quỷ của một bà cụ già bản 
hàng, trà đen nay, càc bậc lãe bốĩ hãy còn có 
người ôn thuật lại. 

Bà Nguyễn thị-Hới người thôn Thị-Cấm, khoảng 
cuõỉ niên hiệu Tự-Bức dọn raột quán nưó-c ở phố ấy. 
Một hôm eố người lải buôn đi qua, vào quán nghi 
chẳÊ.ìủcểứng lên bỏ quẽa lại chiếc bao tượng, trong 
có 50 lạng bạc, Bà Nguyễn nhặt được,đem vồ cai ùi 
cấn thận, tuy nhà bà tủcg thiếu, bá cũng không 
đụng chạ ỈU dsasốbạc này. Sau mấy ngày^người lái 
buằn trỗr lại hồi bả có thấy cái bao bạc bỏ quên, bà 
dèm cáì bao với đủ số bạc trao iạị gi&.Người lải baôn 
mừng r»,xiọ đua ĩáột pbăn đề tạ lại.nbưngbà ch! 
mộịmiực chối từ.Bương thời nghe tiỂng nhiều nguửi 




ngợi kheỌiỌgttời ta ví bà nhu Nguyễn đình-Tkẳn(ì) 
ờ Nghệ-An.Mai sĩ-Khẵag(l) ố Thanh-Hóa là những 
bậc ngưỏri hạnh Egnĩá. 

Người lái bnân cẵra nghĩa, san đi lại vói gia đình 
bả thân lắm, thành chỗ thể nghị. Người lái ấy tên 
là Phó Lụy, người lảng Sơn-Đồng huyện Ban- 
Phượng ; còn hà Nguyễn, tức là bà nội cồa hễ biên 
chép câa chnyện này. 

TRỦC-KHÊ 


(1) Ồng Nguyễn đich-Thân ngưùi huyện Chẳc-Lộc 
Nghệ-Aa. ỏag có mua một cái likà lũ,khi đào đá tảng 
bắt được IU lộng bạc ở dưới hóa fiá. h’gưồd chấu đem 
đến bảo Ang,' Ang nói : < pó lá cua chổn của chủ cũ 
không phải càa minh mà láy ú bất nghĩa, đề dó ròi sé 
giả ngươi ta *. s.au người chủ cã đểa nhận, ông đem 
glả lại. (Hạnh-nghĩa truyện). 

(2) ổng Mai sĩ-KV:âcg người huyện Nga-Sơn lĩnh 
Theaỉi-Bỏa. Một hổtn. cỏ ngưèi lái buôn ĩr Nghệ từ 
ngoẳi Bác vè, qqa đường vào ngả trọ nhà ông, đém lén 
ra sau vườn chôn bạc, đán sácg vội dậy đi, bỏ quân 
hố bạc kkởng lẩy. Cách vài hữm sau, eon ông Khảng 
giồng cày đào đắt bắt dược fiO lạng bạc, nòi với Ang 
ờng sai cấ. đi một chỗ. Sau cgưêi lai buôn ứến kỊ tinh 
thực mất bạc. ông Khăng đem đủ sổ giả lại. (Hạuh^ 
nghĩa írayệa) 


ThÒr. y>e" ể LY&UTEY đã RÓ ì ỉ * 

« Lbrrt cho các nài g. và c/tc giai cão đoản 
kỗt với n aaUị đó ỉà ĩnội khàn hiệu của Đại-Pháp » 
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isử TRỤC-KHÍ:. 

Cảm tác 

Chiên, írenh dai dằng ìao thỗi, 

Mán tuôn thành Sũõt, xương phai ếằỵ iững- 
Sinh tinh kho sừ không củng, 

,;ĩr«ì xcnhjặng-lẽ mịt-màng ci heg 7 

Ải dem chiẽn cục bà Ị ra? 

2rìt hang khả bạo thẹn ■/« pộ ièi. 

Ng hỒỊí dào xa cách cỡi người. 

Rè nhaa sấm s&m tiện bài tìm di. 

ử i - - Tác-giả tự đích 



Tiềa sư cụ Nguyễn đlnh^ChiỉiL 



Ngnyễn Đlnh-ChiÊn. cái tên ấy bắt tử & ngày- 
say ls nhờ bồn troyện Lục Vân-Tién, Nhưng hơn 
70 Eằra về trước là nhở I3ấy bài vin tí nghĩa sĩ 

trận vong ở sác tính Nara-Kỳ. 

Nguyễn Bình.-Gàièvi cải Bgưỏrí mà' hôm nay ai 
nấy đều được ỉỏ iòng tưởng nhớ là người làng 
ÌăVỉỉU&h w ện Birh-L>iròes (1). 

Thân sịch là Nguyễn aHcỉ>Hnj, hiệu Dưcmg- 
Mnh-ịhS. sinh n^áv 29 tháng ebạp cầm Nhâm* 
Tý (1793). 

Cư theo ocNgayễa chi 0ữ phồ» lá tập gia-phSeàa 
họ íignyễa đíihỊCv Ngayễa GÌíifc*Hỉ;y hiệu chinh 
và Nguyễn đhih-CLiíàlọủn tập cAbài íựa viết Băm’ 
Tư-Đức ỉhár 6, 1853) xìú »« *ò của Hay la Ngoyễo- 
Ốỉíih-Hiồa cú vợ ở l.o£ Púà-Nich, Tẳ 2 j»-tS là 
Thong, Ca VỌ’ ỡ iaug Gis-Hiẫn ngoại trang (2)» Tồ 
là Via, có TỢ ở sã Thượcg-An, cha lá Ánh căng 
có vọ ờ Thượng Au 

G.a-plố úhòug chép rộ họ Nguyễn dinh ờ về íáng. 
nào, chưng thay thường õưát gà với người Thượng- 

(1) ?íâv lị 7«’ig Sữgnn — "ỉ v.» câa rạ là agw?;ì lãag Tỉa- 
ibárĩ lỉìiiiag irsiiậ đạo i.'*ỉig-ỉẳB csa bễQ-itog thi đá « qo:>&' 
",’.V.Ỉ-Ki'ứ>b í ; ‘Ịv có lĩ cạ sh:h írtrỉos! tại Tâc-Kbich hoặc. 
;ià tịc» T&h-Kl’ ií.ỉi . k»- ìs Tip. th.-nh íâ Tin-!>M ỈĨU a l !tp 
ịtm xỊt). ■ - 

(Ti Tbnỉe l!oh Tbvb-Íií yhc r.Sáọ Ị? ỊtiuHiiVí ** 1« 
bỉ nỉy ái ca vìc đij. 
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PHÔ-;'HÕNÚ CHŨYẾ.N-SAX 


Ao. Rất may là về Ngoyễa-đhih- Vi-S, gỉa-phồ cl:ẽp 

rằng sau khi ông mất thì táng tại Kôag-hoang-xứ(í) 
đến oăm Tự-Bức tbứ 16 « di táng vu bền xã Cừĩĩ- 
trại-phưởng ». Coi rõ địa dô thì Cữu-trại ờ xề xã 
/B5*Biền giảp với Thượng-An vả Bồ-Ninh thuộc 
Phong-Bỉèn hoyện Thừa-Thiẽn tĩ-h. Vậy iíọ này ờ 
xi Bồ-Điền, 

Nguyễn đlnh-Huy có vợ 6 t Nội-Xí (tức Bồ-Siền) 
tên Phan thị-Hữu và sanh cĩuợc một giai lên Lèn 
và một gái tên Thu. 

Sảo thông chã nghĩa/ Huy được bò làm tho lạ: 5 
Văn-hàn-tý tại Tẳ-quân-dinh. 

• Năm Canh-thìn (1820), Tả-(jnân Quặn-cỗng LÊ- 
Văa-Đnyệt, phụng chĩ Yầo trấn Gia-định thảnh. 
Viên thơ lại Huy phắi theo vảo Bìkig-Nai với quan 
•vTống*trấn. Vồo dãy, Huy có cuối người vợ khốc 
tên Trươcg thị Thiệt ở làcg Tân -1 nở: (Saigon), 

Ngày 13 tháng 5, nằm Nhâni-Ngũ (1822, Êíinb- 
Mạng 3) yào lôc giờ dậu bà Trương ạsnh trai âầr, 
lòug là Ngnyễn đlnh-Ciiilu. Rồi Chiền lại c'ó các 
e‘m : Thị-Thọe (sanh nằm 1825', Thi-Nữ (1827) ThỊ- 

' Thành (?LBlnh Tựn (1837, Đình Tự (1839) và Binh* 
.Hnân(Ì8Ìl). ; 

©ẩn tfafcng 5» liăm Qný-Tỵ (1833), Nguyễn dìak- 
Chiền bỗng phải bò bọc ngoi nhà vì Lê văn-Khói 
noi lèn ehiếtn cú thành Phan-Ar. mà xưng hùng 
. .xưng bá. Cảc.quaa lởn nhỏ tại Saigon hcỉtc hị 
chém giết, hóặc theo bè vóũ Khôi, hơệc theo ẫn núp 
tại lục tinh hay trển về Trung-Kỳ. 

Bị gìẽt thì yên thần, theo giặc thỉ sơ ngày bình 
định, trốn được tbì bị lột hết phàm hèm, mang 
thêm tội vạ. 
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Thợ' lại NgnyễỊ đình-Hay thì thuộc hạng trốn 
được nên bi cách chức, nhưng ehẳng phẵi tệi tlnh 
si vi là quan vắn và li quan nhô. : ' ■” y 

Nghĩ bấy giò 1 Nguyễn đlnh-Chiỉu đi trông tuồi, 
gặp lúc Nam»Kỳ sượng buci lo?a íy, làm SÃ6 khỏi 
lỗ-bỉ học tập, Huy hèn cạo râu bêi mặt léa vào 
Bồng-Nai đem Chiền về kinh' 

Sau lúc « hồng kỳ báo tiệp » (1) Huy không còn 
làm qnan nên lại trở vảo Gia-định. 

Theo lởi ông Nguyễn dir.h*Chiêm (con trai cụ 
Bồ, qua đời năm 1935) thl Nguyễn dình-Chiều học 
tập tại Huế tám năm. Vậy vào khoẫng 184®, Chiều 
trở vè Saigon. ngày đèm nấu sử sôi kinh đề chở 
ứng thi. 

Trước trưồrng Gía-định năm Quý-mão (1843), cách 
nay đung .một trăm năm, trên hố bảng ò khoẴng 
trứng tú tải, cỏ nêu rõ hộ tên Nguyễn đình-CbiÊu. 

(còn nữa) LẺ THỌ-XUÂN 

{Nam-Sý taần báo ) 

(1) Sao khi hạ đuyc íhỉnh Páaii-An, Gii-Bịnh thủ thỉn cbo 
ngưò-i »501 eảy cở sỏ trẻn đề uăai chữ « Thân phục Phaa-An 
thiạh » bất cứ đêm 5gij phi rg?a vầ ki h báo tiệp. 
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Cạ® phong thương hàn nhật 
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Điệp lĩnh túc mai vin 
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Thiên thanh mộc diệp Tăn 

Jlí ' ấ ’ 8 u 

Kinh phi đãi my lộc 

B k ’SÍ h ỊẸ 

ưag cộng nhĩ YỈ quăn ■ 

Đirờ.NO, Bỗ-Phủ 

Ban sớm tròxg ra 

lrểng cãnh Bạch-dĩ vừa tàn, 

Dượng-đài bóng sáng đaoiig lan dèn dà. 

Non cao lung lạnh ngoi ra, 

Rặng rừng ũ- nốt còn nhòa thức mũg. 

, - Bịt'sồng koẳỉn "khiỉất baim bay, 
ĩ rời êm nghe tiêng lá câỹ rang vèo, 

Hươa nai ĩrirởc còng dập dìn, 

Sạp càng lũ ấg sám chiều rén chăng ĩ 

Neồ Vằn-Tíviện dịch 
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Toàn bộ 5 quyền, đô xuất bản hai quyền : 

A. — Cốc nhà văn lở.p đàu l o 

QUYỀN I : Những nhà văn hồi mới có chữ : 

quốc ngữ. — Nhóm « Đông-pương Tạp- 
Chi » — Nhóm « Nam-Phong Tạp - Chí. 9 
QUYỀN II i Những nhà văn độc lập : 
a—Biên khảo; b —Tiằu-thuyẽt; c— lhi-ca. 
Đang in quỵìn thứ III: 

B. — Cáẹ nhà văn lớp sau ; 

QUYÈN III í Các nhà viết bút ký, lịch 

sử, phóng sự, khảo cửu và phe bình — .Cấc 
kịch gia và thi gia, 

•. Quyền I: 2S — Quyèn II: 2ậS0 
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||||Ị . Có NGUYỀN-VÃN CHỮ NHO. 

DỊCH ẢM, DỊCH NGHĨA VẢ 
CHỦ-THÍCH HÒ RÀNG 
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Phô Thống Ban Ngoyêt San 

— LOẠI 1IÈƯ THUYẾr THANG AOU r - 

1ÉỆT CỦ 

Tiền-tboyết của MẠNH PHÚ-Tư 

ị «VẾrCỮ» là một cuõn tiều thuyĩt tả nhữnq 
c&nh hả lại ở thôn quê rỗt xác thực và rát 
linh hoạt./Tác giả phải là một người có mốt 
quan sát đứng đắn, và rất am hiĩu hương tục 
mới sang tạo được một tác phằm có duyên- 
dángnhư thế. Tôi chưa từng đọc một cnon 
tièu.thu yế t nói về dán quệ nào (kề cậ tác phĩìin 
cua NgụỵĨn còng Hoan, Trần Tiêu, Nam Cao 
V. V.) mà được vừa ỳ như cuôn truyện này 
cùa Mạnb Phú Tir, 

..~«.VẾr cũ» làm cho người ta nhớ đẽn 
những sn ch của Peárl Buck nữ-sĩ viết ve 
người dán quệ nước ÍTrung ỉloa. Nhưng ỗ 
đây Mạnh Phú To lại còn làm cho người dọc 
thêm phấn hửng thú vì cái tài hái hước của 
minh (hài hước một cách ỷ nhị, chứ không . 
sống strựng V 

•'ỊiTruỵện đọc yÌiỊ từ đẩủ tới cu&i. Tất cả 
những ai đã yèu Nguyễn công Hoan nên 
đọc VÉ r CŨ cùa Manh Phú lư đề nìà so 
sanh:16i viết cùa hai nhà tiều thuyết ấy. 



